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NGỮ LỤC của THIỀN SƯ ĐẠI TRÍ 

(cư ngụ trên) núi BÁ TRƯỢNG ở HỒNG CHÂU
Sư húy là Hoài Hải, người ở Trường Lạc, Phúc Châu (nay là Phúc ), họ Vương, xuất gia lúc thiếu thời, lão thông tam học
.
Khi Ðại Tịch (Mã Tổ
) xiển hóa ở Giang Tây, Sư hết lòng nương về cùng với Tây Ðường Trí Tạng
, 

RECORD OF SAYINGS OF THE MEDITATION MASTER of GREAT WISDOM (who lived on) PAI-CHANG MOUNTAIN in HUNG-CHOU

The master’s initiatory name was Huai-hai, “Ocean of Heart”, he was from Chang-le in Fukien, and his original surname was Wang. As a youth he left the dusts of the world and cultivated discipline, meditation, and wisdom, the three studies of Buddhism
. 

Finding Ta-chi (Ma-tsu, “Ancestor Ma
”) teaching in Kiangsi province, he followed him in all sincerity along with Chih-tsang of Hsi-t’ang
 and 
Nam Tuyền Phổ Nguyện
. 

Sư thuộc trong nhóm đệ tử được nhập thất
. Khi ấy ba vị đại sĩ này, như ba trụ cột, mỗi người trấn một nơi. 

1. Ðến phiên Sư làm thị giả Mã Tổ, một hôm chợt thấy đàn vịt trời bay qua, Mã Tổ liền hỏi: “Ấy là cái gì?” 

Sư đáp: “Con vịt trời.”

Mã Tổ lại hỏi: “Bay về đâu?” 

Sư đáp: “Bay qua rồi.” 

Mã Tổ xoay đầu nắm lỗ mũi Sư vặn mạnh một cái, đau quá Sư la thất thanh.

P’u-yuan of Nan-ch’uan
. 

He was known as among those who “entered the room
.” These three great heroes stood out like a tripod among them all.

1. One day as the master was walking along with Ma-tsu, they saw a flock of wild ducks fly by. The ancestor said, “What is that?” 

The master said, “Wild ducks.” 

Ma-tsu said, “Where have they gone?” 

The master said, “Flown away.” 

Ma-tsu then turned around and grabbed the master’s nose; feeling pain, the master let out a cry.

Mã Tổ bảo: “Sao không nói bay qua rồi đi!”
Ngay câu nói ấy Sư có tỉnh. Trở về liêu thị giả Sư khóc than thảm thiết. 
Người đồng sự thấy vậy hỏi:

- Huynh nhớ cha mẹ chăng?

Sư đáp:

- Không
- Bị người chưởi mắng chăng?

- Không.
- Vì sao huynh khóc?

- Mũi tôi bị đại sư vặn mạnh, hết sức đau đớn!

Người đồng sự hỏi:
- Có nhân duyên gì không khế hợp
 chăng?

Sư nói: “Các huynh cứ đi hỏi hòa thượng!” 

Những vị ấy bèn đến hỏi đại sư: “Thị giả Hải có nhân duyên gì không khế hợp mà khóc ở trong liêu. Xin hòa thượng vì chúng con nói.”

The ancestor said, “Still you say, ‘Flown away’?” 

At these words the master had insight. Then the master returned to the attendants’ quarters, wailing pitifully.

Another monk who worked as an attendant for Ma-tsu asked him, “Are you thinking of your parents?” 

The master said, “No.” 

The fellow attendant said, “Has someone reviled you?” 

The master said, “No.”

The attendant said, “Then why are you crying?”

The master said, “My nose was grabbed by the great teacher, and the pain hasn’t stopped.” 

The attendant said, “What happened? What didn’t you realize
?” 

Ðại sư bảo:

- Y đã ngộ, các ông hỏi thẳng y!

Những vị ấy trở về liêu nói với Sư:

- Hòa thượng nói huynh đã ngộ, bảo chúng tôi hỏi thẳng huynh.

Sư bèn cười ha hả. Ðồng sự hỏi:

- Vừa rồi khóc, sao bây giờ lại cười?

Sư nói:

- Vừa rồi khóc, bây giờ cười.

Những vị ấy mờ mịt.

Ngày hôm sau, Mã Tổ lên Pháp đường. Chúng vừa nhóm họp xong, Sư bước ra cuốn chiếu
. Mã Tổ liền xuống tòa. Sư đi theo đến phương trượng. Mã Tổ hỏi: “Vừa rồi ta chưa nói điều gì, vì sao ông lại cuốn chiếu?” 
Sư đáp: “Hôm qua bị hòa thượng vặn mạnh nơi chóp mũi đau quá!”

Mã Tổ hỏi: “Hôm qua ông để tâm về chỗ nào?”

The great teacher, Ancestor Ma, explained simply that Huai-hai did indeed understand, and told the other attendant to go ask him.

So the attendant went back and said to the master, “The teacher says you understand; he told me to ask you myself.” 

The master then laughed. The attendant said, “Just a minute ago you were crying; now why are you laughing?” 

The master said, “Just then I was crying; right now I am laughing.”

The attendant was at a loss.

The next day Ma-tsu went into the teaching hall; as soon as the community had assembled, the master came forward and rolled up the prostration mat
, whereupon Ma-tsu got down from his seat and went back to his room with the master following behind. Ma-tsu said, “Just then I had not yet said anything; why did you roll up the mat?” 

The master said, “Yesterday you grabbed my nose, and it hurt.” 

Ma-tsu said, “Yesterday where did you set your mind?” 
Sư đáp: “Chóp mũi ngày nay lại không đau.”

Mã Tổ nói: “Ông rõ việc hôm qua rồi!”

Sư làm lễ rồi lui ra.

Sư tái tham, đến phiên đứng hầu. Mã Tổ chăm chú nhìn cây phất tử bên góc thiền sàng. Sư hỏi: “Đây là dụng hay đây lìa dụng?” 

Mã Tổ bảo:

- Về sau, ông mở miệng thế nào để dạy bảo người?

Sư lấy cây phất tử đưa lên.

Mã Tổ bảo:

- Đây là dụng hay đây lìa dụng. 

Sư treo cây phất tử về chỗ cũ. Mã Tổ chấn chỉnh oai nghi hét một tiếng, mãi đến ba ngày Sư vẫn còn điếc tai.

2. Từ đây tiếng tăm vang xa, đàn việt thỉnh Sư đến núi Ðại Hùng ở Hồng Châu, thuộc phạm vi Tân Ngô. Bởi chỗ ở nơi ngọn núi này cao vút, nên mới gọi Sư là Bá Trượng. 

The master said, “My nose doesn’t hurt anymore today.” 

Ma-tsu said, “You have deeply understood yesterday’s event.” 
The master bowed and withdrew.. 

The master called on Ma-tsu a second time; as he stood by, Ma-tsu looked at the whisk on the corner of the rope seat. The master said, “Do you identify with the function, or detach from the function?” 

Ma-tsu said, “Later on, when you open your lips, what will you use to help people?” 

The master took the whisk and held it up. 

Ma-tsu said, “Do you identify with this function, or detach from this function?” 

The master hung the whisk back where it had been before; Ma-tsu drew himself up and shouted so loud that the master’s ears were deafened for three days.
2. Henceforth the sound of thunder would roll. Generous believers invited him to the region of Hsin-wu in Hung-chou, where he dwelt on Ta-hsiung Mountain. Because of the precipitous steepness of the cliffs and crags where he dwelt, the mountain was called Pai-chang. 

Ở nơi ấy chưa đầy một tháng, khách tham học bốn phương đua nhau kéo đến. Qui Sơn
 và Hoàng Bá
 đứng đầu trong chúng.
Once he was there, before even a month had passed, guests studying the mystery came like deer from all four directions. from all four directions; Kuei-shan
 and Huang-po
 were foremost among them. 

Một hôm nọ, Hoàng Bá đến chỗ Sư từ biệt
 muốn đi đến lễ bái Mã Tổ. Sư bảo: “Mã Tổ đã thiên hóa.”

Hoàng Bá thưa: “Con chưa biết Mã Tổ có để lại lời chi.”

Sư bèn thuật lại sự việc Mã Tổ dựng phất tử; Sư nói: “Phật pháp không phải là việc nhỏ; khi ấy lão tăng bị Mã Ðại sư hét một tiếng, mãi đến ba ngày vẫn còn điếc tai.”

Hoàng Bá nghe nói bất giác le lưỡi. 

Sư nói: “Về sau ông kế thừa Mã Tổ chăng?”

Hoàng Bá thưa: “Không dám! Hôm nay nhân thầy thuật lại con mới thấy được đại dụng đại cơ của Mã Tổ, song vẫn không biết Mã Tổ. Nếu về sau con kế thừa Mã Tổ, con cháu sẽ mất hết.”
When Huang-po came to the master’s place, (after) one day
 he took leave and said, “I want to go pay respects to Ancestor Ma.” The master said, “Ancestor Ma has already passed on.” 

Huang-po said, “What were Ancestor Ma’s sayings?” 

The master then cited the circumstances of his second calling on Ancestor Ma and the raising of the whisk; he said, “The way of enlightenment is not a small matter; at that time, I was actually deafened for three days by Ma-tsu’s shout.” 

When Huang-po heard this, he unconsciously stuck out his tongue (in awe). The master said, “Will you not succeed to Ma-tsu hereafter?” 

Huang-po said,“No. Today, thanks to your recital, I have been able to see Ancestor Ma’s great capacity in action; but I do not know Ancestor Ma. If I were to succeed to Ancestor Ma, later on I would be bereft of descendants.” 

Sư bảo: “Ðúng thế! Ðúng thế! Chỗ thấy bằng thầy thì kém thầy nửa đức, chỗ thấy hơn thầy mới kham truyền thụ. Ông ắt có cái thấy vượt hơn thầy
.” 

The master said, “Right, right! When one’s view is equal to the teacher’s he diminishes his teacher’s virtue by half; only when his view surpasses the teacher’s is he qualified to pass on the transmission. You sure have a view that goes beyond a teacher’s
.” 

3. Về sau Qui Sơn hỏi Ngưỡng Sơn
:

“Khi Bá Trượng tái tham Mã Tổ và đưa phất tử lên, hai vị tôn túc này ý chỉ thế nào?”

Ngưỡng Sơn đáp: “Ðây là hiển bày đại dụng [của] đại cơ.”

Qui Sơn bảo: “Mã Tổ đã khai ngộ 84 vị thiện tri thức, vị nào được đại cơ, vị nào được đại dụng?”

Ngưỡng Sơn thưa: “Bá Trượng được đại cơ, Hoàng Bá được đại dụng. Những vị còn lại đều là bậc thầy giảng đạo (xướng đạo sư).”

Qui Sơn nói: “Ðúng thế! Ðúng thế!”

3. Later Kuei-shan asked Yang-shan
, “In the incident where Pai-chang called on Ancestor Ma a second time and raised the whisk, what was the essential meaning of those two venerable adepts?” 

Yang-shan said, “This is showing the function of great capacity.” 

Kuei-shan said, “Ancestor Ma produced eighty-four enlightened teachers; how many people attained his great capacity, and how many attained his great function?” 

Yang-shan said, “Pai-chang attained the great capacity; Huang-po attained the great function. The rest were all just preachers of the Way.” 

Kuei-shan said, “It is so.” 

4. Một hôm, Mã Tổ hỏi Sư: “Từ chỗ nào đến?” 

Sư thưa: “Từ sau núi đến.”

Mã Tổ hỏi: “Lại gặp một người chăng?”

Sư thưa: “Không gặp.”

Mã Tổ bảo: “Vì sao không gặp?”

Sư thưa: “Nếu gặp thì thuật lại với hòa thượng.”

Mã Tổ hỏi: “Chỗ nào được tin tức ấy?”

Sư thưa: “Con tội lỗi.”

4. Ma-tsu one day asked the master, “Where have you come from?” 

The master said, “From the other side of the mountain.”

Ma-tsu said, “And did you meet anyone?”

The master said, “No.” 

The ancestor said, “Why not?” 

The master said, “If I had, I would mention it to you.”

Ma-tsu said, “How could this be happening?”

The master said, “I am at fault.” 

Mã Tổ bảo: “Lão tăng tội lỗi.”
Sư thượng đường dạy:

Linh quang riêng chiếu, 
Vượt thoát căn trần. 
Thể lộ chân thường, 
Không nệ văn tự. 
Tâm tánh không nhiễm, 
Vốn tự viên thành. 
Chỉ lìa vọng duyên 
Tức như như Phật.

5. Có vị tăng hỏi: “Thế nào là việc kỳ đặc?”

Sư đáp: “Riêng ngồi núi Ðại Hùng.”

Tăng lễ bái, Sư liền đánh
.

Tây Ðường Trí Tạng hỏi Sư: “Huynh về sau làm sao khai thị người?”

Sư dùng tay co và duỗi hai lần.

Tây Ðường nói: “Còn gì nữa?”

Sư dùng tay điểm đầu ba lần.

6. Mã Tổ sai người mang sách cùng ba hủ tương cho Sư. 

Ma-tsu said, “On the contrary, it’s my fault.”

In the teaching hall the master said, 

The spiritual light shines alone, 

Far transcending the senses and their fields; 

The essential substance is exposed, real and eternal.

It is not contained in written words. 

The nature of mind has no defilement; 

It is basically perfect and complete in itself. 

Just get rid of delusive attachments, 

And merge with realization of thusness.” 

5. Someone asked, “What is so extraordinary?”

The master said, “Sitting alone on Ta-hsiung Mountain.” 

The questioning monk bowed, whereupon the master hit him
.

Hsi-t’ang asked the master, “Later on, how will you open up and teach people?” 

The master closed and opened his hand twice. 

Hsi-t’ang said, “Then what?” 

The master tapped his head three times with his hand. 

6. Ancestor Ma sent someone to take a letter and three jars of bean paste to give to the master. 
Sư bảo đem đặt trước Pháp đường, rồi thượng đường. 

Chúng nhóm họp xong, Sư lấy gậy chỉ vào hủ tương nói: “Nói được tức không đập bể, nói không được liền đập bể.”

Cả chúng nói không được. Sư liền đập bể hủ tương rồi trở về phương trượng.

7. Có vị tăng khóc lóc đi vào Pháp đường.

Sư hỏi: “Làm sao vậy?”

Tăng đáp: “Cha mẹ
 đều mất một lượt, thỉnh thầy chọn ngày.”

Sư bảo: “Sáng mai chôn cùng một giờ.”

Hỏi: “Y kinh giải nghĩa oan chư Phật ba đời, lìa kinh một chữ tức đồng ma thuyết. Vậy là sao?”

Sư đáp: “Cố chấp vào động tĩnh thì oan chư Phật ba đời, ngoài kinh riêng cầu tức đồng ma thuyết.”

The master had him place them in the front of the teaching hall; then he went up into the hall. 

As soon as the community had gathered, he pointed at the bean paste jars with his staff and said, “If you can speak, I will not break them; if you cannot speak, then I’ll break them.”

The community was speechless, so the master broke the jars and returned to his abbot’s quarters. 

7. A certain monk came crying into the teaching hall. 

The master said, “What are you doing?” 

The monk said, “My father and mother
 have both died; please, Master, choose a day (for their funeral).

The master said, “Tomorrow bury them at once.” 

Someone asked, “What does it mean when ‘to understand the meaning according to the scriptures is the enemy of the Buddhas of past, present, and future; to depart one word from the scriptures is the same as demon talk’?” 

The master said, “Steadfastly watching over activity and stillness is the enemy of the Buddhas of past, present, and future; to seek anything particular beyond this is the same as deluded demon talk.” 

8. Có lần Sư thuyết pháp vừa xong, đại chúng giải tán. 
Sư bèn gọi lại, đại chúng xoay đầu.

Sư liền bảo: “Ấy là cái gì?”

Nhân ngày phổ thỉnh khai khẩn đất ruộng, Sư xoay lại hỏi xà-lê Hi Vận (Hoàng Bá): “Khai khẩn đất ruộng không dễ.”

Hoàng Bá đáp: “Chúng tăng làm việc.”

Sư hỏi: “Có nhờ đến dụng của đạo chăng?”

Bá thưa: “Ðâu dám từ chối việc lao động.”

Sư hỏi: “Khai khẩn được nhiều ít?”

Hoàng Bá làm thế cuốc ruộng.

Sư liền hét. Hoàng Bá bịt tai bước ra.

Sư hỏi Hoàng Bá: “Chỗ nào đến?”

Bá đáp: “Hái nấm dưới núi đến.”

Sư nói: “Dưới núi có một con hổ, ông thấy chăng?”

Hoàng Bá liền làm tiếng hổ gầm. Sư rút cây búa ở sau lưng làm bộ chém. Hoàng Bá chận lại tát Sư cho một cái.

8. Once when the Master had finished talking about the Way and the crowd was leaving the hall. 

He called to them; when the people turned their heads, he said, “What is it?” 

The master, having asked everyone to clear the fields, went back and asked Huang-po, “Reverend Yun, clearing fields is not easy.” 

Huang-po said, “The community of monks is working.” 

The master said, “There is strain on the work of the Way.

Huang-po said, “How dare one avoid labor?” 

The master said, “How many fields have you cleared?” 

Huang-po made a gesture of hoeing the field, whereupon the master shouted. Huang-po covered his ears and went out.

The master asked Huang-po, “Where have you come from?” 

Huang-po said, “From picking mushrooms on the mountain.” 

The master said, “There is a tiger on the mountain; did you see him?”

Huang-po immediately made a tiger’s roar. The master took the axe at his side and made a gesture of chopping. Huang-po grabbed and held it, and immediately slapped the master. 

Ðến chiều Sư thượng đường bảo: “Ðại chúng! Dưới núi có một con hổ, hết thảy các ông ra vào coi chừng! Sáng nay chính lão tăng bị cắn một phát.”

9. Về sau, Qui Sơn hỏi Ngưỡng Sơn: “Chuyện hổ của Hoàng Bá thế nào?”

Ngưỡng Sơn thưa: “Hòa thượng thế nào?”

Qui Sơn nói: “Bá Trượng khi ấy nên một búa chém cho chết, nhân vì sao mà đến thế này!”

Ngưỡng Sơn thưa: “Chẳng như thế.”

Qui Sơn bảo: “Con lại làm thế nào?”

Ngưỡng Sơn đáp: “Chẳng những cưỡi đầu cọp, cũng khéo nắm đuôi cọp.”

Qui Sơn khen: “Tịch con, quả có câu yếu hiểm!”

10. Khi Sư thượng đường, vào mỗi ngày thường có một cụ già theo chúng thính pháp, thời pháp xong liền đi. Có một hôm cụ già không chịu đi. Sư bèn hỏi: “Ai đứng đó?”

Cụ già đáp: “Vào thời quá khứ của đức Phật Ca-diếp con đã từng ở núi này, có học nhân hỏi con ‘Bậc đại tu hành lại còn rơi vào nhân quả nữa không?’ Con đáp ‘Không rơi vào nhân quả.’ Nên đọa làm thân chồn. 

In the evening, the master went up into the hall and said, “People, there is a tiger on the mountain; you people should all watch out for him coming and going. This morning I myself got bit by him.” 

9. Later Kuei-shan asked Yang-shan, “What about the story of Huang-po’s tiger?”

Yang-shan said, “What do you say, Teacher?” 

Kuei-shan said, “At that time Pai-chang should have immediately slain him with one blow of the axe; why should it come to this?” 

Yang-shan said,“I disagree.” 

Kuei-shan said,“How do you see it?”

Yang-shan said, “He not only rides the tiger’s head, he also knows how to hold the tiger’s tail.” 

Kuei-shan said, “Chi, you sure have a dangerously precipitous statement there.” 

10. When the master went into the teaching hall each day, there was always an old man who listened to the teaching and then left as the assembly dispersed. One day he didn’t leave, and the master asked him, “Who are you, standing there?” 

The old man said, “In the time of the ancient Buddha Kasyapa, I used to dwell on this mountain. A student asked me, ‘Is a highly cultivated and greatly accomplished person still subject to cause and effect?’ I told him no, and I became subject to the body of a wild fox.

“Nay thỉnh hòa thượng nói một chuyển ngữ để con thoát thân.”
Sư bảo: “Ông hãy hỏi xem!”

Cụ già liền hỏi: “Bậc đại tu hành lại còn rơi vào nhân quả nữa không?”

Sư đáp: “Không lầm nhân quả.”

Cụ già ngay câu nói ấy đại ngộ, bèn cáo từ Sư và nói: “Con đã thoát khỏi thân chồn, con ở sau núi, xin Ngài y theo lễ một vị tăng tịch an táng cho con.”

Sư bảo duy-na bạch kiền chùy thông báo sau giờ trai phạn phổ thỉnh đại chúng tống táng một vị tăng vừa chết. 

Cả chúng không thể rõ sự việc vừa xảy ra. Sư dẫn chúng đến sau núi ở trong hang đá, lấy gậy khều ra xác một con chồn chết, rồi y theo pháp mà hỏa táng.

Ðến giờ tham vấn buổi chiều, Sư thuật lại sự việc trước. Hoàng Bá liền hỏi: “Cổ nhân lầm đối đáp một chuyễn ngữ bị đọa làm thân chồn, ngày nay nếu có người từ trước đến giờ chuyển ngữ nào cũng không đáp sai thì như thế nào?”

Sư bảo: “Lại gần đây ta sẽ nói cho ông.”

Hoàng Bá đến gần đánh Sư một cái. 

Sư vỗ tay cười lớn, nói:

“Now I ask you, Teacher, is one greatly accomplished in practice still subject to cause and effect?”

The master said, “He is not ignorant of cause and effect.” 

The old man was greatly enlightened at these words. Bidding farewell to the master, he said, “I have already escaped the wild fox body; it lies on the other side of the mountain. I beg you to cremate it as you would a dead monk.” 

The master ordered the duty distributor to strike the gavel and announce to the monks that after the noon meal everyone was requested to assemble and see off a dead monk. 

The community couldn’t understand this. The master led them to a cave on the other side of the mountain, and with his staff he dragged out a dead fox. Then he cremated it according to custom. 

During the evening inquiry, after the master had recounted the preceding story, Huang-po asked, “A man of old gave a wrong answer and became subject to the body of a wild fox; today, if one makes no mistake time after time, then what?” 

The master said,“Come here and I’ll tell you.”

Huang-po drew near and gave the master a slap. 

The master clapped his hands laughing and said, 

“Tưởng rằng kẻ Hồ tóc đỏ, lại có tóc đỏ kẻ Hồ
.” 

Khi ấy, Qui Sơn ở trong hội làm điển tọa. Tư Mã Ðầu Ðà
 thuật lại chuyện chồn và hỏi: “Ðiển tọa thì thế nào?”

Ðiển tọa lấy tay vỗ cánh cửa ba cái.

Tư Mã nói: “Rất thô!”

Ðiển tọa nói: “Phật pháp không phải đạo lý ấy.”

“I knew that barbarians’ beards were red; here is another red-bearded barbarian
.”

At that time Kuei-shan was in the community working as chief cook; the ascetic Ssu-ma
 quoted the story of the wild fox to him and asked, “What about it, cook?” 

Kuei-shan rattled the door three times with his hands; Ssu-ma said, “Too coarse.” 

Kuei-shan said, “The Buddhist teaching is not this principle.”

11. Về sau, Qui Sơn thuật lại việc Hoàng Bá hỏi chuyện dã hồ đem hỏi Ngưỡng Sơn. 

Ngưỡng Sơn đáp: “Hoàng Bá thường dùng thuật khéo này.”

Qui Sơn bảo: “Ông nói từ trời được hay từ người được.”

Ngưỡng Sơn thưa: “Cũng do kế thừa thầy, cũng là tự tâm tông thông vậy.”

Qui Sơn nói: “Ðúng thế! Ðúng thế!”

Hoàng Bá hỏi: “Từ trước người xưa dùng pháp gì dạy người?”

Sư im lặng giây lâu. 

Hoàng Bá hỏi tiếp: “Ðời sau con cháu đem cái gì truyền thụ?”

Sư bảo: “Chính ông sẽ là người đó.”

Nói xong liền trở về phương trượng.

12. Ðến phiên Sư cùng Qui Sơn làm việc.

Sư hỏi: “Có lửa hay không?”

Qui Sơn đáp: “Có!”

Sư hỏi tiếp: “Ở chỗ nào?”

Qui Sơn cầm một thanh củi thổi rồi đưa qua Sư, Sư tiếp lấy và nói: “Như trùng đục cây.”

11. Later, Kuei-shan quoted the story of Huang-po asking about the wild fox and asked Yang-shan about it.  Yang-shan said,“Huang-po always uses this ability.” 

Kuei-shan said, “Tell me, did he get it naturally, or did he get it from someone?”

Yang-shan said, “It is both the inheritance of his teacher’s bequest and his own communion with the source as well.” 

Kuei-shan said,“So it is. So it is.” 

Huang-po asked, “What teaching did the ancients pass on to people since time immemorial?” 

The master was silent. Huang-po said, “How will descendants pass on the transmission in later generations?” 

The master said, “I thought you would be the one to do it,” and then returned to the abbot’s room. 

12. As the master was doing chores along with Kuei-shan, he asked, “Is there any fire?” 

Kuei-shan said, “There is.”

The master said, “Where is it?” 

Kuei-shan picked up a piece of firewood, blew on it, and handed it over to the master. Taking it, the master said, “Like insects devouring wood.” 

13. Nhân ngày phổ thỉnh cuốc đất, có ông tăng nghe tiếng trống đánh, vác cuốc lên vai cười lớn, rồi đi về.

Sư nói: “Giỏi thay! Ðây là cửa Quán Âm nhập lý
.”

Sau đó, Sư gọi ông tăng kia (Quy Sơn) hỏi: “Hôm nay ông thấy đạo lý gì?”

Tăng đáp: “Sáng sớm con chưa ăn cháo, nghe tiếng trống trở về ăn.”

Sư liền ha hả cười to.

14. Có nguời hỏi: “Thế nào là Phật?”

Sư bảo: “Ông là ai?”

Ðáp: “Là tôi.”

Sư hỏi: “Ông biết ‘ta’ chăng?”

Ðáp: “Rõ ràng.”

Sư đưa cây phất tử lên, hỏi: “Ông thấy phất tử chăng?”

Ðáp: “Thấy.”

Sư im lặng không nói.

13. In the course of hoeing the ground during general request to work, a certain monk, hearing the sound of the drum, lifted up his hoe and laughed aloud; then he went back to the monastery. 

The master said, “How excellent! This is the gate through which the sound seer enters into the principle
.” 

Later he called the monk (Kuei-shan) and asked him, “What truth did you perceive today?” 

The monk said, “Early this morning I didn’t have any gruel; hearing the sound of the drum, I went back to eat rice.” 

The master laughed. 

14. Someone asked,“What is Buddha?” 

The master said, “What are you?” 

He said, “Me.” 

The master said, “Do you know ‘me’ or not?” 

He said, “It’s obvious.” 

The master held up his whisk and asked, “Do you see the whisk?” 

He said, “Yes.” 

The master then said no more. 

15. Sư sai một ông tăng đến chỗ Chương Kính
, dặn: “Khi thấy vị ấy thượng đường thuyết pháp liền trải tọa cụ, lễ bái xong đứng dậy, đem theo một chiếc giày lấy tay áo phủi bụi bám, rồi lật úp chiếc giày đặt lại chỗ cũ.”

Vị tăng kia đến chỗ Chương Kính làm y theo lời Sư dạy. Chương Kính nói: “Lão tăng tội lỗi.”

16. Ðến đợt Qui Sơn, Ngũ Phong
 và Vân Nham
 làm thị giả. Sư hỏi Qui Sơn: “Dẹp hết cổ họng môi lưỡi, hãy nói mau?” 

Qui Sơn thưa: “Con nói không được, thỉnh hòa thượng nói!”
15. The master sent a monk to Chang-ching
, saying, “When you see him go into the hall to talk about the teaching, spread your mat, bow, and rise; take one sandal, brush the dust off it with your sleeve, and put it back upside down.” 

When the monk got to Chang-ching, he did just as the master had instructed. Master Chang-ching said, “My fault.”

16. As Kuei-shan, Wu-feng
, and Yun-yen
 were standing by, the master asked Kuei-shan, “With your mouth shut speak quickly!” 

Kuei-shan said,“I cannot speak. I ask you to speak, Teacher.” 

Sư bảo: “Chẳng tiếc nói với ông, chỉ sợ về sau mất hết con cháu của ta.”

Sư lại hỏi Ngũ Phong [y câu này]. Phong nói: “Hòa thượng cũng phải dẹp hết.”

Sư bảo: “Chỗ nào không người, ta sẽ ngước mặt nhìn ông.”

Sư lại hỏi Vân Nham, Nham thưa: “Con có chỗ nói, thỉnh hòa thượng nêu lên.”

Sư hỏi: “Dẹp hết cổ họng môi lưỡi, hãy nói mau?”

Nham thưa: “Nay thầy có [điều gì để nói] hay chưa?”

Sư bảo: “Mất hết con cháu ta.”

17. Sư thượng đường nói với chúng: “Ta cần có một người gửi lời ta nhắn lại với hòa thượng Tây Ðường, ai có thể đi được?”

Ngũ Phong thưa: “Con đi được.”

Sư bảo: “Ông nhắn lại thế nào?”

Phong thưa: “Ðợi gặpTây Ðường liền nói.”

Sư hỏi: “Gặp rồi nói cái gì?”

Phong đáp: “Sẽ thuật lại với hòa thượng.”

The master said, “I do not decline to speak for you, but I’m afraid afterwards I would be bereft of descendants.” 

The master also asked Wu-feng the same thing; Wu-feng said, “You should shut up too, Teacher.”

The master said, “Where there is no one I shade my eyes to gaze far off at you.” 

He also asked Yun-yen; Yun-yen said, “I have something to say; please raise the question again, Teacher.” 

The master said, “With your mouth shut, say it quickly!” 

Yun-yen said, “Do you now have (anything to say) or not, Teacher?”

The master said, “I am bereft of descendants.” 

17. Going up into the teaching hall, he said to the assembly, “I want someone to take a message to Master Hsi-t’ang; who can go?” 

Wu-feng said, “I can go.” 

The master said, “How will you transmit the message?” 

[Wu-feng said, “When I see Master Hsi-t’ang I would say.”

The master said, “When you already saw him, what would you say?”]

Wu-feng said, “I’ll tell you when I return.” 

Vị tăng hỏi Tây Ðường: “Có hỏi có đáp hãy gác lại, khi không hỏi không đáp thì thế nào?”

Tây Ðường bảo: “Sợ chết thúi chăng?”

Sư nghe thuật lại bèn nói: “Lâu nay ta vẫn nghi lão huynh ấy.”

Có vị thưa: “Thỉnh hòa thượng nói!”

Sư bảo: “Nhất hợp tướng thì không thể được.”

18. Sư nói với chúng: “Có một người lâu không ăn cơm chẳng nói đói; có một người trọn ngày ăn cơm chẳng nói no.”

Cả chúng không đáp được.

19. Vân Nham hỏi: “Hòa thượng mỗi ngày bận rộn là vì ai?”

Sư bảo: “Có một người cần.”

Nham thưa: “Vì sao không dạy y tự làm?”

Sư bảo: “Y không đồ nghề.”

20. Sư lúc nhỏ khi theo mẹ vào chùa lễ Phật, chỉ tượng Phật hỏi mẹ: “Ðây là vật gì?”

Mẹ đáp: “Là Phật.”

Sư thưa: “Hình dung giống người không khác, con về sau cũng sẽ như thế.”

A monk asked Hsi-t’ang, “Where there are questions and answers, this I do not ask about now; what about when there are no questions or answers?” 

Hsi-t’ang said, “You fear decay, huh?” 

When the master heard this quoted, he said, “Up till now I had doubted old brother Hsi-t’ang.” 

Someone said, “Please explain.”

The master said,“A compounded form cannot be grasped.”

18. The master said to the assembly, “There is someone who never eats but doesn’t say he’s hungry; there is someone who eats all day but doesn’t say he’s full.” 

No one had anything to say. 

19. Yun-yen asked the master,“Everyday there’s hard work; who do you do it all for?” 

The master said,“There is someone who requires it.” 

Yun-yen said,“Why not have him do it himself?” 

The master said, “He has no tools.” 

20. When the master was a child, he went along with his mother into a temple to pay respects to the Buddha. He pointed to the statue and asked his mother, “Who is this?” 

His mother said, “He is a Buddha.” 

The boy said, “His features are the same as a man’s—later on I too shall be one.” 

21. Sư chấp tác chịu khó nhọc, thường dẫn đầu trong chúng. Cả chúng bất nhẫn, nên một buổi sáng thu dấu dụng cụ, rồi thỉnh Sư nghỉ.

Sư bảo: “Ta không đức hạnh gì, đâu dám đùn việc cho người?”

Sư kiếm dụng cụ làm việc cùng khắp không được, rồi cũng không chịu ăn, nên mới có câu: “Một ngày không làm, một ngày không ăn” lưu bá khắp nơi.

*

Vào đời Ðường, ngày 17 tháng giêng, niên hiệu Nguyên Hòa năm thứ 9 (814 TL) Sư thị tịch, thọ 95 tuổi. Năm đầu niên hiệu Trường Khánh (821TL), vua sắc thụy là Ðại Trí Thiền Sư, tháp hiệu là Ðại Thắng Bảo Luân.

21. When the master did chores he always was first in the community in taking up work. The people could not bear this so they hid his tools away early once and asked him to rest. 

The master said,“I have no virtue; how should I make others toil?” 

The master having looked all over for his tools without finding them, also neglected to eat. 

Therefore there came to be his saying that “a day without working is a day without eating,” which circulated throughout the land. 

*

The master died on the seventeenth day of the first month of the ninth year of the Yuan-he era of the T’ang dynasty (814); he was ninety-five years old. In the first year of Ch’ang-ch’ing (821), by imperial order he was entitled “Meditation Master of Great Knowledge.” His memorial tower was called “Magnificent Jewel Disc.” 

BÁ TRƯỢNG QUẢNG LỤC

Luận về lời phải biện rõ tăng tục
, phải biết cái chung và cái riêng, lời dạy nào là liễu nghĩa hay bất liễu nghĩa
. 

Lời dạy liễu nghĩa thì biện về thanh (trong); lời dạy bất liễu nghĩa thì biện về trược (đục). Nếu nói cấu bên uế pháp là loại bỏ phàm phu; nếu nói cấu bên tịnh pháp là loại bỏ thánh nhân. 

Trước khi chín bộ giáo
 được giảng nói, chúng sanh không có đạo nhãn, phải nhờ người mài dũa. 
Nếu đối trước người thế tục nói, tất phải dạy họ xuất gia
, giữ giới, tu thiền, học huệ. 

EXTENSIVE RECORD OF PAI-CHANG

In language you must distinguish the esoteric and the exoteric
; you must distinguish generalizing and particularizing language, and you must distinguish the language of the complete teaching and the incomplete teaching
. 

The complete teaching discusses purity; the incomplete teaching discusses impurity. Explaining the defilement in impure things is to weed out the profane; explaining the defilement in pure things is to weed out the holy. 

Before the nine-part teaching
 had been expounded, living beings had no eyes; it was necessary to depend on someone to refine them.

If you are speaking to a deaf worldling, you should just teach him to leave home
, maintain discipline, practice meditation and develop wisdom. 

Nếu là kẻ tục siêu xuất như các ngài Duy Ma Cật, Phó Ðại Sĩ
 v.v....thì không được dạy như thế. 
You should not speak this way to a worldling beyond measure, someone like Vimalakirti or the great hero Fu
.

Vị Sa-môn đã thọ Bạch Tứ Yết Ma, đã thọ giới Cụ Túc thì sức Giới-Ðịnh-Huệ. đã có. 
Nếu nói như thế thì gọi là lời nói phi thời, cũng gọi là lời thêu dệt. Nếu là hàng Sa-môn, phải nói cấu bên pháp tịnh, phải nói lìa các pháp có và không
, lìa tất cả sự tu chứng, cũng lìa cả cái lìa nữa.

Nếu trong hàng Sa-môn tẩy trừ những tập nhiễm tham sân không hết cũng gọi là kẻ tục tai điếc, cần phải dạy họ tu thiền, học huệ. 

Nếu là tăng thuộc nhị thừa
, đã hết bệnh tham sân, mà còn trụ vào vô tham, cho đó là đúng, nhưng đó chỉ thuộc cõi vô sắc. Đó là ngăn chướng ánh sáng Phật. Đó là làm thân Phật chảy máu
. Cũng phải dạy họ tu thiền, học huệ.

Phải biện rõ lời thanh và trược. Pháp trược gồm những danh từ tham, sân, ái, thủ.v.v... Pháp thanh gồm những danh từ Bồ-đề, Niết-bàn, giải thoát v.v... 

If one is speaking to an ascetic, the ascetic has already given his assent three times and his discipline is complete. This is the power of discipline, concentration, and wisdom. 

To still speak in this way to him is called speaking at the wrong time, because the speech is not appropriate to the situation; it is also called suggestive talk. To an ascetic one must explain the defilement in pure things—you should tell him to detach from all things, existent, nonexistent
, or whatever, to detach from all cultivation and experiences and even to detach from detachment. 

While in the course of asceticism, one strips away influences of habit. If an ascetic cannot get rid of the diseases of greed and aversion, he too is called a deaf worldling; still he must be taught to practice meditation and cultivate wisdom. 

As for monks of the two vehicles
, they have put an end to the disease of greed and aversion, removing them completely; they dwell in the absence of greed and consider that correct. This is the formless realm.’ This is obstructing Buddha’s light. This is shedding Buddha’s blood
. You must teach them also to practice meditation and develop wisdom. 

You must distinguish the terms of purity and impurity. “Impure things” have many names, such as greed, aversion, grasping love, etc. “Pure things” also have many names, such as enlightenment, extinction of suffering, liberation, etc. 

Nhưng ngay giữa hai dòng thanh và trược này, trong những tiêu chuẩn như là phàm và thánh, trong sắc, thanh, hương vị, xúc, pháp, các pháp thế gian hoặc xuất thế gian, cái giác chiếu soi phải không có mảy may ái thủ. 

Ðã không ái thủ mà y trụ vào không ái thủ cho đó là đúng, đây là sơ thiện; là đang trụ vào tâm điều phục; là hàng thanh văn còn bám luyến chiếc bè
 không chịu rời bỏ. Đây là đạo nhị thừa, là quả của thiền định. 

Đã không ái thủ, cũng không y trụ vào không ái thủ, đây là trung thiện, là bán-tự-giáo
. Vẫn còn trong vòng vô sắc giới, dù khỏi rơi vào đạo nhị thừa, khỏi sa vào đường ma
, nhưng vẫn là thiền bệnh
, còn bị trói buộc vào Bồ-tát thừa. 

Ðã không y trụ vào không ái thủ, cũng không khởi hiểu biết không y trụ, đây là hậu thiện, là mãn-tự-giáo
, khỏi rơi vào cõi vô sắc, tránh khỏi thiền bệnh, khỏi kẹt vào Bồ-tát thừa, khỏi bị đọa vào ma vương. 

But while in the midst of the twin streams of purity and impurity, among such standards as profane and holy, amidst form, sound, smell, taste, touch, and phenomena, things of the world or things which transcend the world, the immediate mirror-like awareness should not have the slightest hair of grasping love for anything at all. 

If one no longer loves or grasps, and yet abides in not loving or grasping and considers it correct, this is the elementary good; this is abiding in the subdued mind. This is a disciple; he is one who is fond of the raft and will not give it up
. This is the way of the two vehicles. This is a result of meditation. 

Once you do not grasp any more, and yet do not dwell in nonattachment either, this is the intermediate good, this is the half-word teaching
. This is still the formless realm; though you avoid falling into the way of the two vehicles, and avoid falling into the ways of demons
, this is still a meditation sickness
. This is the bondage of bodhisattvas. 

Once you no longer dwell in nonattachment, and do not even make an understanding of not dwelling either, this is the final good; this is the full-word teaching
. You avoid falling into the formless realm, avoid falling into meditation sickness, avoid falling into the way of bodhisattvas, and avoid falling into the state of the king of Mara.

Vì còn trí chướng
, địa chướng, hạnh chướng nên thấy Phật tánh của mình như đêm thấy hình sắc. 

Như nói: “Ở địa vị Phật đoạn hai cái ngu, một là vi tế sở tri ngu, hai là cực vi tế sở tri ngu
.” Nên nói: “Có bậc đại trí đập vỡ hạt bụi lấy ra quyển kinh.”

Nếu thấu suốt nghĩa ba câu
 thì không bị ba giai đoạn (sơ, trung, hậu thiện) khống chế. Giáo môn đưa ra ví dụ con nai ba lần nhảy ra khỏi lưới. Đây gọi là làm Phật ngoại triền, không có vật chi trói buộc được người này, là vị Phật sau Phật Nhiên Ðăng
. 

Đây là tối thượng thừa, là thượng thượng trí, là đứng trên Phật đạo. 
Because of barriers of knowledge
, barriers of station, and barriers of activity (practice), seeing one’s own enlightened nature is like seeing color at night. 

As it is said, the station of Buddhahood cuts off twofold folly; the folly of subtle knowledge and the folly of extremely subtle knowledge
. Therefore it is said that a man of great wisdom smashes an atom to produce a volume of scripture. 

If one can pass through these three phases
, one will not be constrained by the three stages. The doctrinal schools cite this and liken it to a deer leaping three times and getting out of the net. This is called an enlightened one beyond confinement—no thing can capture or bind him. He is one of the Buddhas succeeding to the Burning Lamp
. 

This is the supreme vehicle, the highest knowledge—this is standing on the way of enlightenment. 
Người này là Phật, có Phật tánh, là bậc đạo sư, tám gió thổi không động
. Đây là vô ngại huệ, về sau có thể sai sử được nhân quả, phước và trí; làm chiếc xe chuyên chở nhân quả.

Ở nơi sanh mà không bị sanh nhốt chặt, ở nơi tử mà không bị tử làm ngăn ngại. Dù ở nơi năm ấm mà như cửa đã mở, không bị năm ấm làm trở ngại, đi ở tự do, ra vào không khó khăn. 

Nếu được như thế thì không luận thứ bậc hơn kém, cho đến thân con  chỉ cần được như thế, thảy đều là cõi nước thanh tịnh vi diệu không thể nghĩ bàn. Ðây vẫn là lời mở trói. Họ vốn không thương tích chớ làm họ thương tích
. 

Ngay cả Phật, ngay cả Bồ-tát đều bị thương tích – một khi ông còn nói đến những pháp có/không, tất cả đều là thương tích. Có/không bao gồm tất cả pháp. 

This person is Buddha, and has the enlightened nature; he is a guide, able to employ the unobstructed wind
. This is unimpeded illumination. After this, one will be able to freely use cause and effect, virtue and knowledge; this is making a cart to carry cause and effect. 

In life one is not stayed by life; in death, one is not obstructed by death. Though within the clusters of matter, sensation, perception, coordination, and consciousness, it is as if a door had opened, and one is not obstructed by these five clusters. One is free to go or to stay, going out or entering in without difficulty. 

If you can be like this, there is no question of stages or steps, of superior or inferior; even down to the bodies of ants—if you can just be like this—all is the land of pure marvel. It is inconceivable. This is still talk to untie bonds—”They themselves are whole; don’t wound them
!” 

(Even) ‘Buddha,’ ‘bodhisattva,’ and such are wounds—as long as you speak of anything existent, nonexistent, or whatever, all these are wounds. ‘Existence’ and ‘nonexistence’ refer to all things.

Hàng thập địa
 là chúng sanh ở trong dòng nước đục; các ngài tạo pháp của dòng nước trong, dựng tướng trong, giảng nói lỗi của tướng đục.

Mười vị đại đệ tử của Phật như Xá-lợi-phất, Phú-lâu-na, chánh tín như A-nan, tà tín như Thiện Tinh.v.v... mỗi người mỗi phong cách và khí tiết riêng biệt, nhưng mỗi vị đều bị Ðạo Sư nói phá về sai lầm của họ.

Trong Tứ thiền, Bát định
, ngay cả A-la-hán an trụ tám muôn kiếp cũng y cứ và chấp trước vào pháp tu, bị rượu tịnh pháp làm say sưa. 
(Even) those of the tenth stage
 are (still) beings of the river of impure streams; they create a teaching of a pure stream, and establish characteristics of purity, explaining the afflictions of impurity. 

In the past, the ten great disciples (of Shakyamuni Buddha)—Shariputra, Purnamaitrayaniputra, Ananda of true faith, Sunakshatra of false faith, and the rest, each had his individual aspect, each had his individual characteristic condition. One by one they had their errors thoroughly explained away by the Guide.

In the four stages of meditation and eight absorptions
, even saints and such dwell in absorption for as long as eighty thousand eons—they depend upon and cling to what they practice, intoxicated by the wine of pure things. 
Do đó hàng đệ tử thanh văn dù nghe Phật pháp mà không thể phát tâm Vô thượng đạo. Đó là lý do tại sao người đoạn mất thiện căn sẽ không có Phật tánh. 

Kinh nói: “Đó gọi là hố sâu giải thoát, là chỗ khá sợ
”, một khi tâm niệm thoái lui thì rơi vào địa ngục nhanh như tên bắn.” 

Cũng không được một bề nói họ thoái lui, cũng không được một bề nói không thoái lui. Hãy xem như đức Văn-thù, Quan Âm, Thế Chí.v.v...
.

Các ngài trở lui địa vị Tu Ðà Hoàn (nhập lưu)
 đồng vào các loại để dẫn dụ họ. Ông không được nói họ thoái lui, khi ấy chỉ gọi là bậc Tu Ðà Hoàn.

Cái giác chiếu soi hiện tại chỉ không bị tất cả các pháp có/ không thúc chế, thấu suốt ba câu và xuyên suốt tất cả sự nghịch thuận, thì dẫu có nghe trăm ngàn muôn ức đức Phật ra đời trong thế gian cũng như không nghe gì, cũng không y trụ vào không nghe, cũng không khởi hiểu biết không y trụ. Nói người ấy thoái lui chẳng được, lượng số không trói buộc người ấy. 

Ấy là Phật thường trụ thế gian mà không nhiễm thế pháp.

Therefore people who are disciples, though they hear the teaching of the enlightened one, are not able to conceive the spirit of the unexcelled Way. That is why people who cut off the roots of goodness have no enlightened nature.

A scripture says this is called the deep pit of liberation, a fearsome
 place — if for one instant the mind retreats, it falls into hell as fast as an arrow shot.” 

Yet one cannot talk only in terms of retreating or of not retreating. Consider the likes of Manjusri, Avalokitesvara, and Mahasthamaprapta
.

They come back to the stage of entering the stream (of the way to enlightenment
) mingling with various kinds of beings to lead them. You cannot say that they retreat or regress; at such a time they are just called people who have entered the stream. If the immediate mirror awareness is just not concerned by anything at all, existent or nonexistent, and can pass through the three stages as well as through all things, pleasant or you speak of anything existent, nonexistent, or whatever,. all these are wounds. ‘Existence’ and ‘nonexistence’ refer to all things make an understanding of not dwelling. You cannot say that this person retreats - measurements and calculations do not apply to such a one. This is “the Buddha always abiding in the world without being habituated to things of the world.” 

Nói Phật chuyển Pháp luân [và] thoái lui là hủy báng Phật Pháp Tăng; nói Phật không chuyển pháp luân, không thoái lui cũng là hủy báng Phật Pháp Tăng. 

Ngài Tăng Triệu nói: “Ðạo Bồ-đề không thể toan lường, cao vô thượng, rộng vô cùng, sâu thăm thẳm. Ngữ ngôn cũng như cái gò đất phải chịu mũi tên ghim vào
.” 

Cho rằng cái giác chiếu soi vẫn không phải từ trược biện thanh. 

Nếu nói cái giác chiếu soi hiện tại, trừ ngoài cái giác chiếu soi ấy lại riêng có cái giác chiếu soi nào khác đều là ma nói
. 

Nếu chấp cứng vào cái giác chiếu soi hiện tại cũng đồng ma nói, còn gọi là tự nhiên ngoại đạo. Nếu cho cái giác chiếu soi hiện tại là Phật của chính mình vẫn là lời nói gang tấc, là lời nói thuộc toan lường, khác nào loài dã can kêu, vẫn thuộc cửa keo sơn.

Xưa nay không nhận cái tự tri tự giác là Phật của chính mình, lại hướng ra ngoài dong ruổi tìm Phật, nhờ thiện tri thức nói ra cái tự tri tự giác làm thuốc trị liệu cái bệnh hướng ngoại tìm cầu. 

To say that the Buddha turns the wheel of the teaching and retreats (thereafter) is to slander the unpleasant, then even if one hears of a hundred, a thousand, ten thousand, or a hundred million Buddhas appearing in the world, it is just as if one had not heard; yet one does not dwell in not hearing either, nor does one enlightened one, his teaching and community. To say that the Buddha does not turn the wheel of teaching and does not retreat is also to slander the enlightened one, the teaching and community. 

Seng-chao said, “The way of enlightenment cannot be measured or calculated—it is so high that there is nothing above it, so vast that it cannot be limited, so profound that it is bottomless, so deep that it cannot be fathomed. Speaking of it is like setting up a target mound inviting an arrow
.” 

To speak of the mirror awareness is still not really right; by way of the impure, discern the pure. 

If you say the immediate mirror awareness is correct, or that there is something else beyond the mirror awareness, this is all delusion
. 

If you keep dwelling in the immediate mirror awareness, this too is the same as delusion; it is called the mistake of naturalism. To say the present mirror awareness is one’s own Buddha is words of measurement, words of calculation—it is like the crying of a jackal. This is still being stuck as in glue at the gate. Originally you did not acknowledge that innate knowing and awareness are your own Buddha, and went running elsewhere to seek Buddha. So you needed a teacher to tell you about innate knowing and awareness as a medicine to cure this disease of hastily seeking outside.
Nếu đã hết cái bệnh hướng ngoài tìm cầu thì không cần đến thuốc trị. Nếu chấp chặt cái tự tri tự giác là bệnh thiền-na, là triệt để Thinh văn. Như nước thành băng, toàn băng là nước, nhưng thật khó cứu được bệnh khát nước.
Nên cũng nói: “Bệnh ắt phải chết, thầy thuốc chịu khoanh tay”. Vô thỉ không phải Phật, chớ hiểu là Phật, Phật là thuốc bên chúng sanh, không bệnh không cần uống, thuốc và bệnh đều tiêu dụ như nước trong. Phật tợ như cam thảo, hòa với nước cũng như mật, nước ấy rất là ngon ngọt. Nếu đồng là bên nước trong thì luôn luôn không chấp, chẳng phải không mà vốn sẵn có. Cũng nói: “Lý này mọi người vốn sẵn có”.

Chư Phật, Bồ-tát là những bậc chỉ hạt châu. Từ xưa đến nay nó không phải là vật, không cần biết nó, hiểu nó, không cần biết là phải hay chẳng phải. Hãy chặt đứt câu hai đầu, chặt đứt câu có câu chẳng có, chặt đứt câu không câu chẳng không. 

Khi vết tích hai đầu không còn hiện. Hai đầu kéo ông không được, lượng số buộc ông chẳng xong, chẳng phải thiếu thốn chẳng phải đầy đủ, chẳng phải phàm chẳng phải thánh, chẳng phải sáng chẳng phải tối, chẳng phải có biết chẳng phải không biết, chẳng phải trói buộc chẳng phải cởi mở, chẳng phải tất cả danh mục. 

Vì sao không phải lời nói thật? Nếu mài dũa hư không làm ra tướng mạo Phật, hoặc nói rằng hư không là do xanh, vàng, đỏ, trắng làm ra ư?

Vì vậy nên nói: “Pháp không so sánh không thể ví dụ, pháp thân vô vi không rơi vào các số”.
Once you no longer seek outwardly, the disease is cured and it is necessary to remove the medicine. If you cling fixedly to innate knowing awareness, this is a disease of meditation. Such is a thorough going disciple; like water turned to ice, all the ice is water, but it can hardly be expected to quench thirst. 

He also said, With a fatal disease, ordinary physicians fold their arms, unable to do anything. There has never been such a thing as ‘Buddha’—do not understand it as Buddha. ‘Buddha’ is a medicine for sentient beings. Without disease, one shouldn’t take medicine. When medicine and disease are both dissolved, it is like pure water; Buddha- hood is like a sweet herb mingling with the water, or like honey mixed with the water—it is most sweet and delicious. (But) if you judge from the standpoint of the pure water, it is not affected; it is not that it doesn’t exist—it is originally there. He also said, This principle is originally present in everyone.

All the Buddhas and bodhisattvas may be called people pointing out a jewel. Fundamentally it is not a thing—you don’t need to know or understand it, you don’t need to affirm or deny it. Just cut off dualism; cut off the supposition “it exists” and the supposition “it does not exist.” Cut off the supposition “it is nonexistent” and the supposition “it is not nonexistent.” 
When traces do not appear on either side, then neither lack nor sufficiency, neither profane nor holy, not light or dark. This is not having knowledge, yet not lacking knowledge, not bondage, not liberation. It is not any name or category at all. 

Why is this not true speech? How can you carve and polish emptiness to make an image of Buddha? How can you say that emptiness is blue, yellow, red, or white? 

As it is said, “Reality has no comparison, because there is nothing to which it may be likened; the body or reality is not constructed and does not fall within the scope of any classification.” 
Nên cũng nói: “Thánh thể vô danh không thể nghĩ bàn, lý như thật của không môn khó thấu”.

Ví như loài côn trùng nhỏ nhít ở khắp mọi nơi, nhưng không thể ở trên ngọn lửa hồng. Chúng sanh cũng vậy, hay duyên tất cả chỗ mà không thể duyên trên Bát-nhã. Tham thiện tri thức tìm cầu sự hiểu biết, đó là thiện tri thức ma, vì đạo sanh ra nói năng  giải. 

Nếu phát tứ hoằng thệ nguyện
, nguyện độ tất cả chúng sanh, sau đó mới chịu thành Phật là Bồ-tát pháp trí ma, vì thệ nguyện không chịu buông xả. 

Nếu giữ gìn trai giới tu thiền, học huệ, đó là thiện căn hữu lậu
. 

Dầu cho ngồi đạo tràng thị hiện thành Ðẳng Chánh Giác, độ hằng hà sa số chúng sanh đều chứng quả Bích Chi Phật, đó là thiện căn ma vì còn khởi sự tham trước. 

Nếu đối các pháp đều không tham nhiễm, thần lý độc tôn, trụ thiền định sâu xa không tăng tiến nữa, đó là tam-muội ma, vì còn đang mê. Cho đến Niết-bàn tối thượng, lìa dục tịch tịnh, đó là ma nghiệp. 

That is why it is said, “The substance of the sage is nameless and cannot be spoken of; the empty door of truth as it really is cannot be tarried in.”

It is like the case of insects being able to alight anywhere, only they can’t alight on the flames of a fire—sentient beings’ minds are also like this in that they can form relations anywhere, only they cannot relate to transcendent wisdom. When you call on teachers and seek some knowledge or understanding, this is the demon of teachers, because it gives rise to verbalization and opinion.

If you rouse the four universal vows
 promising to rescue all living beings, only thereafter to finally attain Buddhahood yourself, this is the demon of the knowledge of the way of the warrior for enlightenment, because the vow is never given up. 

If you fast and control yourself, practice meditation and cultivate wisdom, these are afflicted roots of goodness
.

Even if you sit on the site of enlightenment and manifest attainment of complete perfect awakening, and rescue innumerable people so that they all experience individual enlightenment, this is the demon of roots of goodness, since it arouses greedy attachment. 

If in the midst of all things you are utterly without any defilement by greed, so your aware essence detached from desire, quiescent and still. This is still demon work. 

Nếu trí tuệ thoát không khỏi bấy nhiêu lưới ma, thì dầu hiểu trăm bổn kinh Vệ Ðà
 đều là cặn bã địa ngục. Nếu tìm sự tương tợ như Phật thì không có lẽ ấy.

Như nghe nói rằng không chấp tất cả những pháp thiện/ác, có/không bèn cho là rơi vào không, mà không ngờ bỏ gốc theo ngọn mới chính là rơi vào không. Cầu Phật, cầu Bồ-đề và tất cả những pháp có/không.v.v... là bỏ gốc theo ngọn.

Như hiện nay ăn cơm thô để tạm sống, mặc áo vá để ngăn rét lạnh, khát thì vốc nước mà uống. Ngoài ra, đối tất cả những pháp có/không đều không mảy may nghĩ ngợi, người này lần hồi sẽ có phần khinh an sáng suốt.

Thiện tri thức không chấp Có, không chấp Không, thoát khỏi mười câu ma ngữ
, buông lời không trói buộc người, có nói năng gì không tự xưng là bậc thầy nói, như tiếng vang trong hang núi; nói năng khắp thiên hạ mà miệng không lỗi lầm, có thể kham làm y chỉ. Nếu bảo ta có thể nói, ta có thể kham làm y chỉ. Nếu bảo ta có thể nói, ta có thể hiểu, nói ta là hòa thượng, ông là đệ tử, những lời nói ấy đồng với ma thuyết.

If your wisdom cannot shed so many demon nets, then even if you can understand a hundred books of exists alone, dwelling in exceedingly deep absorption, without ever rising or progressing anymore, this is the demon of concentration, because you’ll be forever addicted to enjoying it, until ultimate extinction, knowledge
, all of it is in the dregs of hell. If you seek to be like Buddha, there is no way for you to be so.

Now that you hear me say not to be attached to anything, whether good, bad, existent, nonexistent, or whatever, you immediately take that to be falling into emptiness. You don’t know that to abandon the root and pursue the branches is to fall into emptiness; to seek Buddhahood, to seek enlightenment or anything at all, whether it may exist or not, this is abandoning the root and pursuing the branches. 

For now, eat simple food to sustain life, patch rags to keep off the cold, when thirsty scoop up water to drink— beyond this, if one just harbors no thought at all of concern with anything at all, existent, nonexistent, or otherwise, this person will in time have his share of ease and clarity. 

A good teacher does not cling to existence or nonexistence; he has abandoned the ten expressions of demon talk
, and when he speaks forth he does not entangle or bind others. Whatever he says, he does not call it a teacher’s explanation; like a valley echo, “his words fill the land without fault” He is worthy of trust and association. If one should say, “I am capable of explaining, I am able to understand—I am the teacher, you are the disciple,” this is the same as demon talk and is to speak of the Way pointlessly.

Vô cớ nói rằng chính mắt mình thấy đạo, vốn là Phật, chẳng phải Phật, là Bồ-đề, Niết-bàn, Giải thoát.v.v... vô cớ nói một tri, một giải, dơ lên một cánh tay, dùng một ngón tay nói là thiền là đạo, lời nói ấy trói buộc người chưa biết lúc nào mới thôi, chỉ tăng thêm dây trói tỷ-kheo. Dầu cho không nói gì cũng có lỗi về miệng. Thà làm chủ tâm mình chớ bị tâm sai xử. 
Trong giáo lý bất liễu nghĩa thì có thầy của trời người, có đạo sư. Trong giáo lý liễu nghĩa không làm thầy của trời người, không lấy pháp làm thầy, chưa thể y vào huyền giám
. Vã lại, y vào liễu nghĩa giáo còn có phần tương thân. Nếu là giáo bất liễu nghĩa chỉ phù hợp nói với người tục tai điếc.

Ngay hiện tại chỉ cần không y trụ tất cả những pháp có/không.v.v... Cũng không khởi không y trụ, cũng không khởi hiểu biết không y trụ. Ðây mới xứng gọi là đại thiện tri thức 

Nên cũng nói; “Chỉ có được Phật là bậc Ðại Thiện tri thức, không có người thứ hai”. Ngoài ra đều gọi là ngoại đạo, cũng gọi là ma thuyết
. 
Hiện tại chỉ nói câu phá hai đầu, tất cả cảnh pháp có/không chỉ đừng tham nhiễm, và việc mở trói không có ngữ cú nào khác. 

Once you have actually seen the existence of the Way, (to say,) “This is Buddha, this is not Buddha, this is enlightenment, this is extinction, liberation,” and so forth, is to pointlessly express partial knowledge, or lift a finger and say, “This is Ch’an! This is the path!” Such words entangle and bind others without end—this only increases the ties of mendicants. And even without speaking there is still fault of mouth. Rather be master of mind; don’t be mastered by mind. 
In the incomplete teaching there is a teacher of humans and gods (Buddha), there is a guide. In the complete teaching, he is not “teacher of humans and gods” and doesn’t make doctrine the master. If you are not yet able to resort to the mystic mirror
, then for the time being, if you can resort to the complete teaching you will still have some share of familiarity with it. As for the incomplete teaching, it is only fitting to speak of it to deaf worldlings. 

For now, just do not depend on anything existent, nonexistent, or whatever; and do not dwell in nondependence, and also do not make an understanding of not depending or dwelling. This is called great knowledge. 

He also said, “Only a Buddha alone is a great teacher, because there is no second person; the rest are all called outsiders, also called demons talking
. 
Right now this is just to explain away dualism. Just do not be affected by greed for any existent or nonexistent things—when it comes to the matter of untying bonds, there are not special words or phrases to teach people. 
Dạy người có pháp nào khác để truyền trao, đây gọi là ngoại đạo, cũng gọi là ma thuyết. Cần phải biết lời nào thuộc liễu nghĩa giáo, bất liễu nghĩa giáo. Phải biết lời ngăn, lời không ngăn; Phải biết lời sanh tử, phải biết lời thuốc bệnh; Phải biết lời dẫn dụ nghịch thuận, phải biết lời chung và riêng. 

Nói đạo do tu hành mà được, Phật có tu có chứng, là tâm là Phật, tức tâm tức Phật, là Phật nói, là lời dạy bất liễu nghĩa, là lời không ngăn, là lời chung, là lời nặng đến một thăng. Những lời này lựa bên pháp uế, là lời ví dụ thuận, là lời chết, là lời phàm phu. 

Chẳng do tu hành mà được, Phật không tu không chứng, phi tâm phi Phật, cũng là Phật nói, là lời liễu nghĩa giáo, là lời ngăn, là lời riêng, là lời nặng trăm cân đá. 

Là lời ngoài tam thừa giáo, là lời ví dụ nghịch.

Là lời lựa bên tịnh pháp, là lời sống.

If you say that there are some particular verbal expressions to teach people, or that there is some particular doctrine to give people, this is called heresy and demon talk.

You must discern the words of the complete teaching and the incomplete teaching. You must discern prohibitive words and nonprohibitive words; you must discern living and dead words; you must discern medicine and disease words; you must discern words of negative and positive metaphor; you must discern generalizing and particularizing words. 

To say that it is possible to attain Buddhahood by cultivation, that there is practice and there is realization, that this mind is enlightened, that the mind itself is identical to Buddha—this is Buddha’s teaching; these are words of the incomplete teaching. These are nonprohibitive words, generalizing words, words of a pound or ounce burden. These are words concerned with weeding out impure things; these are words of positive metaphor. These are dead words. These are words for ordinary people. 
To say that one cannot attain Buddhahood by cultivation, that there is no cultivation, no realization, it is not mind, not Buddha—this is also Buddha’s teaching; these are words of the complete teaching, prohibitive words, particularizing words, words of a hundred hundredweight burden. 

These are words beyond the three vehicles’ teachings, words of negative metaphor or instruction, words concerned with weeding out pure things. 

These are words for someone of station in the Way, these are living words. 

Là lời của người có địa vị từ Tu Ðà Hoàn trở lên thẳng đến thập địa. Nói chung, hễ có ngữ cú đều thuộc pháp trần cấu
, hễ có ngữ cú đều thuộc về phiền não, hễ có ngữ cú đều thuộc giáo bất liễu nghĩa. 

Giáo liễu nghĩa là trì, giáo bất liễu nghĩa là phạm. Phật địa không còn trì phạm, giáo liễu nghĩa và bất liễu nghĩa đều không nhận.

Từ mạ biện rõ đất, từ trược biện rõ thanh. Cái giác chiếu soi hiện tại nếu từ bên thanh thường chiếu soi cũng không phải thanh; không chiếu soi cũng không phải thanh, cũng không phải thanh; cũng không phải không thanh, cũng không phải thánh, cũng không phải không thánh. Cũng không phải thấy nước đục rồi nói lỗi nước đục, nước nếu trong đều không nên nói, nói thì nước kia thành đục. Nếu có hỏi mà không hỏi, cũng có nói mà không nói, bởi vì Phật không vì Phật thuyết pháp. Bình đẳng chơn như pháp giới không Phật nào chẳng độ chúng sanh. 

Phật không trụ Phật gọi là chân phước điền
.

Cần biện rõ lời chủ khách
. 

From entering the stream all the way up to the tenth and highest stage of bodhisattvahood, as long as there are verbal formulations, all belong to the defilement of the dust of the teachings
. As long as there are verbal formulations, all are contained in the realm of affliction and trouble. As long as there are verbal formulations, all belong to the incomplete teaching.

The complete teaching is obedience, the incomplete teaching is transgression—at the stage of Buddhahood there is neither obedience nor transgression, as neither the complete nor the incomplete teachings are admissible.

From the sprouts discern the ground, from the impure discern the pure. Just be aware, mirrorlike, right now; if you assess the mirror awareness from the standpoint of purity, it is not pure, but absence of mirroring awareness is not pure either, neither is it impure. Nor is it holy or not holy. Also it is not seeing the impurity of the water and speaking of the ills of the water’s impurity. If the water were pure, nothing could be said; speech instead would defile that water. If there is a questionless question, there is also speech- less speech. A Buddha does not explain the truth for the sake of Buddhas; in the equanimous, truly-so world of reality there is no Buddha_it doesn’t save living beings. 

A Buddha does not remain in Buddhahood; this is called the real field of blessings
.

You must distinguish host and guest words
. 

Tham nhiễm tất cả cảnh pháp có/không sẽ bị tất cả cảnh pháp có/không làm hoặc loạn. 

Tự tâm sẽ là ma vương, chiếu dụng thuộc ma dân. Cái giác chiếu soi hiện tại chỉ không y trụ vào tất cả cảnh pháp có/không, pháp thế gian xuất thế gian, cũng không khởi hiểu biết không y trụ, cũng không y trụ vào không hiểu biết thì tự tâm là Phật, chiếu dụng thuộc Bồ-tát - tâm tâm là chủ tể, chiếu dụng thuộc khách trần. 
Như trên sóng mà nói thì nước không công dụng chiếu soi muôn hình tượng. Nếu hay tịch chiếu không tự huyền chỉ thì tự nhiên quán xuyến được cổ kim. 
Như nói: “Thần không có công dụng chiếu soi nên công năng thường còn, hay ở tất cả chỗ làm Ðạo sư
”.

Tánh thức của chúng sanh vì chưa từng bước lên thềm bực Phật, do đó tánh như keo sơn, luôn luôn dính chặt vào các pháp có/không. 

Chợt uống thuốc huyền chỉ không thể được, bỗng nghe lời siêu việt họ tin không đến. Do vậy, bốn mươi chín ngày lặng lẽ trầm tư, trí tuệ mênh mông khó nói, không thể tỷ dụ. 

Nói chúng sanh có Phật tánh cũng hủy báng Phật Pháp Tăng. Nói chúng sanh không Phật cũng Phật tánh cũng hủy Phật Pháp Tăng. 

If you are affected by greed for any existent or nonexistent objects, you are confused and disturbed by all existent or nonexistent objects. Your own mind then becomes the king of demons and its shining function belongs to the masses of deluding demons. If your present mirror awareness just does not dwell on anything, whatever may exist or not, mundane or transcendent, and also does not make an understanding of nondwelling, and also does not dwell in the absence of understanding, then your own mind is enlightened, Buddha, and its shining function belongs to the bodhisattvas - master of all mental conditions, its shining function is in the realm of passing phenomena. 
It is like waves telling of water; it illumines myriad forms without effort. If you can shine quiescently, then you will penetrate not only the hidden essence, but naturally past and present as well. As it is said, “When the spirit has no power to shine, the ultimate power always remains, able to be a guide in all places
.”The natural Consciousness of sentient beings is of sticky and viscous nature because they have not yet tread the steps to enlightenment; for a long time they have stuck fast to various existent and nonexistent things. 

While they are partaking of the mystic essence, they cannot use it as medicine; while hearing words beyond conception, they cannot believe completely. That is why Shakyamuni, Gautama Buddha, spent forty-nine days under the tree of enlightenment silently contemplating. Wisdom is obscure, difficult to explain; there is nothing to which it may be likened. 

To say that sentient beings have enlightened nature is to slander the enlightened ones, their teachings and communities. To say that sentient beings have no enlightened nature is also to slander the enlightened ones, their teachings and communities. 
Nếu nói có Phật tánh gọi là chấp trước báng. Nếu nói không Phật tánh gọi là hư vọng báng. 
Như nói: Nói Phật tánh là tăng ích báng, nói Phật tánh không là tổn giảm báng, nói Phật tánh cũng có cũng không là tương vị báng, nói Phật tánh chẳng có chẳng không là hý luận báng. 

Bằng như [Phật] không nói điều ấy thì chúng sanh không hy vọng được giải thoát; Bằng như nói điều ấy thì chúng sanh lại theo lời sanh hiểu biết, lợi ích sẽ giảm thiểu, tổn hại sẽ thêm nhiều. 

Vì vậy nên ngài mới nói:”Ta thà không thuyết pháp, chóng nhập Niết-bàn.” Nhưng về sau truy tầm chư Phật đều nói pháp tam thừa. Sau đó mới phương tiện giả nói kệ, giả lập danh tự.

Vốn không phải Phật hướng về họ nói là Phật, vốn không phải Bồ-đề hướng về họ nói là Phật, vốn không phải Bồ-đề hướng về họ nói là Bồ-đề, Niết-bàn, giải thoát.v.v... Biết họ mang trăm cân đá cất lên không nổi thì hãy cho họ mang một thăng một cáp. Biết họ khó tin Liễu nghĩa giáo hãy vì họ nói Bất liễu nghĩa giáo. Vã lại, thiện pháp được lưu hành còn hơn là ác pháp. Quà lành mãn kỳ hạn thì quả ác liền đến. 

Ðược Phật thì có chúng sanh đến, được Niết-bàn thì có sanh tử đến, được sáng thì có tối đến; Chỉ là nhơn quả hữu lậu thay nhau thì không tránh khỏi sự đáp trả lẫn nhau. Nếu muốn khỏi thấy việc thay nhau chỉ cần chặt dứt câu hai đầu, lượng số trói buộc không được, không Phật không chúng sanh, không thân không sơ, không cao không thấp, không bình không đẳng, không đi không đến. 

If one says there is an enlightened nature, this is called slander by attachment, but to say there is no enlightened nature is called slander by falsehood. As it is said, to say that enlightened nature exists is slander by presumptions to say that it does not exist is slander by repudiation; to say that enlightened nature both exists and does not exist is slander by contradiction, and to say that enlightened nature is neither existent nor nonexistent is slander by meaningless argument.

If a Buddha would not speak, then sentient beings would have no hope of liberation; if he would speak, then sentient beings would follow his words to produce interpretations—the benefits would be few and the disadvantages would be many. 

Therefore Buddha said, “I would rather not explain the truth, but enter extinction right away.” But afterwards he thought back upon all the Buddhas of the past, who had all taught the doctrines of three vehicles. Thereafter he made temporary use of verses to explain, and provisionally established names and terms. It is basically not Buddha, but to them he said, “This is Buddha;” it is originally not enlightenment but he said to them, “This is enlightenment peace, liberation,” and so forth—he knew they couldn’t bear up a hundred hundredweight burden, so for the time being he taught them the incomplete teaching. And he realized the spread of good ways, which was still better than evil ways—but when the limits of good results are fulfilled, then bad consequences arrive. 

Once you have “Buddha” then there are “sentient beings” there; once you have “nirvana,” then there is “birth and death” there. Once you have light, then there is darkness there. As long as cause and effect with attachment are revolving over and over, there is nothing that does not incur a result. If you want to avoid experiencing this reversal, just cut off dualism; then measurements cannot govern you. You are neither Buddha nor sentient being, not near, not far, not high, not low, not equal, not even, not going, not coming.

Chỉ không chấp trước văn tự và thoát khỏi nó
 thì hai đầu bắt ông không được. Ông sẽ thoát khỏi khổ vui đối đãi, thoát khỏi sáng tối thay nhau. Lý thật của chơn thật cũng không chơn thật, hư vọng cũng không hư vọng, không phải vật có lượng số, cũng như hư không không thể tu sửa. Nếu tâm còn chút tri giải ắt bị lượng số trói chặt. 

Cũng như Phong Triệu bị Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ khống chế. Cũng như năm chỗ keo sơn đều dính mắc thì bị ma vương nắm bắt, chính mình sẽ ở lại nhà ma
.

Luận về giáo ngữ đều có ba câu liền nhau là sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Sơ thiện thì phải dạy họ phát thiện tâm. Trung thiện phá thiện tâm. Hậu thiện mới gọi là hảo thiện.
Bồ-tát, tức chẳng phải Bồ-tát, ấy gọi là Bồ-tát. Pháp chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp
.” Tóm lại đều như thế. 

Nếu chỉ nói một câu sẽ khiến chúng sanh vào địa ngục. Nếu đồng thời nói ba câu mà chính họ rơi vào địa ngục thì không can hệ gì đến vị giáo chủ. Nói đến cái giác chiếu soi hiện tại là Phật của chính mình là sơ thiện, 
Just do not cling to written letters which obstruct it
, and neither side (of any split) can hold you. You will avoid either form of pain or pleasure, and avoid the opposition of light and dark. The true principle is that even reality is not really real, and even falsehood is not false. It is not something calculable; like empty space, it cannot be cultivated. If there occurs any intellectual fabrication in the mind, then it is governed by measurements. 

This is also like the divination signs, which are governed by metal, wood, water, fire, and earth, or like sticky glue, stuck in five places—the king demon can grab you and freely return home
. 

The words of the teachings all have three successive steps: the elementary, the intermediate, and the final good. At first it is just necessary to teach them to create a good state of mind. In the intermediate stage, they break through the good mind. The last is finally called really good. 
“A bodhisattva is not a bodhisattva; this is called a bodhisattva. The truth is not truth, yet is not other than truth
.” Everything is like this. 

Yet if you teach only one stage, you will cause sentient beings to go to hell; if all three stages are taught at once, they will enter hell by themselves. This is not the business of a teacher. Having explained as far as that the present mirror awareness is your own Buddha, this is the elementary good (“good in the beginning”). 
Không chấp thủ cái giác chiếu soi hiện tại là trung thiện, cũng không khởi hiểu biết không chấp thủ là hậu thiện. Nếu được như thế là vị Phật sau Phật Nhiên Ðăng, là không phàm cũng không thánh, nhưng chớ lầm nói Phật chẳng phải phàm chẳng phải thánh.

Sơ Tổ cõi này nói: “Không thể không thánh là Phật thánh.” Nếu nói Phật thánh thì cũng không phải chín bậc tinh linh như những loài rồng, súc sanh... và Ðế-thích, Phạm Thiên đến nay đều có thể biến hóa. Loài thượng phẩm tinh linh cũng biết được những việc xưa nay khoảng trăm kiếp, há được gọi là Phật? 
Như A-tu-la vương thân rất to lớn, sánh gấp đôi núi Tu-di. Lúc cùng trời Ðế-thích đánh nhau, biết sức không thắng nổi bèn dẫn trăm muôn binh sĩ lẫn vào ngó sen để ẩn núp. Thần thông cùng biện tài không kém Phật nhưng không phải Phật.

Cấp bậc của giáo ngữ thì mau chậm lên xuống bất đồng. Khi chưa ngộ chưa hiểu gọi là tham sân, ngộ rồi gọi là Phật huệ. Nên nói:”Không khác người thuở xưa mà chỉ khác chỗ thực hành thuở trước”.
1. Hỏi:

- Phát cỏ chặt cây, khai mương đào đất có tướng tội báo chăng?

Sư đáp:

- Không nhất định nói có tội, cũng không nhất định nói không tội. 
Not to keep dwelling in the immediate mirror awareness is the intermediate good (“good in the middle”). Furthermore not to make an understanding of nondwelling is the final good. As mentioned before, this is one of the Buddhas succeeding to the Burning Lamp; he is not an ordinary man nor a sage, but do not wrongly say a Buddha is neither an ordinary man nor a sage. 

The first patriarch in this country, Bodhidharma, said, “No ability, no sagacity—this is enlightened sage- hood.” But if you say Buddha is a sage, that is also wrong. The nine classes of spirits, dragons, beasts, and such species, from the gods Indra and Brahma on down, are all capable of transmutation, and the highest spirits also know the events of a hundred eons’ time, past and present; but can they be Buddhas? 
Take the king of the titans for example; his body is immensely huge, comparable to two of Mount Everest, but when he did battle with Indra, king of gods, he knew his strength was not comparable, so he led his army of a million into the hole of a lotus root and hid there. His powers and abilities were not few, but he was not a Buddha. 

The gradations of the language of the teachings- haughty, relaxed, rising, falling—are not the same; what is called greed and aversion when one is not yet enlightened, not yet liberated,, is called enlightened wisdom after enlightenment. That is why it is said, “He is not different from the man he was before; only his course of action is different from before.” 
1. Question: “In cutting down plants, chopping wood, digging the earth and working the ground, do you think there will be any form of retribution for wrongdoing, or not?” 

The master said, “One cannot definitely say there is wrongdoing, nor can one definitely say there is no wrongdoing. 
Việc có tội không tội ở người đương sự. Nếu tham nhiễm tất cả những pháp có/không, có tâm thủ xả, không vượt qua ba câu thì người này quyết định nói có tội. 
Nếu xuyên suốt ngoài ba câu, trong tâm như hư không, cũng chẳng khởi tưởng về hư không, người này quyết định nói không tội.

Lại nữa, tội nếu đã tạo xong mà nói không thấy có tội thì không có lẽ ấy. Nếu không tạo tội mà nói có tội cũng không có lẽ ấy. 

Như trong Luật dạy do mê mà sát sanh và chuyển tướng sát sanh
 còn không bị tội sát sanh, huống là Thiền tông ấn tâm truyền nhau như hư không chẳng lưu giữ một vật, cũng không có tướng hư không, thử hỏi đem tội để chỗ nào? 

Cũng nói; “Thiền đạo không cần tu, chỉ đừng ô nhiễm.” Cũng nói; “Chỉ cần tiêu dung hết sạch cái tâm trong ngoài liền được”. 

Cũng nói: “Chỉ cần chiếu cảnh, như chiếu soi hiện tại đối tất cả những pháp có/không đều không tham đắm, cũng chẳng chấp trước” 

The matter of whether there is wrongdoing or not lies in the person concerned—if he is affected by greed for anything, whether it may exist or not, if he still has a grasping and rejecting mind, and has not passed through the three stages, this person can definitely be said to be doing wrong. 
If one passes beyond the three stages, inside the mind is empty, yet without making any conception of emptiness; this person can definitely be said to be blameless. 

The master also said, If wrongdoing is committed and you say that you do not see that there is any wrongdoing, this too is not right at all. 

As it says in the vinaya, the fundamental illusion of killing, up to the point of the arousal aspect of killing
, still does not incur the wrong doings of murder—how much less does the mind communicated in the Ch’an school incur any blame, being like in empty space, but not retaining a single action, yet without even an aspect of empty space—where could you attribute any wrong doing?

He also said, The way of meditation does not require cultivation; just do not be defiled. He also said, Just melt the outer and inner mind together completely. 

He also said, “Just in terms of illumining objects, right now illumine all existing, nonexistent, or other things, utterly without any greedy clinging, and do not grasp.” 

Cũng nói: “Hợp với cái học ấy, việc học giống như giặt áo bẩn, áo vốn sẵn có, bẩn từ ngoài đến”. Nghe nói tất cả có/không, thinh sắc giống như cấu bẩn, nhưng chớ đem tâm ghé họp. Ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp ngồi dưới cội Bồ-đề thuộc về sắc.

Mười hai phần giáo thuộc về thinh. Như hiện nay chặt đứt cái dòng lỗi lầm của tất cả có/không, thinh sắc, tâm tương tợ như hư không mới hợp cái học ấy.

Việc tu hành như cứu lửa cháy đầu, mới được khi sắp lâm chung tìm con đường đi thuở trước, thế mà vẫn không quán triệt. 

Ðợi đến khi ấy mới điều phục, mới tập học thì không còn hy vọng gì.

Khi lâm chung hết thảy thắng cảnh hiện ra phía trước, tùy theo tâm ưa thích nặng về chỗ nào thì trước nhận chỗ ấy. Nếu như hiện nay không tạo điều ác thì đến khi đó cũng không có cảnh ác, dẫu có cảnh ác cũng biến thành cảnh tốt. 
Nếu sợ lúc lâm chung hoảng hốt cuồng loạn không được tự do, thì hiện tại cần có sự tự do mới được. Như hiện nay đối tất cả cảnh pháp đều không ái nhiễm, cũng không trụ vào tri giải mới thật là người tự do. 

Hiện nay là nhơn, lúc lâm chung là quả, nghiệp quả đã hiện làm sao lo cho kịp, muốn lo thì phải lo từ trước đến nay. Ngày trước nếu như ngày nay, ngày nay cũng như ngày trước, tức là trước nếu có Phật thì nay cũng có Phật. 
He also said, “You should study like this: study is like washing a dirty garment—the garment is originally there, the dirt comes from outside.” Having heard it said that all existent and nonexistent sound and form are such filth, do not set your mind on any of it at all. The thirty-two marks of greatness and eighty refinements under the tree of enlightenmentall belong to form.

The twelve-branch teaching of the canon all belongs to sound—right now having cut off the flow of all existent and nonexistent sound and form, the mind will be like empty space.

You should “study” in this way as urgently as saving your head afire; only then will you be capable of finding a road prepared already in the past upon which you can go when facing the end of your life. 

If you have not accomplished that yet, when you get to the moment of death and then try to compose yourself a new to start to learn, you have no hope of succeeding. 

When facing the end, all are beautiful scenes appearing—according to what the mind likes, the most impressive are experienced first. If you do not do bad things right now, then at this time, facing death, there will be no unpleasant scenes. Even if there are any unpleasant scenes, they too will change into pleasant scenes. 
If you fear that at the moment of death you will go mad with terror and fail to attain freedom, then you should first be free right now—then you’ll be all right. Right now, in respect to each and every thing, don’t have any loving attachment at all, and do not abide by intellectual understanding; then you will be free. 

Right now is the cause; the moment of facing death is the result. When the resultant action is already manifest, how can you fear? Fear is over past and present; since the past had a present, the present must have a past. Since there has been enlightenment in the past, there must also be enlightenment in the present. 
Nếu ngay bây giờ ông chứng đạt thì luôn luôn chỉ có một niệm hiện tại, và niệm này không bị tất cả những pháp có/không trói buộc, rồi thì từ xưa đến nay Phật chỉ là người, người chỉ là Phật. 

Cũng là tam-muội định, không cần đem định nhập định, không cần đem thiền tưởng thiền, không cần đem Phật tìm Phật. Như nói: “Pháp không cầu pháp, pháp không đắc pháp, pháp không hành pháp, pháp không thấy pháp, tự nhiên được pháp, không do được mà được”.

Do đó, Bồ-tát hãy nên chánh niệm như thế, đối với pháp rỗng nhiên độc tồn, cũng không có cái biết về pháp độc tồn thì trí tánh tự như như, chẳng phải là chỗ sở nhơn, cũng gọi là thể kết, cũng gọi là thể tập
. 

Không phải trí biết, không phải thức biết, bặt đứt mọi suy lường, cùng tận thể ngưng tịch, suy tư hằng chấm dứt cũng như dòng nước biển lớn khô cạn thì sóng mòi không còn phát sanh
.

Cũng nói: “Như nước biển cả không có gió, các lượn sóng lăn tăn, chợt biết được các lượn sóng lăn tăn ấy, đây gọi là thô trong tế. Quên biết nơi cái biết là tế trong tế, là cảnh giới Phật. 
Từ đây cái biết ban sơ gọi là đảnh tam-muội, cũng gọi là tam-muội vương.
If you can attain now and forever the single moment of present awareness, and this one moment of awareness is not governed by anything at all, whether existent, nonexistent, or whatever, then from past and present Buddha is just human, humans are just Buddhas.
Also this is meditational concentration, don’t use concentration to enter concentration, don’t use meditation to conceive of meditation, don’t use Buddha to search for Buddhahood. As it is said, “Reality does not seek reality, reality does not obtain reality, reality does not practice reality, reality does not see reality, but finds its way naturally.” It is not attained by attainment. 

That is why bodhisattvas should thus be properly mindful, subsisting alone in the midst of things, composed, yet without knowledge of the fact of subsisting alone. The nature of wisdom is such as it is of itself; it is not disposed by causes. It is also called the knot of substance, also the cluster of substance
. 

It is not known by knowledge, not discerned by consciousness—it is entirely beyond mental calculation. Frozen and silent, the body exhausted, thought and judgement are forever gone—like the flow of the ocean having ended, waves do not rise again
.

He also said, “Like the water of the ocean, without wind there are waves all around. Suddenly knowing of the waves all around being the gross with the subtle, letting go of knowledge in the midst of knowing is like the subtle within the subtle. This is the sphere of the enlightened ones, whence you really come to know. 

This is called the pinnacle of meditation, the king of meditation.
Cũng gọi là Nhĩ diệm trí, phát sanh ra tất cả các tam-muội rót trên đảnh tất cả các vị Pháp vương tử
.” Ðối tất cả sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, cõi nước, thành bậc Chánh Ðẳng Giác, trong ngoài thông đạt, không ngăn ngại.

Nơi một sắc một trần, một Phật một sắc, tất cả Phật tất cả sắc, tất cả trần tất cả Phật, tất cả sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp cũng lại như thế, mỗi mỗi cùng khắp tất cả cõi nước. Ðây là thô trong tế, là cảnh giới lành. Đây là văn giác tri (thấy nghe hay biết) của tất cả người thượng lưu
, đây là những người ra sanh vào tử, vượt thoát tất cả có/không.v.v... 

Ðã là thượng lưu thì nói năng gì cũng là thượng lưu. Niết-bàn là thượng lưu. Đó là đạo vô thượng, là vô đẳng đẳng chú
, là thuyết bậc nhất, ở trong các thuyết rất là sâu xa, không người nào có thể đến, nhưng chư Phật đều lưu giữ trong thiền định
 (hộ niệm), giống như những lượn sóng trong lắng có thể nói đến tính trong hay đục của tất cả dòng nước, độ thâm sâu và công dụng truyền khắp của nó.

It is also called knowledge of what is knowable, and produces all the various meditational states and anoints the foreheads of all princes of Dharma
.” In all fields of form, sound, fragrance, flavor, feeling and phenomena, you realize complete, perfect enlightenment. Inside and outside are in complete communion, without any obstruction whatsoever.

One form, one atom, one Buddha, one form, all Buddhas, all forms, all atoms, all Buddhas—all forms, sounds, smells, feelings and phenomena are also like this, each filling all fields. This is the gross within the subtle, this is a good realm. This is the knowledge, discernment, seeing and hearing of all those in progress
; this is all those in progress going out in life and entering death, crossing over everything existent, nonexistent, whatever.

This is what those in progress speak of, this is the nirvana of those in progress. This is the unexcelled Way, this is the spell which is peer to the peerless
. This is the foremost teaching, and is considered the most exceedingly profound of all teachings; no human being can reach it, but all enlightened ones keep it in meditation
, like pure waves able to speak of the purity and defilement of all waters, their deep flow and expansive function. 

Chư Phật đều lưu giữ trong tâm (hộ niệm) – nếu ông trong đi đứng, nằm, ngồi nếu hay được như thế thì khi ấy thân thanh tịnh quang minh sẽ hiện bày nơi ông.

Lại nữa, như ông tự bình đẳng, nói bình đẳng, ta cũng như thế. Một cõi Phật thinh, một cõi Phật hương, một cõi Phật vị, một cõi Phật xúc, một cõi Phật sự, thảy đều như thế
. 

Từ đây lên đến thế giới liên hoa tạng
 thênh thang thảy đều như vậy.

Nếu giữ cái biết ban sơ làm tri giải thì gọi là đảnh kết
, cũng gọi là đọa đảnh kết, là cội gốc của tất cả trần lao. Tự sanh tri  tức không dây mà tự trói. 

Bởi do có sở tri nên bị trói buộc vào thế gian, có ra hai mươi lăm cõi
. Lại, làm tan các môn phiền não trói buộc vào người là do cái biết ban sơ này; hàng nhị thừa thấy đó gọi là Nhĩ diệm thức, cũng gọi là vi tế phiền não. 

All enlightened ones keep this in mind—if you can be like this all the time, walking, standing, sitting or lying down, then will be revealed to you the body of pure clear light. 

He also said, “As you are inherently equal, your words are equal, and I am also the same—a Buddha field of sound, a Buddha field of smell, a Buddha field of taste, a Buddha field of feeling, a Buddha field of phenomena—all are thus
. 

From here all the way to the world of the lotus treasury
, up and across, all is thus.” 

If you hold onto the elementary knowledge as your understanding, this is called bondage at the pinnacle, and it is also called falling into bondage at the pinnacle
. This is the basis of all mundane troubles— giving rise to knowledge and opinion on your own, you “bind yourself without rope. 

In terms of objects of knowledge, there are twenty-five states of existence
 which bind the worlds; scattered through the avenues of the afflictions, you become entangled in them. This is elementary knowledge; the two vehicles see this and call it knowledge of what can be known, and they also call it subtle affliction. 
Nếu liền đoạn trừ cái đã được trừ rồi thì gọi là xoay thần tánh về hang Không. 

Cũng gọi là rượu tam-muội làm say sưa, cũng gọi là giải thoát ma, bị trói buộc vào sự thành hoại của thế giới. Bởi định lực còn lậu hoặc sở trì nên đối những quốc độ khác nhau đều không hay biết gì, cũng gọi là chỗ hố sâu giải thoát khá sợ. Còn hàng Bồ-tát thì thảy đều xa lìa.

Phàm đọc kinh, xem giáo, ngữ ngôn đều phải uyển chuyển xoay trở về chính mình; Bởi lẽ, tất cả ngôn giáo chỉ làm sáng cái giác chiếu soi hiện nay nơi tự tánh. Chỉ không bị tất cả các cảnh có/không chuyển là bậc Ðạo sư của ông. Cái hay chiếu soi tất cả các cảnh có/không là kim cang huệ, tức có phần tự do, độc lập. 

Nếu không thể hội được cái ấy thì dẫu cho tụng được mười hai quyển kinh Vi Ðà chỉ thành kẻ tăng thượng mạn, trở lại khinh mạn Phật, không phải là kẻ tu hành. Chỉ lìa tất cả thinh sắc, cũng không trụ nơi cái lìa, cũng không trụ nơi tri giải, đó mới là kẻ tu hành.

Ðọc kinh, xem giáo nếu căn cứ theo thế gian là việc tốt, nếu đem sánh với người sáng lý thì đây là kẻ bít lấp. Hàng thập địa thoát không khỏi còn phải nhập vào dòng sông sanh tử. Nhưng tam thừa giáo đều dùng để trị bệnh tham sân.

Ngay hiện nay nơi mỗi niệm nếu có bệnh tham sân thì trước phải điều trị, không cần tìm nghĩa cú, tri giải. Tri giải thuộc tham, tham lại trở thành bệnh. 

So they cut it off, and when it has been removed completely, this is called “returning the aware essence to the empty cave.” 
It is also called intoxication by the wine of trance, and it is called the delusion of liberation. The world which is bound becomes and decays, but that which the power of concentration holds will leak out to another land, totally unawares. This is also called the deep pit of liberation, a place to be feared; bodhisattvas all stay far away from it. 

In reading scriptures and studying the doctrines, you should turn all words right around and apply them to yourself. But all verbal teachings only point to the inherent nature of the present mirror awareness—as long as this is not affected by any existent or nonexistent objects at all, it is your guide; it can shine through all various existent and nonexistent realms. This is adamantine wisdom, where you have your share of freedom and independence. 

If you cannot understand in this way, then even if you could recite the whole canon and all its branches of knowledge, it would only make you conceited, and conversely shows contempt for Buddha—it is not true practice. Just detach from all sound and form, and do not dwell in detachment, and do not dwell in intellectual understanding—this is practice. 

As for reading scriptures and studying the doctrines, according to worldly convention it is a good thing, but if assessed from the standpoint of one who is aware of the inner truth, this (reading and study) chokes people up. Even people of the tenth stage cannot escape completely, and flow into the river of birth and death. But the teachings of the three vehicles all cure diseases such as greed and hatred.

Right now, thought after thought, if you have such sicknesses as greed or hatred, you should first cure them—don’t seek intellectual understanding of meanings and expressions. Understanding is in the province of desire, and desire turns into disease.
Ngay hiện nay chỉ cần lìa tất cả các pháp có/không, cũng lìa cả cái lìa, vượt qua ngoài ba câu thì tự nhiên cùng Phật không khác. 
Ðã tự là Phật lo gì Phật không biết nói pháp, chỉ sợ không phải Phật. 
[Khi] bị các pháp có/không trói buộc ắt không được tự do. 
Thế nên, lý nếu chưa lập mà trước đã có phước trí sẽ bị phước trí kéo lôi; giống như kẻ nghèo sai sử người sang quí, chẳng bằng trước hết ngộ lý, sau có phước trí. 
Nếu cần phước trí, ngay khi ấy nắm vàng thành đất, nắm đất thành vàng, biến nước biển thành tô lạc, đập nát núi Tu-di thành vi trần, đem nước bốn biển lớn cho vào lỗ chơn lông. 
Nơi một nghĩa làm thành vô lượng nghĩa, nơi vô lượng nghĩa làm thành một nghĩa.

Cũng nói: “Nếu trở lui làm Chuyển luân vương, khiến người ở khắp tứ thiên hạ trong một ngày hành thập thiện
.

Phước trí này vẫn không thể sánh bằng cái giác chiếu soi của chính mình, gọi là vương duyên. 

Tâm niệm dính vào các pháp có/không gọi là Chuyển luân vương. Chỉ ngay hiện tại ở trong tạng phủ đều không thu nạp tất cả các pháp có/không, lìa ngoài tứ cú. 
Right now just detach from all things, existent or nonexistent, and even detach from detachment. Having passed beyond these three phases, you will naturally be no different from a Buddha. 
Since you yourself are Buddha, why worry that the Buddha will not know how to talk? Just beware of not being Buddha.

As long as you are bound by various existent or nonexistent things, you can’t be free. 
This is because before the inner truth is firmly established, you first have virtue and knowledge; you are ridden by virtue and knowledge, like the menial employing the noble. It is not as good as first settling the inner truth and then afterwards having virtue and knowledge. 
Then if you need virtue and knowledge, as the occasion appears you will be able to take gold and make it into earth, take earth and make it into gold, change sea water into buttermilk, smash Mount Everest into fine dust, and pick up the waters of the four great oceans and put them into a single hair pore. 
Within one meaning you create unlimited meanings, and within unlimited meanings you make one meaning. 

He also said, “If you lose your footing and become a wheel-turning king, and have everyone in the world practice the ten virtues
 for one day. 

This virtue and knowledge still cannot compare to your own mirror awareness; this is called the opportunity of kingship.”

When thoughts attach to various existent or nonexistent things, it is called the wheel- turning king. But right now, do not let any existent, nonexistent, or anything at all into your guts—go away beyond the four possibilities of logic. 
Gọi là Không, và Không gọi là thuốc bất tử. Vì đối với vua (Chuyển Luân Vương) ở trước gọi là thuốc bất tử. Tuy rằng thuốc bất tử để cho vua uống nhưng chẳng phải là hai vật, cũng chẳng phải là một vật. Nếu khởi hiểu là một, là hai cũng gọi là Chuyển luân vương. 

Như nay có người dùng phước trí, tứ sự cúng dường
 sáu thứ, bốn loài
 trong bốn trăm muôn ức A-tăng-kỳ thế giới tùy theo chỗ họ muốn, đến mãn tám mươi tuổi về sau mới nghĩ rằng: “Những chúng sanh này đều đã già yếu, ta nên dùng Phật pháp mà dạy dỗ dẫn dắt họ, khiến họ đắc quả Tu-đà-hoàn, cho đến quả A-la-hán.” 

Vị thí chủ như thế chỉ bố thí cho chúng sanh đầy đủ tất cả sự ưa thích mà công đức còn không thể lường thay, huống là khiến họ đắc quả Tu-đà-hoàn cho đến A-la-hán, công đức thật vô lượng vô biên, thế mà vẫn không bằng công đức tùy hỷ của người thứ năm mươi nghe được kinh này
.

Kinh Báo Ân dạy: “Ma Gia
 phu nhơn sanh năm trăm thái tử đều đắc quả Bích Chi Phật rồi thảy đều diệt độ. Mỗi vị đều được xây tháp cúng dường, lễ bái. Vậy mà bà than rằng: ‘Chẳng bằng sanh một người con được Vô thượng Bồ-đề, bớt nhọc tâm lực của ta’.”

This is called emptiness, and emptiness is called the elixir of immortality, although we say that the elixir of immortality is taken along with the king, yet they are not two things, nor are they one thing. If you make interpretations of one or two, you are also called a wheel-turning king. 

But right now suppose here is someone with virtue and knowledge who offered the necessities of life
 to all kinds of beings
 in four hundred trillion infinities of worlds, satisfying them according to their desires for eighty years; then he forms this thought: “Since these sentient beings are already deteriorating with age, I should teach them and guide them in the way to enlightenment, let them attain to the realization of entering the stream of the Way, on to the path of sainthood.” 

Such a donor, just in giving sentient beings all means of comfort, already has immeasurable merit—how much the more if he caused them to attain the fruit of entering the stream, on to the path of sainthood; this merit is immeasurable, boundless, yet it is not comparable to the merit of the “fiftieth person hearing the scripture and rejoicing in accord
.” 

The Scripture on Requiting Debt says, “Lady Maya
 gave birth to five hundred princes, who all attained self- enlightenment, and all became extinct—for each she set up a monument, made offerings, and bowed to them one by one. Sighing, she said, ‘This is not as good as to have given birth to a single child who would have realized unexcelled enlightenment and saved me mental energy.’” 

Chỉ cần hiện nay tìm trong trăm ngàn muôn người có được một người thế ấy thì giá trị bằng ba ngàn đại thiên thế giới. Do đó, nên thường khuyên mọi người phải huyền giải tự lý, tự lý nếu huyền sẽ sai sử được phước trí; Cũng như người sang sai sử người hèn, cũng như xe vô trụ. 
Nếu chấp giữ chỗ này làm hiểu gọi là ngọc trong búi tóc, cũng gọi là hữu giá bảo châu, cũng gọi là chuyển phẩn vào. Nếu không chấp giữ chỗ này làm hiểu, như hạt minh châu trong búi tóc
 vua trao tặng cho, cũng gọi là Vô giá đại bảo, cũng gọi là tống phẩn ra
. 

Phật là người đã ra khỏi ràng buộc, lại trở lui trong vùng ràng buộc để làm Phật. Ngài chính là bậc bên kia bờ sinh tử, chính là bậc bên kia bờ huyền tuyệt, lại trở lui bờ bên này để làm Phật. Người và loài khỉ đều không thể làm được. Người dụ cho hàng thập địa Bồ-tát, loài khỉ dụ cho hàng phàm phu.

Ðọc kinh xem giáo để cầu tất cả tri giải không phải chỉ một bề không chấp nhận. 

Hiểu được Tam thừa giáo là khéo được chuỗi anh lạc trang nghiêm, được cái nhà ba mươi hai tướng, nhưng tìm Phật thì không phải. 

Right now, if there is one who attains, his worth is equal to a universe. That is why I always urge everyone to unlock the depths of inherent reality; if the truth within you is profound, you can use virtue and knowledge like a noble employing menials. It is also like a cart which does not stop. 
If you hold this as your understanding, this is called the jewel in the topknot; it is also called a jewel which has a price, and it is also called carrying excrement. If you do not hold to this as your understanding, this is like the king giving away the bright jewel in his topknot
; it is also called a great priceless jewel, and it is also called getting rid of excrement
. 

A Buddha is just someone outside of bondage who comes back inside of bondage to be a Buddha in this way; he is someone beyond birth and death, just someone on the other side of mystic annihilation, but comes back to this shore to act thus as a Buddha. Neither humans nor apes can practice this. “Human” symbolizes the bodhisattvas of the highest, tenth stage; “ape” symbolizes ordinary people.

Reading the scriptures, studying the teachings, seeking all knowledge and understanding are not to be completely forbidden. 

But even if you can understand the teachings of the three vehicles, skillfully obtain pearl necklaces of adornment and get the cave of the thirty-two marks of greatness, if you seek Buddhahood you won’t find it. 
Bên giáo dạy: “Người học tham trước Tam tạng tiểu thừa còn không cho thân cận, huống nữa cho là phải”. Tỳ kheo phá giới và La Hán danh tự trong Kinh Niết-bàn liệt vào trong mười sáu ác luật nghi, đồng với kẻ săn bắn, đánh cá, vì lợi dưỡng nên đã giết hại.

Những Kinh Ðại thừa Phương Ðẳng
 giống như cam lồ và cũng như thuốc độc, tiêu được thì như cam lố, tiêu không được thì như thuốc độc. Ðọc Kinh, xem giáo nếu không hiểu lời sanh tử kia
 thì chắc chắn không vượt qua ngữ cú kia, thà rằng chẳng đọc còn hơn. 

Cũng nói: Cần xem giáo, nhưng cũng phải tham hỏi thiện tri thức, thứ nhứt phải tự có mắt, phải biện rõ họat cú hay tử cú mới được. Nếu biện mà không được thì chắc chắn không thể vượt qua, chỉ tăng thêm sự ràng buộc cho Tỳ kheo. Do đó, giáo học huyền chỉ thì người thì người không bỏ đọc văn tự. 

Như nói: “Nói thể không nói tướng, nói nghĩa không nói văn”. Người nói như thế gọi là nói đúng. Nếu chỉ nói văn tự đều là phỉ báng, gọi là nói tà. 

The teachings say that even those students who greedily cling to the canon of the lesser vehicle should not be approached, let alone self-accredited immoral monks and nominal saints. In the Scripture of the Great Decease they are categorized among the sixteen wrong modes of behavior, the same as hunters and fisherfolk who purposely kill for profit. 

The universally equal branch of the great vehicle teachings
 is like ambrosia; it is also like poison—if you can digest it, it is like ambrosia, but if you can’t digest it, it is like poison. In reading scriptures and studying the teachings, if you do not understand their living and dead words
, you will certainly not penetrate the meanings and expressions therein. Then in that case, not to read is best.

He also said, You should study the teachings, and you should also call on good teachers; foremost of all, you must have eyes yourself. You must discriminate those living and dead words before you can understand (scriptures and teachers); if you cannot discern clearly, you will certainly not penetrate them—this just adds to monks’ bonds. That doctrine, speak of the person, not speak of the letter, speak of cultivation, not of literary embellishment. is why in teaching them to study the mystic essence, people are not made to read written letters.

As it is said, speak of substance, do not speak of form; speak of meaning, not of wording—speaking like this is called true speech. If you talk about the written letters, all of this is slander; this is called false speech. 

Nếu Bồ-tát có nói gì nên như pháp mà nói, cũng gọi là nói đúng. Nên khiến chúng sanh trì tâm không trì sự, trì hạnh không trì pháp, nói người không nói chữ, nói nghĩa không nói văn.

Nếu nói Dục giới không có Thiền cũng là lời nói của người một mắt. Ðã nói Dục giới không có Thiền thì bằng vào đâu lên đến sắc giới. Trước phải từ nhân địa tu tập hai thứ Ðịnh, sau đó mới đến được sơ Thiền. Có định Hữu tưởng và định Vô tưởng. Ðịnh hữu tưởng thì sanh vào những cõi trời Tứ Thiền Sắc Giới. Ðịnh vô tưởng thì sanh vào những cõi trời Tứ Không Vô Sắc Giới. Dục giới dĩ nhiên là không có Thiền, Thiền thuộc sắc giới
.

2. Hỏi:

- Như nay bảo rằng cõi này có Thiền là thế nào?

Sư đáp:

- Chẳng động chẳng thiền là Như Lai thiền – [thiền đạt chân như] – không liên quan đến thiền tưởng.

3. Hỏi:

- Thế nào là hữu tình không Phật tánh, vô tình có Phật tánh?

Sư đáp:

- Từ người đến Phật là tình chấp Thánh, từ người đến địa ngục là tình chấp phàm. 
Hiện tại đối cảnh vực phàm chấp phàm. Hiện tại đối hai cảnh vực phàm Thánh còn tâm ái nhiễm gọi là hữu tình không Phật tánh.

If bodhisattvas speak, they should speak according to the truth; this is also called true speech; they should make sentient beings hold to the heart, not hold to things, hold to practice, not hold to practice. 

“There is no meditation in the realm of desire” are also words of someone with one eye. Once it is said that there is no meditation in the realm of desire, how could one reach the realm of form? First, on the causal ground one cultivates two kinds of mental focus, after which one is able to reach the first meditation—focus with mental images and focus without mental images. Focus with mental images produces the realm of forms and such heavenly states as the four meditation heavens. Focus without mental images produces the formless realm and such heavenly states as the four empty realms. In the realm of desire clearly there is no meditation (ch’an); meditation begins in the realm of form
. 

2. Question: “How is it that now they say there is meditation (ch’an) in this land?”

The master said, “Unmoved, not meditating, this is the meditation of those who come to realize thusness; it has nothing to do with producing meditational perceptions.”

3. Question: “How is it that “sentient beings have no enlightened nature, but insentient beings have enlightened nature?” 

The master said, “From humanity to Buddhahood is the grasping of holy sentiments; from humanity to hell is the grasping of ordinary sentiments. Right now as long as you have any mind of attached love in either realm, holy or ordinary, this is what is called sentient beings without enlightened nature. 

Hiện tại đối hai cảnh vực phàm Thánh và tất cả các pháp Có/không đều không tâm thủ xả, cũng không có kiến giải “không thủ xả” thì gọi là vô tình có Phật tánh. Nếu không có tình chấp ràng buộc gọi là vô tình, nhưng không đồng với loài vô tình như cây đá, ngoan không, hoa vàng trúc biếc mà cho là có Phật tánh.

Nếu nói có Phật tánh, cớ sao không thấy trong Kinh thọ ký các loài ấy thành Phật? Chỉ ngay cái giác chiếu soi hiện tại không bị hữu tình cải biến, dụ như trúc biếc; đều ứng cơ, đều tri thời dụ như hoa vàng.

Lại nói: “Nếu bước lên bậc thang Phật là vô tình có Phật tánh, nếu chưa bước lên bậc thang Phật là hữu tình không Phật tánh”.

4. Hỏi:

- Phật Ðại Thông trí Thắng mười kiếp ngồi đạo tràng, Phật pháp chẳng hiện tiền, chẳng được thành Phật đạo
 là thế nào?

Sư đáp:

- Kiếp là ngăn trệ, cũng có nghĩa là trụ, tức trụ nơi một điều thiện, trệ nơi thập thiện. Bên Tây Vức gọi là Phật, Trung Hoa gọi là Giác. 

Cái Giác chiếu soi của chính mình bị vướng mắc vào điều thiện là kẻ có thiện căn nhưng không Phật tánh, nên nói Phật pháp không hiện tiền, không được thành Phật đạo. 

Right now if you have no grasping or rejecting mind for either realm, holy or ordinary, or for anything existent or nonexistent, and you have no awareness of not grasping or rejecting, this is called insentient being having enlightened nature. It’s just that there are no emotional bonds, that’s why it’s called ‘insentient’_it’s not the same as the insentience of wood or stone or space, of yellow flowers or green bamboo or considering these to possess enlightened nature.”

If you say that they have it, why do we not read in the scriptures of any one of them that received a prophecy and attained Buddhahood? But the present mirror awareness, as long as it is not changed by having feelings, may be likened to green bamboo which never fails to conform with the situation; never failing to be aware of the time, it is likened to yellow flowers. 

He also said, If they tread the steps to Buddhahood, the insentient have enlightened nature; as long as they have not tread the steps to Buddhahood the sentient have no enlightened nature. 

4. Question: “How is it that the Buddha who was Victorious by Great Superknowledge sat on the site of enlightenment for ten aeons, but the attributes of Buddhahood did not become manifest in him and he could not fulfill the way of enlightenment
?”

The master said, ““Aeon” means lingering, and it also means dwelling—dwelling in one virtue, lingering in ten virtues. What is called Buddha in India is called enlightened here.”

“When their own mirror awareness lingers attached to goodness, those with faculties for goodness have no enlightened nature—that is why it is said that the attribute of Buddhahood didn’t appear and he would not fulfill the way of enlightenment. 

Gặp ác trụ nơi ác gọi là chúng sanh giác. Gặp thiện trụ nơi thiện gọi là Thinh văn giác. 

Chẳng trụ hai bên thiện ác, không y trụ hai bên thiện ác, cũng không khởi tri giải không y trụ gọi là Bồ-tát giác; đã không y trụ cũng không khởi tri giải không y trụ mới thực sự gọi là Phật giác. Như nói, Phật chẳng trụ Phật gọi là Chơn phước điền.

Nếu ở trong ngàn muôn người bỗng có được một người như thế, gọi là Vô Giá Bảo, có thể ở tất cả chỗ làm bậc Ðạo sư. 

Chỗ không Phật nói là Phật, chỗ không Pháp nói là Pháp. Và chỗ không Tăng nói là Tăng. Ấy gọi là chuyển đại pháp luân vậy.

5. Hỏi:

- Từ trước tổ tông đều có lần lượt truyền thọ mật ngữ là thế nào?

Sư đáp:

- Không có mật ngữ. Như Lai không có bí mật tạng. Ngay cái giác chiếu soi hiện tại, dùng lời nói để tỏ rõ rồi tìm kiếm hình tướng của nó trọn không thể được, đó là mật ngữ.

Từ Tu Ðà Hoàn trở lên thẳng đến thập địa, hễ có ngữ cú đều thuộc ben phiền não, hễ có ngữ cú đều thuộc bất liễu nghĩa giáo, hễ có ngữ cú đều chẳng chấp nhận. Liễu nghĩa giáo đều phi tất cả, thì còn phải tìm mật ngữ để làm gì.

To dwell on evil when encountering evil is called the enlightenment of sentient beings. To dwell on goodness when encountering goodness is called the enlightenment of Buddhist disciples. 
Not dwelling on either side, good or bad, yet not making nondwelling an understanding, is called the enlightenment of bodhisattvas. Only neither dwelling nor making an understanding of nondwelling can finally be called the enlightenment of the Buddhas. As it is said, a Buddha does not dwell in Buddhahood; this is the real field of blessings. 

If there is one in a million who attains this, he is called a priceless jewel, able to be aguide in all places. 

Where there is no Buddha, he says, “This is Buddha.” Where there is no truth he says, “This is the true teaching.” And where there is no community he says, “This is the community.” This is called turning the great wheel of Dharma. 

5. Question: “Since high antiquity the ancestral schools have all had esoteric sayings handed down successor to successor; what about it?”

The master said, “There are no secret sayings; those who come to realize thusness do not have a secret treasure. In the present mirror awareness, speech is distinctly clear; but if you seek formal characteristics, ultimately they cannot be found. This is an “esoteric saying.” 

From the stage of entering the stream up to the tenth stage of bodhisattvahood, as long as there are verbal formulations, all belong to the defilement of doctrine; as long as there are verbal formulations, all are contained within the realm of afffiction; as long as there are verbal formulations, all belong to the incomplete teaching. As long as there are verbal formulations, all are impermissible. Even the complete teaching is wrong—what further esoteric saying do you seek? 

6. Hỏi:
- Hư không sanh trong đại giác, như một hòn bọt nổi trên biển cả là thế nào?

Sư đáp:

- Hư không dụ như hòn bọt, biển cả dụ như tánh thể. Tánh linh giác của chính mình còn thênh thang hơn 

hư không, nên nói hư không sanh trong đại giác cũng như hòn bọt sanh trong biển cả.

7. Hỏi:

- Ðốn rừng chớ đốn cây là sao?

Sư đáp:

- Rừng dụ cho tâm, cây dụ cho thân. Nhân vì nói rừng nên sanh sợ hãi, nên mới nói đốn rùng chớ đốn cây.

8. Hỏi:

- Tăng Triệu nói ‘Lời như cái ụ đất chịu mũi tên ghim vào,’ lời đã như ụ đất không sao tránh hoạn, hoạn lụy đã đồng thì Tăng tục làm sao biện rõ?

Sư đáp:

- Mũi tên bắn ra nữa chừng được nắm lại, người kia chỉ cần chút sai sót ắt sẽ bị thương. Trong hang tìm tiếng nhiều kiếp cũng không hình, tiếng ở bên miệng, được mất ở nơi người đến hỏi. 

Hỏi chỗ quay về trở lại bị trúng tên, cũng như biết huyễn không phải là huyễn. 

Tam Tổ nói:

Chẳng biết huyền chỉ

Luống nhọc niệm tịnh.

Cũng nói: Nhận vật làm thấy như nắm ngói gạch, dùng đề làm gì? Nếu nói không thấy thì khác gì cây đá. Thế nên, nói thấy cùng không thấy cả hai đều có lỗi. Nay thử nêu một để sánh nhiều.

6. Question: What is the meaning of the saying in the Surangama Scripture, “Space is born within great awareness, like a bubble from the ocean”?

The master said, “Space is symbolized by the bubble; the ocean is likened to nature. The nature of inherent, radiant awareness is greater than empty space, and therefore it is said that space is born within great awareness like a bubble from the ocean.” 

7. Question: “What does it mean that one should chop down the forest, not chop down the tree?” 

The master said, “The forest symbolizes mind; the tree symbolizes body. Because of talk about the forest, fear is aroused; therefore it is said, “Chop down the forest, don’t chop down the tree.” 

8. Question: “Seng-chao said that “words are like a target mound inviting an arrow”—since talk is like a target, it is impossible to avoid injury. Since the trouble involved is the same, how can the adept and the naive be distinguished?”

The master said, “Just shoot back an arrow to stop the other on the way; if they (the arrows) miss each other, there is bound to be some injury sustained. If you seek echoes in a valley, they are forever formless; the echo is in the mouth, gain and loss is in the coming question. 

“If you then ask what it goes back to, instead you get hit by an arrow. It’s also like if you know the illusion, it’s not illusion. 

The third patriarch of Ch’an said,

If you don’t know the hidden essence, 

You’ll uselessly work at concentrating on stillness.
“If you recognize things and consider that seeing, this is like holding tiles and pebbles; what do you want to hold on to them for? If you say you don’t see, then how are you different from wood or stone? That is why seeing and not seeing both have their fault. I have quoted an example of that.” 

9. Hỏi:

- Vốn không có phiền não, ba mươi hai tướng là thế nào?

Sư đáp:

- Ấy là việc bên Phật vốn có phiền não. Nay có ba mươi hai tướng là đối với phàm tình hiện nay.

10. Hỏi:

- Bồ-tát vô biên thân không thấy đảnh tướng Như Lai
 là thế nào?

Sư đáp:

- Vì khởi cái thấy hữu biên, cái thấy vô biên nên không thấy đảnh tướng Như Lai. Chỉ ngay hiện nay đều không tất cả cái thấy không, gọi là đảnh tướng hiện.

11. Hỏi:

- Như hiện nay có những Samôn đều nói: “Ta y lời Phật dạy, họ một Kinh, một Luận, một Thiền, một Luật, một Tri, một Giải”, rồi thọ nhận tứ sự cúng dường của đàn việt có tiêu được chăng?

Sư đáp:

- Tóm lại, như hiện nay chiếu dụng đối một Thinh, một Sắc, một Hương, một Vị, tất cả các pháp Có/không, trên mỗi cảnh đều không mảy trân dính nhiễm, cũng không y trụ không dính nhiễm, cũng không có tri giải không y trụ, người ấy mỗi ngày dùng muôn lượng vàng ròng cũng có thể tiêu được. 

9. Question: “How is it that “there are originally no afflictions, nor the thirty-two marks of greatness”? 

The master said, “This is a matter pertaining to Buddhahood. Originally there were afflictions, now there are the thirty-two marks of greatness; the ordinary state of mind at present is what these are.” 

10. Question: “How is it that a bodhjsattva with a boundless body does not see the mark on the Buddha’s forehead
?” 

The master said, “Because he entertains views of bounds and boundlessness, therefore he does not see the mark on Buddha’s forehead. Right now if you have no views such as of existence, and also have no views of nothingness, this is called the appearance of the mark on the forehead.”

11. Question: “Nowadays monks all say, ‘We follow the Buddhist teaching, and study a scripture, a treatise, a meditalion, a rule, a knowledge, an understandingwe should receive the offerings of the four necessities of life from patrons.’ Do you think they can digest the offerings?” 

The master said, “Just going by the present shining function, in each sound, form, fragrance and taste, in the midst of all various existent and nonexistent things, in every realm, if one has not the slightest spot of grasping indulgence, and yet does not abide in nongrasping, and does not even have any understanding of nonabiding, this person can eat ten thousand ounces of gold’s worth and still be able to digest it. 

Như hiện tại chiếu soi tất cả các pháp Có/không, nơi sáu cửa cạo gọt mà tham ái còn mảy may trừ khử không hết, thì cho đến xin của thí chủ một hạt cơm, một sợi chỉ, đều phải mang lông đội sừng, kéo cày chở nặng, mỗi mỗi phải đền bù lại cho người, bởi vì họ không y lời Phật dạy. 

Phật là người vô trước, vô cầu, vô ý. Như nay lăn xăng tham tìm Phật thảy đều trái vậy. Cho nên nói : “Lâu lắm nay được gần Phật mà không biết Phật tánh.” 

Đối với người chỉ thấy Ðấng cứu thế” cho rằng Phật rất khó gặp vì từ lâu luân hồi trong lục thú
 mới thấy được Phật.

Ngài Văn-thù là tổ Sư của bảy vị Phật quá khứ
, cũng nói là vị Bồ-tát đầu tiên ở thế giới Ta bà này; Vô cớ khởi cái tưởng thấy Phật, nghe pháp liền bị sức oai thần của Phật nên mới giáng xuống bên tả hai dãy núi thiết vi
. 

Nhưng không phải Ngài không hiểu chỗ kỳ đặc, mà vì muốn làm qui tắc cho những người học, khiến kẻ hậu học đừng khởi cái thấy nghe như thế nữa. 

Chỉ không còn tất cả các pháp Có/không.v.v... những kiến chấp Có/không mỗi mỗi đều vượt qua ngoài ba câu. 
But right now as you shine on all things existent, nonexistent, etc., even if you cut off accretions in the gates of the senses, if there is the slightest hair of greedy love remaining unconquered, then if you beg even a single grain of rice or a single thread of cloth from a patron, for each you will wear fur and horns, pull plows and bear burdens; one by one you must repay him before you can say you don’t depend on Buddha. 

A Buddha is someone with no attachments, someone with no seeking, someone without resort - now if you longingly search for Buddha here and there, then you have totally turned away from him. Therefore it is said, “Though long having been closely associated with Buddha, they do not know the enlightened nature.” 

For those who only look at the saviour of the world, to say that one sees Buddha only after evolving in the six dispositions for a long time
 is in order to explain that a Buddha is hard to meet. 

Manjusri is the ancestral teacher of the seven Buddhas of antiquity
. Manjusri is the principal, leading bodhisattva of this world, yet because he pointlessly created the idea of seeing Buddha and the idea of hearing the Dharma, he was overcome by the Buddha’s inconceivable power and cast down between the two iron enclosing mountains
. 

It is not that he does not know how to specially act as a standard for students; he is commanding all students of later times not to create such seeing and hearing. Just have no doctrines of existence, nonexistence, etc., no views of existence, nonexistence, etc.—one by one pass through and beyond the three states.
Đây gọi là bảo châu như ý
, là hoa báu nâng chân
. 

Nếu khởi thấy Phật, thấy Pháp đều thuộc tất cả kiến chấp Co-Không, gọi là cái thấy của con mắt lòa. Vì chỗ thấy như thế nên cũng gọi là cai thấy ràng buộc kiến triền), cũng gọi là cái thấy che mờ (kiến cái), cũng gọi là cái thấy ác nghiệt (kiến nghiệt).

Chỉ hiện tại nơi mỗi niệm và tất cả thấy nghe hay biết, cùng tất cả trần cấu khử trừ cho sạch, thì ngay một trần, một sắc chính là một Phật. Nếu vừa khởi một niệm chính là một Phật ba đời ngũ ấm.

Niệm niệm ai biết được số lượng của nó. 

Ðây gọi là cửa Phật bít lấp hư không, gọi là phân thân Phật
. 

[Còn] gọi là bảo tháp hiện
. 

Thế nên thường than rằng: Ôi kiến chấp!Nay đây mạng sống chỉ nương vào một hạt gạo, một cọng rau. Khi không được ăn sẽ chết đói, lúc không được uống sẽ chết khát, không có lửa sưởi ấm sẽ chết lạnh, thiếu trong một ngày không thể sống. 

Trong một ngày sống được đều bị tứ đại nắm giữ. 
This is called the wish-fulfilling jewel
; this is called jewel flowers supporting your feet
. 

If you create a view of Buddha or a view of Dharma, or views of anything at all, existent, nonexistent, or whatever, these are called the (illusory) visions of the eye- diseased; because of what is seen, they are also called the enclosure of views, the lid of views, and also the affliction of views.

Right now, in moment after moment of awareness, if all seeing, hearing, discerning and knowing, and all defiling dusts of afflictions and passions are thoroughly cleared away, then even be it one atom, one form, always it is one Buddha; even one moment of thought is always the past, present, and future five clusters of life elements of one Buddha. 

Thought after thought—who knows how many— this is what is called Buddhas filling empty space. 

This is called the Buddha dividing his body
.

This is called the precious shrine appearing
.

Therefore I always sadly say that, as we see the life we depend on today, it depends on a grain of rice, a blade of vegetable to eat—if we do not get food from time to time we starve, if we do not get water we die of thirst, and if we do not have fire we freeze to death. 

If we lack for one day we don’t live, yet if we lack for one day we don’t die either—we are in the grip of the gross elements. 
Chẳng bằng người trước hết đạt đạo, vào lửa lửa không đốt, vào nước nước không nhận chìm
. 
Giả như cần cháy liền cháy, cần chìm liền chìm, cần sống thì sống, cần chết thì chết, đi đứng tự do. Tâm nếu không loạn thì không cần cầu Phật, cầu Bồ-đề, Niết-bàn. 

Nếu chấp Phật mà cầu thuộc tham, lam luyến trở thành bệnh.

Cho nên nói: “Bệnh chấp Phật rất khó trị.” 

“Báng Phật hủy Pháp mới có thể nhận lãnh đồ ăn
”. Người ăn là tánh linh giác của chính mình. Cơm vô lậu là món ăn giải thoát. Lời nói này để trị bệnh hàng thập địa Bồ-tát, tức từ Sơ địa đến Thập địa. 
Hàng Thinh văn nếu còn tất cả tâm mong cầu đều gọi là Tỷ kheo phá giới, là danh tự La Hán, đều gọi là loài dã can
, hiển nhiên không tiêu được vật phẩm cúng dường của đàn-na. 

Chỉ cần hiện nay nghe tiếng như vang, ngửi hương như gió, lìa tất cả các pháp có/không, cũng không trụ nơi cái lìa, cũng không có tri giác không y trụ. Người này tất cả tội cấu không thể làm hệ lụy.

This is not as good as our predecessors, who entered fire without being burnt, entered water without drowning
. 
Yet if they wanted to burn, they burnt, and if they wanted to drown, they drowned. When they wanted to live, they lived, and when they wanted to die they died—they were free to go or stay. Such people have their share of freedom; if the mind is not disturbed, there is no need to seek Buddha, to seek enlightenment or extinction from suffering.

If you seek with attachment to Buddha, you are in the province of greed, and greed turns into disease.

Therefore it is said, “The Buddha disease is most difficult to cure.”

“Only by slandering the Buddha and reviling the Dharma can you take food
.” ‘Food’ means your own purely aware essence— the meal of non-indulgence, the food of liberation; these words cure the illness of the bodhisattvas of the tenth stage. 
From the first to the tenth stage of bodhisattvahood they are still disciples—right now as long as they have any seeking mind at all, they’re all called immoral monks, nominal saints; they’re all called jackals
. Clearly they can’t digest the offerings of others. 

But right now if one hears sound as an echo, smells odor as wind, detached from all existent, nonexistent, or any things at all, and yet does not dwell in detachment, and has no understanding of not dwelling either, this person cannot be affected by any moral defilement. 

Vì cầu Vô thượng Bồ-đề, Niết-bàn nên gọi là xuất gia, thế mà vẫn là tà nguyện, hướng nữa tranh luận để tìm sự hơn thua của thế gian; Nói rằng; “Tôi giỏi, tôi có thể hiểu”. Tham một môn đồ, ái một đệ tử, luyến một trụ xứ, kết thân một đàn việt, mong cầu một cái ăn, một cái mặc, một danh, một lợi, lại nói: “Ta được tất cả không ngăn ngại”. Như thế chỉ là tự dối lấy mình.

Nếu như hiện tại nơi năm ấm của mình không bị chúng làm chủ tể: Khi bị người chặt đứt ra từng lóng từng đốt vẫn không có tâm oán tiếc, cũng không phiền não. 
Cho đến đệ tử của mình bị người đánh đập từ đầu đến chân, những sự việc xảy ra như trên đều không niệm sanh tâm bỉ thử. Song, nếu còn y trụ không một niệm cho đó là đúng, đây gọi là pháp trần cấu
. 

Hàng Thập địa thoát không nổi nên phải trôi vào dòng sông sinh tử. Bởi vậy, tôi thường khuyên mọi người phải sợ pháp trần phiền não như sợ tam đồ, mới có phần độc lập.
Giả sử có một pháp vượt hơn Niết-bàn cũng không sanh chút tưởng quý trọng. Người này mỗi bước đi là Phật
, chẳng cần chân bước trên hoa sen mà phân thân trăm ức sen cũng đồng với bước đi của ma. 
For one to be called renunciant because of the search for unsurpassed enlightenment and ultimate peace is still a false aspiration how much the more so is worldly disputation, seeking victory and defeat, saying “I am able, I Understand,” seeking a following, liking a disciple, being fond of a dwelling place, making a pact with a patron (for) a robe, a meal, a name, a gain; and they say, “I have attained total unimpeded freedom.” They are only fooling themselves. 

Right now if you are capable, within your own five clusters of mortal being, of not acting as the owner-though cut to pieces joint by joint by others, yet not having any thought of resentment or regret, and also not suffering, and so on. 

Even when your own disciples are beaten head to foot by others—in each case of events such as these, if you do not have even a single thought giving rise to ideas of others and self, yet abide in the absence of even a single thought and consider that right. This is called defilement by the dust of the Dharma
. 

Even people in the tenth stage of bodhisattvahood cannot get rid of this completely, and flow into the river of birth and death. This is why I always urge everyone to fear the affliction by the dust of Dharma as you would fear the states of hell beings, hungry ghosts, and animals—then you will have a share of independence. 

If one surpassed nirvana, if he did not arouse the slightest notion of marvel or esteem therefore, this person, step after step, would be a Buddha
; he does not need for his feet to tread upon lotus flowers or to divide his body into a hundred million. 

Nếu ngay hiện tại đối tất cả các pháp Có/không mà có mảy may tâm ái nhiễm, thì dẫu cho chân bước trên hoa sen cũng đồng với bước đi của ma. 

Nếu chấp vốn là thanh tịnh, vốn là giải thoát, tự là Phật, tự là thiền đạo, người hiểu như thê tức thuộc tự nhiên ngoại đạo.

Nếu người chấp nhân duyên, tu hành chứng đắc, tức thuộc nhân duyên ngoại đạo. 

Chấp có tức thuộc thường kiến ngoại đạo; chấp không tức thuộc đoạn kiến ngoại đạo. Chấp cũng có cũng không tức thuộc biên kiến ngoại đạo. Chấp chẳng phải có chẳng phải không tức thuộc không kiến ngoại đạo. 

Những kẻ ngu si ngoại đạo, ngay hiện nay chẳng nên khởi kiến chấp Phật, kiến chấp Niết-bàn.v.v... đều không tất cả những kiến chấp Có/không, cũng không luôn kiến chấp không, đây gọi là chánh kiến. Không tất cả cái nghe, cũng không cái không nghe, đây gọi là biết nghe chân chánh. 

Đó là phá dẹp ngoại đạo. Không có phàm phu ma đến, là đại thần chú. Không có nhị thừa ma đến, là đại minh chú. Không có Bồ-tát ma đến, là Vô thượng chú. Cho đến cũng không có Phật ma đến, là Vô đẳng đẳng chú
.

Một là biến chúng sanh siểm khúc Tu-la. hai là biến nhị thừa siểm khúc Tu-la. Ba là biến Bồ-tát siểm khúc Tu-la. 
But right now, if you have the slightest bit of love for anything existent or nonexistent defiling your mind, then even if your feet did tread upon lotus flowers, it would still be the same as demon’s work. 

If one clings to “original purity, fundamental liberation” and considers himself a Buddha, considers his own self to be Ch’an and the Way, then he belongs to the naturalist outsiders. 

If one clings to causality, the perfection of practice and attainment of realization, then he belongs to the outsiders who believe in causality. 

If you cling to existence, then you belong to outsiders with the notion of eternity; if you cling to nonexistence, you belong to outsiders with the notion of annihilation. If you cling to both existence and nonexistence, then you belong to outsiders with extreme views.If you cling to neither existence nor nonexistence, then you belong to outsiders with a notion of emptiness. 

You ignorant, stupid outsiders, right now just do not create any views of Buddha or views of nirvana; when you have no views at all of existence, nonexistence, or whatever, and yet do not lack vision, this is called true vision. To have no hearing at all, yet not to lack hearing, is called true hearing. 

This is called smashing down outside ways. No bedevilments of the two vehicles befall—this is the “greatest enlightening charm.” None of the bedevilment of bodhisattvas befalls — this is the “unexcelled charm.” None of the bedevilment of Buddhas befalls — this is the “peerless charm
.” 

One transformation, into sentient beings from fawning, deceitful titans; second transformation, into members of the two vehicles from fawning, deceitful titans; third transformation, into bodhisattvas from fawning, deceitful titans. 
 Ðó là ba biến tịnh độ
.

Tất cả các pháp Có/không, phàm Thành.v.v... dụ như quặng vàng. Ðạo lý của chính mình dụ như vàng. Vàng và quặng mỗi thứ cách lìa nhau thì vàng ròng hiện ra. Bỗng có người tìm tiền, tìm vật báu thì biến vàng thành tiền cho người ấy.

Cũng như quan cận thần có trí khéo hiểu ý vua. Khi vua muốn đi, gọi “Tiên-đà-bà” thì liền đem ngựa đến; khi muốn ăn, gọi “Tiên-đà-bà” liền đem muối đến
. 

Những thí dụ này người học huyền chỉ khéo mà thông đạt thì ứng cơ không lầm. 

Cũng gọi là Lục tuyệt sư tử
. Cũng như bột, thể của nó thực không có các loại cát muối, nhưng nếu có người đến xin bánh liền biến bột thành bánh để cho người ấy. 

Ngài Thoại Công nói: “Tùy người tạo tác trăm tai biến
.”

Hàng Thập địa Bồ-tát chẳng đói chẳng no, vào nước không chìm, vào lửa không cháy, ví như muốn cháy cũng không thể cháy được, bởi vì những vị ấy còn bị lượng số quản chặt. Phật thì không như thế. 

These are the three transformed pure lands
. 

But all things, existent, nonexistent, ordinary, sacred, may be likened to gold ore; the self is like the veins of gold. When the gold and ore are separated, the real gold is exposed. If there is someone who is seeking money or treasure, you then turn the gold into money and give it to them.

It’s also like wheat flour, its substance pure, without any mineral salts; if someone wants cake, you turn the flour into cake and give it to them. 

It’s also like a wise minister who skillfully interprets the meaning of the king — when the king is going to travel and asks for samdhava, then the minister brings a horse; at mealtime, when the king wants saindhava the minister serves salt
. 

These all symbolize people who study the hidden essence, who are skillfully able to communicate and respond to situations faultlessly. It’s also called the six absolute lions
. 

Master Chi said, “There are a hundredfold differences in what is made, according to the person
.”

Bodhisattvas of the tenth stage are not hungry, not satisfied; they enter water without drowning, enter fire without burning —yet if they want to burn, they cannot burn; they are governed by limitations. A Buddha is not like this.

Vào lửa không cháy, ví như muốn cháy liền cháy, muốn chìm liền chìm. Ngài sai sử tứ đại một cách tự do
, “Tất cả sắc là sắc Phật, tất cả tiếng là tiếng Phật.”

Những tâm nhơ cặn siểm khúc của chính mình sạch hết thì vượt qua ngoài ba câu mới được nói lời này
: Bồ-tát thanh tịnh, đệ tử trong sáng, có nói năng gì không chấp Có/không, tất cả chiếu dụng, không câu nệ thanh trược.

Có bệnh không chịu uống thuốc là người ngu. Không bệnh mà uống thuốc là hàng Thinh văn. Chấp kiên cố vào một pháp gọi là định tánh Thinh văn. Chỉ một bề đa văn gọi là Tăng thượng mạn Thinh văn. Người nhận biết lời dạy người khác gọi là hữu học Thinh văn. 

Người rơi vào trầm không trệ tịch và tự biết gọi là Vô học Thinh văn
. 

He enters fire without burning, but if he wants to burn, then he burns; if he wants to drown, he drowns. He is able to use the four elements, wind and water, freely
, “All forms are the form of Buddha, all voices are the voice of Buddha.”

When your own defiled, hypocritical, devious mind is exhausted completely, and you pass beyond the three states, you will be able to say such words
. The pure disciples of bodhisattvas are lucid and clear; whatever they say, they do not cling to nonexistence or existence — all their awareness and activity is not contained by either purity or impurity. 

He who has disease but does not take medicine is a fool. He who has no disease but takes medicine is someone who is a disciple; one who clings fixedly to the teaching is called a disciple of fixed nature. One wholly devoted to much learning is called a disciple who is conceited. Obviously these are what are called disciples with something yet to learn. 

Those sunk in emptiness, lingering in stillness and self-knowledge, are called disciples with nothing more to learn
. 
Tham, sân, si là những chất độc, mười hai phần giáo là thuốc trị, chất độc chưa tiêu hết thì thuốc không được bỏ. Không bệnh mà uống thuốc, thuốc sẽ gây thành bệnh. 

Bệnh hết mà thuốc không tiêu thì ‘bất sanh bất diệt’ thành nghĩa vô thường
.

Kinh Niết-bàn nói: “Có ba điều mong muốn ác.
Một là muốn được tứ chúng vây quanh.

Hai là muốn được tất cả mọi người làm môn đồ của mình.

Ba là muốn được tất cả mọi người biết mình là Thánh nhân và A-la-hán”.

Kinh Ca Diếp nói:

“Một là mong cầu thấy Phật vị lai.

Hai là mong cầu làm Chuyển Luân Vương.

Ba là mong cầu sanh trong dòng Sát lợi quí tộc.

Bốn là mong cầu sanh trong dòng Bà-la-môn quí tộc, cho đến chán sanh tử, cầu Niết-bàn, những ác dục như thế trước hết cần phải đoạn trừ”. 

Ngay hiện tại vừa có những động niệm nhiễm trước đều gọi là ác dục, đều thuộc sáu cõi trời dục, và bị Ma-ba-tuần
 quản chặt.

12. Hỏi:

- Trong hai mươi năm thường khiến trừ hết phẩn
 là thế nào?

Greed, anger, folly, and the like, are poisons; the Buddhist teachings are medicine. When the poison is not yet dispersed, the medicine should be removed. If you take medicine when you have no illness, the medicine turns into illness. 

When the disease is gone but the medicine is not dissipated, ‘unborn and imperishable’ then has the meaning of impermanence
. 

The Nirvana Scripture says that: There are three evil desires. 

One is the desire to be surrounded by monks, nuns, and men and women devotees The second is the desire to have everybody as your own followers. The third is the desire to have everyone know you as a sage and saint. 

The Kasyapa Scripture says that one evil desire is to obtain sight of the Buddhas of the future, a second is the desire to obtain world monarchy, a third is the desire to obtain a great name as a warrior, the fourth is the desire to obtain a great name as a priest. And so on, even to despising birth and death and seeking nirvana; such wrong desires as this must first be cut off. Right now, as long as you have grasping attachment and wandering thoughts, all are called wrong desires; all are in the realm of the six heavens of desire, all governed by the Evil One
 (Papiyan). 

12. Question: “What is “constantly clearing away excrement for twenty years
?”

Sư đáp:

- Chỉ dứt tất cả tri kiến Có/không, chỉ dứt tất cả những tham cầu, mỗi mỗi vượt qua ngoài ba câu, đó gọi là trừ phẩn. 

Ngay hiện giờ cầu Phật, cầu Bồ-đề, cầu tất cả các pháp Có/không, ấy gọi là chuyển phẩn vào, không phải là chuyển phẩn ra. 

Ngay hiện tại khởi kiến chấp Phật, khởi hiểu Phật, hễ còn có chỗ để chấp, có chỗ để cầu, có chỗ để dính mắc đều gọi là phẩn hý luận. Cũng gọi là lời thô, cũng gọi là lời chết. 

Như nói; “Biển cả không chứa tử thi”. Nói năng không qua suy luận thì không gọi là hý luận. Nói mà còn biện rõ thanh trược gọi là hý luận. Văn bên giáo thuộc hệt Bát-nhã nói hai mươi một cái không là để gạn lọc trần lụy của chúng sanh.

Sa môn trì trai, giữ giới, nhẫn nhục, nhu hòa, từ bi, hỷ xả chỉ là pháp tắc tầm thường của nhà Tăng. Nhận hiểu như thế mới nhận rõ lời Phật dạy, chỉ cần không y đó sanh tâm chấp trước. Nếu người nào hy vọng được các pháp Phật, Bổ đề.v.v... thì cũng tợ như tay chạm lửa
. 

Ngài Văn-thù nói: “Nếu khởi thấy Phật, thấy Pháp thì sẽ tự hại mình.” 
The Master said, “Just put to rest all knowledge and views of existence and nonexistence; just put an end to all greedy seeking — one by one pass through the three stages of liberation in respect to everything. This is called clearing away excrement. 

But now if you seek Buddha, seek enlightenment, or seek anything, existent, nonexistent, or otherwise, this is called carrying excrement in, it is not called carrying excrement out. 

Now if you create an idea of Buddha, create an understanding of Buddha, as long as there is anything envisioned, anything sought, it’s all called the excrement of fabricated conceptualizations. It’s also called rough speech, and it is called dead words. 

As it is said, “The great Ocean does not retain a dead corpse.” Idle talk is not what is called fabricated conceptualizations; if the speaker discussed purity and impurity, that is called fabricated conceptualization. The written teachings contain twenty-one kinds of emptiness in all, to clear away the passions and afflictions of all sentient beings.

An ascetic maintains discipline of diet and behavior, is tolerant, gentle, compassionate, rejoices in abandonment. This has always been the norm for monks; once one has conformed in this way, clearly he is in accord with the Buddhist teaching —but one should not cling greedily or hold fast to it. If you long to attain Buddhahood, or to obtain such a thing as enlightenment, it is like your hand touching fire
. 

Manjusri said, “If one creates ideas of Buddha or Dharma, that person will surely harm himself.” 
Vì thế, ngài Văn-thù cầm gương bên Cù Ðàm; ông Ương Quật cầm dao hại họ Thích
. 

Như nói: “Bồ-tát hành ngũ vô gián mà không vào địa ngục vô gián”. 

Vì lẽ các ngài đã huyền thông vô gián nên không đồng ngũ nghịch vô gián
 của chúng sanh.
Từ Ma-ba-tuần thẳng đến Phật đều là cấu bẩn, đều không mảy may y chấp, thế ấy gọi là đạo Nhị thừa. Huống hồ tranh luận để tìm sự hơn thua, và nói rằng: “Ta có khả năng, ta hiểu”, như thế gọi là Tăng tranh luận, không đáng gọi là Tăng vô vi. 

Ngay hiện tại chỉ không tham nhiễm tất cả các pháp Có/không mới gọi là vô sanh, mới gọi là chánh tín. Lòng tin còn dính mắc tất cả pháp goi là lòng tin không đủ, cũng gọi là lòng tin không tròn, cũng gọi là lòng tin lệch một bên. Vì lòng tin không đủ nên gọi là Nhất xiển đề.

For this reason Manjusri wielded a sword before Gautama, and Angulimalya brandished a knife against the Shakya
. 

As it is said, a bodhisattva commits the five acts which bring immediate uninterrupted retribution, yet does not enter uninterrupted hell. 

That is the uninterruption of mystical experience; it is not the same as the uninterrupted hell of those sentient beings who commit the five deadly crimes
. 

From evil demons right up to Buddhas, all is defilement; when there is not a trace of dependent clinging anywhere, such is called the way of the two vehicles. How much less (should anyone ding to) disputation, looking for victory and defeat, saying, “I am able, I understand” — such are just argumentative monks, they are not to be called nonstriving monks.

For now just do not be influenced by greed for anything at all, existent or nonexistent; this is called birthlessness, and it is called true faith. To believe insistently in all things is called incomplete faith; it is also called imperfect faith, and it is called biased faith. Because faith is incomplete, one is called hopeless. 

Hiện nay vượt thẳng đến ngộ giải thì nhân pháp đều hết, nhân pháp đều bặt, nhân pháp đều không, vượt ngoài ba câu thì đây gọi là người không rơi vào các nẽo, thế ấy tin pháp, thế ấy là thí giới, văn huệ.v.v...

Bồ-tát nhẫn không thành Phật, nhẫn không làm chúng sanh, nhẫn không trì giới, nhẫn không phá giới, nên nói; “Không trì không phạm”.

Trí thuộc trược, chiếu thuộc thanh, huệ thuộc thanh, thức thuộc trược. Ở Phật gọi la chiếu huệ, ở Bồ-tát gọi là trì, ở bên nhị thừa và chúng sanh gọi là thức, cũng gọi là phiền não. Ở Phật gọi là trong quả nói nhân, ở chúng sanh gọi là trong nhân nói quả. Ở Phật gọi là Chuyển pháp luân, ở chúng sanh gọi là pháp luân chuyển. 

Ở Bồ-tát gọi là chuỗi anh lạc trang nghiêm, ở chúng sanh gọi là rừng rậm ngũ ấm. Ở Phật gọi là bản địa vô minh, bởi thấu hiểu vô minh nên nói vô minh là đạo thể, chẳng đồng với vô minh mờ ám của chúng sanh.

Kia là sở, đây là năng; kia là sở văn, đây là năng văn. Chẳng phải một, chẳng phải khác, chẳng phải đoạn, chẳng phải thường, chẳng phải đến, chẳng phải đi, đây là ngữ cú sống, là ngữ cú vượt ngoài vết tích, không sáng không tối, không phật không chúng sanh, cả thảy cũng như kia vậy. 

Now if you wish to be able to be immediately enlightened, just let person and things both disappear, person and things both be cut off, person and things both be empty — passing through beyond the three stages, this is called someone who doesn’t fall within any categorizations. This is believing in Dharma; this is discipline and liberality, learning and wisdom, and so forth.

Bodhisattvas are willing to forego fulfilling Buddhahood, are willing to forego being sentient beings, are willing to forego holding to discipline, are willing to forego violating discipline — therefore it is said that they neither obey nor transgress.

Knowledge is impure, illumination is pure; wisdom is pure, consciousness is impure. What in Buddhas is called illuminating wisdom is called knowledge in bodhisattvas; in the two vehicles and ordinary sentient beings it is called Consciousness, and it is also called affliction. In Buddhas it is called speaking of cause from within the state of result; in sentient beings it is called speaking of result from within the state of cause. In Buddhas it is called turning the wheel of Dharma; in sentient beings it is called the wheel of Dharma turning.

In bodhisattvas what is called precious adornments is called the thicket of the mortal cluster in sentient beings — in Buddhas it is called the original ground of ignorance; because this ignorance is itself illumination, therefore it is said that ignorance is the substance of the Way. it is not the same as the darkenshrouded ignorance of sentient beings.

That is object, this is subject; that is heard, this is the hearer. “Not one, not different, not restricted, not eternal, not coming, not going” — these are living words; these are words which have gotten out of the rut — not light, not dark, not Buddha, not sentient being; all is like this. 

Ðến đi, đoạn thường, Phật và chúng sanh là lời chết. Khắp hay không khắp, đồng hay dị, đoạn hay thường. v.v... là nghĩa của ngoại đạo. Bát-nhã Ba-la-mật là Phật tánh của chính mình. 

Nói Ma Ha Diễn, Ma ha nghĩa là Ðại; Diễn nghĩa là Thừa. Nếu chấp chặt tri giác của chính mình thì trở lại thành tự nhiên ngoại đạo, Chẳng cần giữ cái giác chiếu soi hiện tại, cũng chẳng cần riêng cầu Phật nào khác. Nếu còn riêng cầu lại thuộc về nhân duyên ngoại đạo.

Sơ Tổ cõi này nói: “Tâm có chỗ phải ắt có chỗ quấy.” 

Nếu quý một vật ắt bị một vật mê hoặc. Nêu trọng một vật ắt bị một vật mê hoặc. Tin thì bị lòng tin mê hoặc, không tin lại trở thành hủy báng. Chi bằng đừng quí cũng đừng không quí, đừng tin cũng đừng không tin. Phật cũng không phải vô vi, tuy không phải vô vi lại cũng không phải mờ mịt lặng lẽ. 

Như hư không, Phật là chúng sanh thân lớn có nhiều giác biết chiếu soi, giác biết chiếu soi tuy nhiều, nhưng nó giác biết chiếu soi thanh tịnh. Quỷ tham sân bắt nó không được. Phật là người ở ngoài ràng buộc, không còn mảy may ái thủ, cũng không luôn tri giải không ái thủ.

Ðây mới gọi là đầy đủ lục độ vạn hạnh
. 

“Coming, going, annihilation, eternity, Buddha, sentient being” — these are dead words; “universal, non-universal, same, different, finite, eternal,” and so forth, are all irrelevant theories. The transcendent wisdom is your own enlightened nature. 

In Mahayana, maha means “great” and yana means “vehicle.” If you hold fast to your own inherent knowing and awareness, you too will become a naturalist heretic. Do not remain in your immediate mirror awareness, but do not seek enlightenment elsewhere. If you still seek elsewhere in some special way, you subordinate yourself to the heretics who believe in causality.

The first patriarch in this country, Bodhidharma, said, “If the mind affirms something, it must deny something too.”

If you value a single thing, you are deluded by that thing; esteem anything and you are confused by it. Believe, and you are deluded by belief; disbelief still amounts to repudiation. Do not value, do not devalue; do not believe, do not disbelieve. Buddhahood Is also not inactivity; though it is not inactive, yet it is not dark quiescence. 

Like empty space, the Buddha is a great-bodied being with much reflective awareness; but although his reflective awareness is great, his awareness is pure and clear — the demons of greed and aversion cannot hold him. Buddha is someone beyond confinement; he has not a trace of lust or attachment, and yet has no knowledge of having no lust or attachment. 

This is known as fulfilling myriad practices through six ways of transcendence
. 

Nếu cần đồ trang nghiêm xứng theo chủng loại đều có đủ. Giá như không cần đến nó, mà không cần cũng không mất nó. Sai sử được nhân quả, phước trí tự do là tu hành, chứ chẳng phải làm việc nhọc nhằn khổ sở cho là tu hành, chẳng nên chấp nhận như thế.

Ba thân gồm một thể, một thể gồm ba thân:

Một là Pháp thân thật tướng Phật.

Pháp thân Phật chẳng sáng chẳng tối, sáng tối thuộc huyễn hóa. Thật tướng là so đối với hư giả mà đặt tên, thực ra vốn không tất cả danh mục. 

Như nói “Phật thân vô vi, không rơi vào các số.” Thành Phật, dâng lọng
.v.v... là lời nhẹ như một thăng một cáp, chỉ là từ trược biện thanh mà đặt tên. 

Nên tạm gọi là “Thật tượng pháp thân Phật”, còn gọi là thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, cũng gọi Hư Không Pháp Thân Phật, cũng gọi Ðại Viên Cảnh Trí, cũng gọi đệ bát thức
, cũng gọi tánh tông, cũng gọi không tông, cũng gọi Phật ở cõi không tịnh không uế, cũng gọi sư tử ở trong hang, cũng gọi Kim cang hậu đắc trí, cũng gọi Chiên đàn vô cấu, cũng gọi đệ nhất nghĩa không, cũng gọi huyền chỉ.

If he needs articles of adornment, he has all kinds; if he doesn’t need them and doesn’t use them, still he hasn’t lost them. He can use virtue and knowledge as cause and effect freely. This is cultivation; it is not that taking on laborious works and shouldering a burden are what is called cultivation — on the contrary, it is not so.

The three bodies (of Buddha) are one substance; the single substance has three bodies.

One is the body of reality, the real aspect of Buddha. 

The real aspect of Buddha is not bright, not dark — illumination and obscurity both are in the realm of illusion. The real aspect, or real character, gets its name from being contrasted to emptiness; orginally there were no names at all. 

As it is said, the Buddha Body is uncreated and does not fall within the scope of any categories. Attaining Buddhahood, being offered a canopy
, etc., are words of a pound or ounce burden; the names derive from the need to distinguish the pure by means of the impure. 

Thus it is said that the body of reality in its genuine aspect is called Vairocana Buddha as the pure and clear reality body. It is also called the empty realitybody Buddha, and it is called the great perfect mirror knowledge, and it is called the eighth consciousness
. It is also called the source of nature, and it is also called the empty source. It is called the Buddha dwelling in the land Which is neither pure nor defiled. It is also called the lion in his den. It is also called adamantine applied knowledge, and it is called the spotless altar. It is also called the primary Void, and it is called the hidden essence. 

Tam Tổ nói:

Chẳng biết huyển chỉ

Nhọc công niệm tịnh.

Hai là Báo thân Phật. Là Phật dưới cội Bồ-đề, cũng gọi là huyễn hóa Phật, cũng gọi tướng hảo Phật cũng gọi Ứng thân Phật. 

Ðây còn gọi là Viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật
.

Cũng gọi bình đẳng trí, cũng gọi đệ thất thức. 

Cũng gọi Phật thù nhân đáp quả, đồng với năm mươi hai số thiền na
, đồng A-la-hán, Bích Chi Phật, đồng với tất cả Bồ-tát, đồng chịu cái khổ sanh diệt... nhưng không đồng cái khổ chúng sanh bị nghiệp trói buộc.

Ba là Hóa thân Phật.

Chỉ ngay hiện giờ đối tất cả các pháp Có/không đều không chút tham nhiễm, cũng không cái không nhiễm. Lìa ngoài tứ cú có ngôn thuyết biện tài gọi là Hóa thân Phật. 

Ðây còn gọi là Thiên bá ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng gọi Ðại thần biến cũng gọi Du hý thần thông, cũng gọi Diệu Quan sát trí, cũng gọi đệ lục thức.

The third patriarch of Ch’an said,

Without knowing the hidden essence,

It is useless to work at concentration on stillness.

Secondly, the reward-body Buddha is the Buddha under the tree of enlightenment. This is also called the illusory transformation Buddha, and it is called the beatified Buddha.

This is called Locana Buddha as the completely fulfilled body of reward
. 

It is also called the knowledge of the essential equality of things, and it is also called the seventh Consciousness. 

It is also called the Buddha as responding result in accordance with cause. It is equal in all the fifty-two stages of meditation
, equal in saints and self-enlightened ones, equal in all bodhisattvas, and is equally subject. to such pains as birth and death, but is not equally subject to the misery of sentient beings’ binding activities. 
Third is the manifestation-body Buddha. 

Now in the midst of all things, existent and nonexistent, when there is utterly no stain of longing, and there is no nonstaining, detached from four logical possibilities (of being, nonbeing, neither, both) such words and intelligence as there may be is called the manifestation-body Buddha. 

This is called Shakyamuni Buddha with a thousand hundred hundred thousand manifestation bodies. It is also called the great miraculous transformation, and it is called wandering at play in spiritual powers. It is also called the subtle analytic observation knowledge, and it is called the sixth consciousness.

Cúng dường nghĩa là tịnh ba nghiệp, mé trước không phiền não có thể đoạn, khoảng giữa không tự tánh có thể giữ, mé sau không Phật có thể thành. 

Ðây là tam tế đoạn, là ba nghiệp thanh tịnh, là tam luân không, là tam đàn không.

13. Hỏi:

- Thế nào là Tỳ kheo cúng dường hầu hạ Phật?

- Nghĩa là không lêu lỏng sáu căn, cũng gọi là trang nghiêm. 

Rỗng không các lậu là rừng cây trang nghiêm. Rỗng không các nhiễm là hoa quả trang nghiêm. Rỗng không Phật nhãn, buộc pháp nhãn người tu hành biện rõ thanh trược, cũng không khởi tri giải biện thanh trược, đây gọi là “cho đến không mắt...” (nãi chí vô nhãn...)

Kinh Bảo Tích nói: “Pháp thân không thể dùng thấy nghe hay biết mà cầu.” 

Chẳng phải chỗ thấy của mắt thịt, vì không hình sắc. 

Chẳng phải chỗ thấy của thiên nhãn, vì không còn vọng.

Chẳng phải chỗ thấy của huệ nhãn, vì lìa các tướng. 

Chẳng phải chỗ thấy của pháp nhãn, vì lìa các hành. 

Chẳng phải chỗ thấy của Phật nhãn, vì lìa các thức. 

Nếu không khởi những cái thấy như thế gọi là thấy Phật. 
To make offerings means to purify the threefold activity (of body, mouth, mind) — bef ore, there is no affliction to cut off; in the meantime there is no inherent nature to be preserved; afterwards there is no Buddhahood to obtain. 

This is the three times cut off, threefold action being pure. 

This is the emptiness of the three spheres (of activity of body, mouth, and mind), and the emptiness of the three elements of giving (giver, receiver, gift)

13. Question:

- How does a monk serve Buddha? 

- That which is called the nonindulgent six senses is also called “adornments.” 

Emptiness has no indulgence; forests and trees adorn it. Emptiness has no defilement; flowers and fruits adorn it. Emptiness has no Buddha eye; it depends on the reality eye of someone who cultivates it to distinguish the pure and defiled without any understanding that he is discriminating the pure and defiled — this is called “ultimately no eye.” 

In the Ratnakuta Scripture it says, “The body of reality cannot be sought by means of seeing, hearing, discernment or knowledge. 
It is not that which is seen by the physical eye, because it has no form. 
It is not that which is seen by the divine eye, because it has no falsehood. 
It is not that which is seen by the eye of wisdom, because it is outside of attributes. 

It is not that which is seen by the eye of objective reality, because it is beyond all activity and configuration. 

It is not that which is seen by the enlightened (Buddha) eye, because it is beyond all modes of consciousness.” 

If one does not produce such views as these, this is called the view of Buddha.
Ðồng với sắc mà không phải hình sắc nên gọi là chơn sắc; đồng hư không mà không phải thái hư nên gọi là chơn không. Sắc không cũng chỉ là lời dùng thuốc trị bệnh.

Pháp Giới Quán
 nói; “Không thể nói tức sắc, không tức sắc. Cũng không thể nói tức không, không tức không.” Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nếu không dung nạp tất cả các pháp Có/không, thì gọi là chuyển vào đệ thất địa. 

Thất địa Bồ-tát không còn lui sụt. Thất địa so với ba địa Bồ-tát trên, tâm địa rõ ràng dễ nhiễm, nên nói: “Lửa liền thiêu đốt.” 

Từ sắc giới trở lên, bố thí là bệnh, bỏn xẻn là thuốc. Từ sắc giới trở xuống, bỏn xẻn là bệnh, bố thí là thuốc
.

Hữu tác giới là đoạn dứt pháp thế gian, nhưng không phải thân tay làm không lỗi mà gọi là vô tác giới, cũng gọi Vô biểu giới, cũng gọi Vô lậu giới, hễ móng tâm động niệm đều gọi là phá giới.

Ngay hiện tại chỉ cần không bị tất cả các cảnh Có/không làm hoặc loạn, cũng không y trụ không hoặc loạn, cũng không luôn tri giải không y trụ, 
Same as matter, yet not matter; same as emptiness, yet not emptiness — this is what is called true emptiness. ‘Matter’ and ‘emptiness’ are also expressions of medicine and disease quelling each other. 

In the Analysis of the Real Universe, Tu-shun
 says, “It is not proper to say either ‘identical to matter’ or ‘not identical to matter.’ And then again it is not proper to say either ‘identical to voidness’ or ‘not identical to voidness.’” When the eye, ear, nose, tongue, body, and mind do not admit anything existent or nonexistent, this is called evolving into the seventh stage. 

Bodhisattvas of the seventh stage do not fall back from the seventh stage; on the three stages above this, bodhisattvas’ mind ground is clear and pure, easily stained; when speaking of fire, they are immediately burned. 

Going upward from the realm of form, liberality is sickness and parsimony is medicine; going downward from the realm of form, parsimony is sickness and liberality is medicine
. 
The discipline of doing is to cut off the things of the world. Just do not do anything yourself, and there is no fault — this is called the discipline of nondoing. It is also called unmanifested discipline, and it is also called the discipline of nonindulgence. As long as there is arousal of mind and movement of thoughts, this is all called breaking discipline. 

For now just do not be confused and disturbed by any existent or non-existent objects; and do not stop and abide in disillusion, and yet have no understanding of nonabiding. 
Đây gọi là học khắp, còn gọi là niệm siêng năng đáng khen ngợi, cũng gọi rộng lưu bố.

Khi chưa ngộ chưa giải gọi là mẹ, ngộ rồi gọi là con, cũng không có tri giải, không ngộ giải thì gọi là mẹ con đều chết. 
Không bị thiện trói buộc, không bị ác trói buộc, không bị Phật trói buộc, không bị chúng sanh trói buộc, lượng số cũng như thế, cho đến đều không còn tất cả lượng số trói buộc, nên nói “Phật là người vượt khỏi mọi sự ràng buộc.”

Tham ái tri giải, nghĩa cú cũng như mẹ thương con phải cho con uống nhiều sữa tô, còn tiêu hay không tiêu đều không hay biết. 

Lời này dụ cho phiền não của hàng thập địa Bồ-tát khi thọ sự tôn quí của trời người. - phiền não sanh thiền định thuộc Sắc giới và Vô sắc giới, phiền não của phước và lạc; không được thần thông tự tại bay dạo ẩn hiện, phiền não đi khắp các cõi tịnh độ chư Phật mười phương nghe pháp; phiền não học hạnh Từ, Bi, Hỷ, Xả, nhân duyên. 

Phiền não học không, bình đẳng, trung đạo; phiền não học ba A-tăng-kỳ, Lục thông
, tứ Vô ngại giải
; 

This is called all-embracing study; this is called effort, praise, and remembrance, and it is called widespread circulation of truth. 

When not yet enlightened, not yet liberated, it is called mother; after enlightenment, it is called child. When there is not even any knowledge or understanding of the absence of enlightenment or liberation, that is called “mother and child both perish.” 
There is no confinement by good, no confinement by evil; no confinement by Buddha, no confinement by sentient beings. The same goes for all assessments or measurements, to the extent that there is no confinement by any calculating measurements at all. Therefore it is said that a Buddha is someone who has left confinement and goes beyond measure.

To be greedily fond of knowledge and understanding of meanings and expressions is like a mother loving her child —she only gives the child a lot of refined milk to drink, without knowing at all whether the child can digest it or not.

These words describe the affliction of those on the tenth stage of bodhisattvahood receiving the honor of people and gods — producing the meditation states of the form and formless realms, the affliction of prosperity and happiness; not having attained free use of supernatural powers to fly aloft, concealing and revealing oneself, the affliction of going to all the pure lands of the Buddhas everywhere to listen to their teachings,” cultivating love, compassions, joy and equanimity. 

The affliction of the middle way; learning the three illuminations and six super-knowledges
, the affliction of the four aspects of unhindered intellect
;” 
phiền não học tâm đại thừa, phát tứ hoằng thệ nguyện
. Phiền não về minh giải của Sơ địa, Nhị địa, Tứ địa, phiền não về các tri kiến của ngũ địa, lục địa, thất địa; phiền não song đế nhị chiếu
 của bát địa, cửu địa, thập địa Bồ-tát. 

Cho đến học Phật quả có trăm muôn phiền não A-tăng-kỳ các hạnh, chỉ tham nghĩa cú, tri giải mà không biết đó là phiền não trói buộc. Nên nói “Dòng sông kiến hay nổi trôi Hương tượng”
. 

14. Hỏi:

- Thấy chăng?

Ðáp:

- Thấy.

Lại hỏi:

- Sau khi thấy thế nào?

Ðáp:

- Cái thấy không hai. Ðã nói cái thấy không hai thì không thể dùng cái thấy để thấy lại cái thấy. Nếu thấy lại cái thấy thì thấy trước phải hay thấy sau phải? 
Như nói: “Khi thấy cái bị thấy, cái hay thấy không phải cái bị thấy, cái hay thấy còn lìa cái bị thấy, cái bị thấy không thể theo kịp”. Vì thế, không hành thấy pháp, không hành nghe pháp, không hành giác pháp thì chư Phật chóng thọ ký cho.

cultivating the mind of the great vehicle, the affliction of undertaking the four universal vows
.”

The first, second, third, and fourth stages have the affliction of clear understanding; the fifth, sixth, and seventh stages have the affliction of various kinds of knowledge; the eighth, ninth, and tenth stages have the afflictions of bodhisattvas simultaneously illumining both realities
, on up to the affliction of cultivating the fruit of Buddhahood and its innumerable practices — you only care for knowledge and understanding of meanings and expressions, and don’t realize that instead these are binding afflictions. Therefore it is said that the river of views can float a scent-bearing elephant
.’ 

14. Question: “(Do you) see or not?” 

The master said, “(I) see.” 

Question: “How is it after seeing?” 

The master said, “Seeing is nondual. Since I say seeing is nondual, one does not see sight by means of sight. If you see upon seeing, is the prior seeing veritable, or is the latter seeing veritable? 

As it is said, when seeing seeing, seeing is not seeing. Since seeing is even apart from seeing, seeing cannot reach it. Therefore, if you do not exercise a way of seeing do not exercise a way of hearing, and do not exercise a way of discernment, all the Buddhas will quickly give you a prediction of complete enlightenment.

15. Hỏi:

- Cái thấy đã không phải là lời thọ ký, sao lại dùng thọ ký?

Sư đáp:

- Người trước ngộ tông thú thì không bị tất cả các pháp Có/không trói buộc. Như giặt áo bẩn nên nói lìa tướng gọi là Phật. 

Hư thật đều không còn, trung chỉ độc huyền, huyền đạt một đường. Kẻ hậu tiến đồng đạo khế hợp thềm bậc kia nên nói thọ ký vậy.

“Vô minh là Cha, tham ái là Mẹ, tự kỷ là Bệnh, trở về tự kỷ là Thuốc. Ðến tự kỷ là con dao trở lại sát hại cha mẹ vô minh tham ái, nên nói là giết cha hại mẹ. Ðây là một lối nói để phá tất cả pháp. 

Người ăn phi thời cũng lại như vậy. Như hiện tại tham nhiễm tất cả các pháp Có/không đều gọi là ăn phi thời, cũng gọi là ác thực, là đồ ăn nhơ để trong bát báu, là phá giới, là bát nhơ, là tạp thực.

Phật là người vô cầu, hiện tại còn tham cầu tất cả pháp Có/không thuộc về sở hữu, sở tác, đều trái đạo lý, chính là báng Phật.

Nếu còn tham nhiễm đều gọi là trao tay
. Ngay hiện tại nếu không còn tham nhiễm, cũng không y trụ. 

15. Criticism: “Since seeing is not giving prediction of enlightenment, what is the use of giving the prediction?”

The master said, “People of the past who awakened to the source were not trammeled by anything existent or nonexistent, like having washed a dirty garment. Thus it is said that detachment from form is called Buddha. 

When falsehood and truth do not remain at all, the central essence is the solitary mystery; mystically arriving on a single road, later followers of the same path accord with that stage. Thus we speak of giving prediction, that’s all.

“Ignorance is father, greed is mother. Self is the disease, yet self is the medicine too. The self is a sword, and it kills one’s own father and mother, ignorance and greed. Therefore I say you should kill your father and mother. One expression categorically smashes through all things. 

“Eating food at the wrong time” is also like this — right now, be it anything existent, nonexistent, whatever, all are “eating the wrong food.” They’re also called bad food. This is impure food placed in a precious vessel; this is breaking discipline, this is defiling the vessel, this is mixed (impure) food.

A Buddha is someone who does not seek; right now if you greedily seek anything, existent or nonexistent, whatever you have, whatever you do, all goes against (Buddhahood) instead this is repudiating Buddha.

As long as there is affection of greed, it’s all called “giving the hands
.” Right now, just do not be affected by greed; and do not abide in not being affected by greed, and yet have no understanding of nonabiding. 

Ðây gọi là Bát-nhã, là lửa đốt ngón tay, là không tiếc thân mạng, là từng lóng từng đốt, là xuất thế gian, là đặt thế giới trong lòng bàn tay đem cu phương khác. Hiện tại đối mười hai phần giáo và tất cả các pháp Có/không còn mảy may lưu giữ là không ra khỏi lưới.

Còn sở cầu sở đắc, còn sanh tâm động niệm đều gọi là Dã can. Hiện tại ở trong tạng phủ đều không sở cầu, đều không sở đắc, người này là đại thí chủ, là sư tử rống
; cũng không y trụ không sở đắc, cũng không tri giải không y trụ, đây gọi là Lục tuyệt sư tử.

Nhân ngã không sanh, các ác không khởi là nhét núi Tu-di vào trong hạt cải. 

Không khởi tham sân, tám gió
 v.v... là có thể hớp hết nước bốn biển lớn vào trong miệng. 

Không thọ tất cả hư vọng ngữ ngôn là không vào trong lỗ tai. 

Chẳng khiến thân khởi tất cả điều ác dối với người là thu tất cả lửa vào trong bụng. 

Hiện tại đối mỗi mỗi cảnh không hoặc không loạn, không giận không mừng, nơi sáu căn của mình nạo gọt cho được sạch sẽ, đó là người vô sự, vượt hẳn tất cả tri giải, đầu đà, tinh tấn. Ðây gọi là thiên nhãn, cũng gọi lấy chiếu soi làm mắt, gọi là pháp giới tánh, là làm chiếc xe chở nhân quả.

This is called the fire of wisdom. This is burning the hands and fingers, this is not sparing bodily life, this is being dismembered joint by joint, this is leaving the world, this is lifting the world in another quarter in the palm of the hand.’[But right now, of the twelve branches of the canonical Buddhist teaching, or anything existent or nonexistent, if you have the slightest hair kept in your guts, you have not gotten out of the net. 

As long as there is something sought, something gained, as long as there is arousal of mind and stirring of thought, all are called jackals. If within one’s guts there is absolutely nothing sought, absolutely nothing gained, this person is a great donor. This is the lion’s roar
.’If one still doesn’t dwell in non-possession and also has no understanding of not dwelling, this is called the six absolute lions.

When selfhood is not conceived, various evils do not arise — this is “putting Mount Everest into a mustard seed.” 

Not arousing any greed, anger, or the eight winds
 or such, is being able to sip all the waters of the four oceans into the mouth. 

Not accepting any false speech is not letting it into the ears.

Not letting the body cause evil deeds toward others is containing all fire within the belly.

Right now, in regard to each object, not being confused, not disturbed, not angered, not joyful, removing the accretions in the gates of one’s own six senses until they’re purified, this is a person with no concern over anything. This surpasses all knowledge and understanding, asceticism and effort. This is called the divine eye. This is called the nature of the cosmos. This is making a cart to carry cause and effect. 

Phật xuất thế độ chúng sanh, niệm trước không sanh, niệm sau chẳng tiếp tục. Nghiệp của niệm trước rơi rụng gọi là độ chúng sanh. Niệm trước nếu giận liền đem thuốc hỷ trị liệu thì gọi là có Phật độ chúng sanh. 

Tất cả ngôn giáo chỉ là thuốc trị bệnh, vì bệnh chẳng đồng nên thuốc cũng chẳng đồng. Vì thế có khi nói “hữu tác” có khi nói “không Phật.” 

Lời thật cốt trị bệnh, trị nếu được lành thì mỗi lời là thật ngữ, trị nếu không lành thì mỗi lời là hư vọng. Lời thật nếu sanh kiến chấp sẽ thành hư vọng; Lời hư vọng là lời thật nếu đoạn được cái điên đảo của chúng sanh. Vì bệnh là hư vọng nên mới dùng thuốc hư vọng để trị.

Phật xuất thế độ chúng sanh là chín bộ giáo ngữ, là bất liễu nghĩa giáo ngữ. Giận và mừng, bệnh và thuốc đều là chính mình lại không phải ai khác thì chỗ nào có Phật ra đời, chỗ nào có chúng sanh có thể độ, Như kinh nói: “Thật không có chúng sanh được diệt độ” Cũng nói: “Không mến Phật, Bồ-đề, không tham nhiễm các pháp Có/không gọi là độ tha, không chấp chặt tự kỷ gọi là tự độ”. 

Vì bệnh không đồng nên thuốc cũng không đồng. Phương pháp không đồng thì không được một bề cố chấp. Y Phật, y các pháp Bồ-đề.v.v... đều gọi là y theo phương pháp. Nên nói: “Ðến như kẻ trí không được một bề chấp chặt.

When a Buddha appears in the world to rescue sentient beings, then the prior thought is not born; the succeeding thought should not be continued. When the activity of preceding thoughts vanishes, this is called rescuing sentient beings. If the preceding thought was angry, he uses the medicine of joy to cure it. Then it is said that there is a Buddha saving sentient beings. 

However, all verbal teachings just cure disease; because the diseases are not the same, the medicines are also not the same. That is why sometimes it is said there is Buddha, and sometimes it is said there is no Buddha. 

True words cure sickness; if the cure manages to heal, then all are true words — if they can’t effectively cure sickness, all are false words. True words are false words insofar as they give rise to views; false words are true words insofar as they cut off the delusions of sentient beings. Because disease is unreal, there is only unreal medicine to cure it.

(To say that) “The Buddha appears in the world and saves sentient beings” are words of the nine-part teachings; they are words of the incomplete teaching. Anger and joy, sickness and medicine, are all oneself; there is no one else. Where is there a Buddha appearing in the world? Where are there sentient beings to be saved? As the Diamond Cutter Scripture says, “In reality, there are no sentient beings who attain extinction and deliverance.” Not to love Buddhas or bodhisattvas, not to be affected by greed for anything existent or nonexistent, is called “saving others.” Also not to keep dwelling in the self is called “saving oneself.” 

Because the sicknesses are not the same, the medicines are not the same, and the prescriptions are also not the same — you should not one-sidedly hold fast (to any of them). If you depend on such things as Buddhas or bodhisattvas, all this is dependence upon the prescription. Therefore it is said, “One who has arrived at wisdom cannot be one-sided.” 

Bởi vì trong kinh giáo dụ như lá vàng
, cũng như nắm tay không để gạt con nít. 

Nếu người không hiểu lý này thì gọi đồng với vô minh. Như nói: “Bồ-tát hành Bát-nhã không được chấp lời ta và y lời ta dạy”.

Sân như tảng đá, ái hơn nước sông, chỉ ngay hiện tại không sân không ái thì vượt thấu núi sông vách đá, thẳng tắt trị bệnh cho kẻ tục tai điếc. Ða văn biện thuyết là để trị bệnh đau mắt.

Từ người đến Phật là đắc, từ người đến địa ngục là thất. Thị phi cũng như thế. Tam Tổ nói:

Được mất, thị phi,

Một lúc buông bỏ.

Tất cả các pháp Có/không gọi là không trụ hữu duyên, cũng không y trụ vào không y trụ gọi là không trụ không nhẫn. 

Chấp mình là Phật, mình là người hiểu thiền đạo gọi là nội kiến chấp. Người chấp do nhân duyên tu chứng mà thành gọi là ngoại kiến chấp. 

That which is discussed in the teachings is likened to yellow leaves
, it is also like an empty fist deceiving a small child (pretending there is something in it). 

If someone does not realize this principle, this is called the same as ignorance. As it is said, “Bodhisattvas who practice transcendent wisdom should not grasp my words or depend on the commands of the teachings.” 

Anger is like a rock, love is like river water. Right now, just have no anger, no love; this is passing through mountains, rivers, and stone walls. Just to cure the illnesses of deaf worldlings, much learning and intellectual explanation cure the diseases of the eyes.

Going from humanity to Buddhahood is “gain,” going from humanity to hell is “loss.” “Right” and “wrong” are also the same. The third patriarch said, 

Throw away gain and loss, right and wrong, 

All at once.”

When you don’t keep clinging to anything existent or nonexistent, this is called not abiding in conditioning. When you do not even abide in nonabiding, this is called tolerance of not abiding in emptiness. 

To cling to oneself as Buddha, oneself as Ch’an or the Way, and make that an understanding, is called clinging to the inward view; attainment by causes and conditions, practice and realization, is called the outward view. 

Ngài Chí Công: “Nội kiến, ngoại kiến đều sai lầm.” Mắt, tai, mũi, lưởi mỗi mỗi không tham nhiễm tất cả các pháp Có/không, gọi là thọ trì bốn câu kệ. 

Đó cũng gọi là tứ quả
. 

Lục nhập không vết tích cũng gọi là lục thông. Chỉ ngay hiện tiền không bị tất cả các pháp Có/không làm ngăn ngại, cũng không y trụ không ngăn ngại, cũng không luôn tri giải không y trụ. Ðây gọi là thần thông. 

Nhưng vì không chấp thần thông này nên gọi là không thần thông. Như nói; “Bồ-tát không thần thông, dấu chân không thể tìm, là người hướng lên Phật, là bậc không thể nghĩ bàn.”

Người là tự kỷ, trời là trí chiếu soi. Khen ngợi liền vui mừng; vui mừng thuộc về cảnh, cảnh là trời khen ngợi là người, người trời giao tiếp cả hai được thấy nhau. Cũng nói; ‘Tịnh trí là trời, chánh trí là người.”
Vốn không phải Phật mà hướng về họ nói là Phật, đó gọi là thể kết. Ngay hiện tiền chẳng khởi tri giải Phật, cũng không cái tri giải không y trụ, đây gọi là diệt kết, cũng gọi chơn như, cũng gọi thể như. 

Cầu Phật, cầu Bồ-đề gọi là hiện thân ý. Hiện tại vừa có tất cả tâm mong cầu đều gọi là hiện thân ý.

Master Pao-chih said, “The inward view and the outward view are both mistaken.” When eye, ear, nose and tongue are each unaffected by greed for all things, existent or nonexistent, this is called “accepting and upholding a four line stanza.” 

It’s also called the four attainments
. 

The six sense media without traces are also called the six superknowledges. Right now just do not be obstructed by any existent or nonexistent things; also do not abide in nonobstruction, and have no knowledge or understanding of nonabiding — this is called supernatural power. 

When you do not hold to this supernatural power, because it is called having no supernatural powers, it is like the saying, “The traces of the feet of a bodhisattva with no supernatural power cannot be found.” This is someone beyond Buddha, the most inconceivable. 

Humanity is oneself, divinity is wisdom’s illumination. Praise is joy, rejoicing is in the objective realm. The realm is heaven, the praiser is humanity; humanity and heaven embrace each other, both can see each other. Pure knowledge is heaven, correct knowledge is human. 

What is originally not Buddha, to others he said, “This is Buddha.” This is called the knot of substance. Right now just do not create knowledge or understanding of Buddha, and also have no knowledge or understanding of nonabiding, this is called annihilation of the knot. It is also called true thusness, and it is called substantial thus-ness.

If you seek Buddha, seek enlightenment, this is called manifesting body and mind. But right now as long as you have any thought of seeking at all, it’s called manifesting body and mind.

Như nói: “Cầu Bồ-đề tuy là sự mong cầu hơn hết, nhưng càng thêm trân lụy.” Cầu Phật là Phật chúng, cầu tất cả các pháp Có/không là chúng sanh chúng. Cái giác chiếu soi hiện tiền chỉ không y trụ vào tất cả các pháp Có/không là không vào chúng số. 

Hiện tại đối mỗi thanh, hương, vị, xúc, pháp.v.v... không ưa thích, đối mỗi cảnh không tham nhiễm, chẳng có mười loại tâm vẩn đục
 là liễu nhân thành Phật. 

Học văn cú, tìm hiểu biết gọi là nhân duyên thành Phật
. Thấy Phật, biết Phật thì được, nói Phật có biết có thấy tức là báng Phật. Nếu bảo Phật biết, Phật thấy, Phật nghe, Phật nói thì không được. Thấy lửa thì được, còn cho rằng lửa thấy thì không được. Như đem dao chặt vật thì được, mà vật chặt dao thì không được.

Người biết Phật, người thấy Phật, người nghe Phật, người nói Phật thì như số cát sông Hằng; còn người có cái biết của Phật, cái thấy của Phật, cái nghe của Phật, cái nói của Phật thì trong muôn người không có một. 

As it is said, “Although the quest for enlightenment is an excellent quest, it adds double to mundane troubles.” Seeking Buddha is the mass of Buddhas; seeking all various things existent or nonexistent is the mass of sentient beings. But if the present mirror awareness just does not dwell on anything existent or nonexistent, this is “not entering into the categories of the masses.” 

Right now, in the midst of each sound, fragrance, flavor, feeling, phenomenon, and so forth, not to love and not to covet anything in any realm, just having none of the ten forms of defiled mind
, this is attaining Buddhahood on the basis of comprehension.

Studying the written word and seeking understanding is called the attainment of Buddhahood on the basis of conditions
. To see Buddha and know Buddha is possible, but if you say that Buddha knows, Buddha sees, Buddha hears, Buddha speaks, that’s all right — seeing fire is possible, but it is impossible for fire to see; it’s like a sword, which can cut things, but things cannot cut the sword. 

People who know Buddha, people who see Buddha, people who speak of Buddha, are as numerous as the sands of the Ganges river; but as for those who are Buddha knowing, who are Buddha seeing, who are Buddha speaking, there is not one in ten thousand. 

Chỉ vì mình không có mắt, nương kẻ khác làm mắt nên trong Kinh giáo gọi đó là Trí tỷ lượng. Như nay tham tri giải Phật, cũng thuộc Trí tỷ lượng.

Thí dụ của thế gian là thí dụ thuận. Giáo bất liễu nghĩa là thí dụ thuận. Giáo liễu nghĩa là thí dụ nghịch. Xả bỏ đầu, mắt, tủy, não là thí dụ nghịch. Như nay chẳng thích các pháp Phật, Bồ-đề.v.v... là thí dụ nghịch rất khó bỏ. Thí dụ về đầu, mắt, tủy, não. 

Như tham trước tất cả cảnh pháp Có/không gọi là đầu. Bị tất cả cảnh pháp Có/không nhiễu loạn là tay. Khi chưa chiếu soi tiền cảnh gọi là tủy, não.

Bậc Thánh làm quen nhân phàm. Phật vào trong chúng sanh để dẫn dụ hóa đạo, đồng loại làm ngạ quỉ bị lửa đốt từng chi phần để cùng họ nói Bát-nhã Ba-la-mật; khiến họ phát tâm. Nếu chỉ một bề ở Thánh vị thì bằng vào đâu đến với họ cùng họ nói. Phật vào các loài cùng chúng sanh làm thuyền bè, đồng chịu vô hạn cực nhọc khổ sở với họ. 

[Khi] Phật vào chỗ khổ cũng đồng thọ khổ như chúng sanh, nhưng Phật thì đi lại tự do chẳng đồng với chúng sanh. Phật không phải hư không thì khi thọ khổ đâu thể không khổ. Nếu nói không khổ thì lời này sai lầm. Chớ nên nói lầm rằng Phật có thần thông tự tại hay không tự tại. Vã lại, người biết tàm quí không dám nói Phật là hữu vi hay vô vi, không dám nói Phật là tự do hay không tự do, trừ ngoài việc khen phương thuốc, chẳng muốn để lộ bày hai đầu xấu tệ.

Because one has no eyes himself he depends on another for eyes; in the teachings this is called deductive knowledge. Now if you covet knowledge and understanding of Buddha, this too is called deductive, inferential knowledge (not direct knowledge). 

Wordly metaphor is by positive example; the incomplete teaching is by positive example. The complete teaching is by negative example; to “abandon your head, eyes, marrow and brain” is negative example. Now not craving such things as Buddhahood or enlightenment is negative example. That which is hard to abandon is likened to the head, eyes, marrow, and brain. 

If you shine fixedly upon all existent and nonexistent things, this is called the “head”; to be captured by any existent or nonexistent things is called “hands.” The time before you have illumined the objects before you is called “marrow and brains.” 

In the sanctified state cultivating profane causes, a Buddha enters among sentient beings, becoming like them in kind to invite, lead, teach and guide them; joining those hungry spirits, his limbs and joints afire, he expounds the transcendence of wisdom to them, inspiring them with the will for enlightenment. If he only stayed in the sanctified state, how could he go there and talk with them? Buddha enters into various classes and makes a raft for sentient beings; like them he feels pain, unlimited toil and stress. 

When a Buddha enters a painful place, he too feels pain, the same as sentient beings; a Buddha is not the same as sentient beings only in that he is free to go or to stay. A Buddha is not empty space; feeling pain, how could he not suffer? If one says he does not suffer, these words are contradictory; do not speak idly and wrongly say that a Buddha’s spiritual powers are free or not free. Other than praising a medicinal prescription, he does not want to have the ugliness of duality showing. 

Kinh nói: “Nếu người cho rằng Phật, Bồ-đề có chỗ nơi hạn chừng, người ấy mắc tội rất lớn.” 

Cũng nói: “Như ở trước người không biết Phật mà nói như thế với họ thì không lỗi”. Như sữa bò vô lậu hay trị bệnh hữu lậu, loại bò này không ở cao nguyên, không ở nơi ẩm thấp, sữa bò này có thể là thuốc. Cao nguyên dụ cho Phật, nơi ẩm thấp dụ chúng sanh. 

Như nói: “Thật trí pháp thân của Như Lai lại không có bệnh này”. Biện tài vô ngại, bay dạo tự tại, không sanh không diệt, đây gọi là sinh, lão, bệnh, tử, đau đớn chồng chất, là mê muội ăn cháo nấm bị bệnh kiết kị. 

Rốt cuộc bị tối tăm vì che dấu, còn tỏ rõ thì hiển bày dấu vết. Sáng tối đều trừ khử đừng chấp thủ, không thủ cũng không luôn cái không thủ.

Phật không tối cũng không sàng, nên mới sanh trong vương cung, nạp thai Da-Du-Ðà-La, và bát tướng thành đạo
. Hàng Thinh văn, ngoại đạo bàn vọng tưởng phân biệt. Như nói; “Chẳng phải thân tạp thực”. Ông Thuần Ðà
 nói: “Tôi biết rằng Như Lai không thọ, không ăn”.  

The teachings say, “If a man places Buddha and enlightenment in the realm of affirmation, he incurs a great fault.” 

If in the presence of someone who doesn’t know of Buddha, there is no fault in speaking this way. It is like undefiled cow’s milk — that cow does not stay on the high plain, nor does it abide in the low marsh; this cow’s milk can be medicine. The high plain symbolizes Buddhahood, the low marsh symbolizes sentient beings. 

As it is said, the real body of true wisdom of those who realize thusness no longer has this disease — their intellect and eloquence are uninhibited, free to leap up, unborn, imperishable; this is called birth, old age, sickness, and death. Pain and suffering are darkness; having eaten mushroom soup, Shakyamuni Buddha suffered dysentery and met his end. 

This is darkness as repository; light reveals traces. With light and darkness all removed, do not grasp them. In nongrasping there is also no nongrasping.

He is neither light nor dark — his birth in the royal palace, marriage to Yasodhara, and eight aspects of attainment to the Way
, are the judgments of the false conceptions of disciples and outsiders. Since it is said that his is not a body (nourished by) mixed food. Chunda
 said, “I know the Realized One will certainly not accept or eat it.”

Cần phải đủ hai con mắt soi thủng đầu sự việc, chứ đừng mang một con mắt hướng về một bên thực hành, tức có bờ bên kia để đến. Công Ðức Thiên và Hắc Ám Nữ theo nhau, người chủ nhân có trí cả hai đều không nhận. Hiện tại tâm tương tợ như hư không thì sự học mới được thành tựu.

Cao Tổ ở Tây Quốc nói: “Tuyết Sơn dụ đại Niết-bàn
.”

Sơ Tổ cõi này nói: “Tâm tâm như gỗ đá.” 

Tam Tổ nói: “Ngơ ngáo quên duyên.” 

Tổ Tào Khê (Lục Tổ) nói: “Thiện ác đều chẳng nghĩ ngợi.” 

Tiên Sư nói: “Như người mê chẳng biện rõ phương hướng.”

Ngài Triệu Công (Tăng Triệu) nói: “Ðóng cửa trí, lấp thông minh, tánh giác riêng thầm kín
.” 

Ngài Văn-thù nói: “Tâm đồng hư không, nên kính lễ không còn sở quán. Kinh điển rất sâu xa, chẳng nghe chẳng thọ trì”.

Hiện tại chỉ cần đối tất cả các pháp Có/không đều không thấy không nghe, sáu căn bít lấp; nếu hay học được như thế, trì Kinh được như thế mới có phần tu hành. 

Lời này thất trái tai đắng miệng, nhưng nếu làm được như thế thì đến đời thứ hai, thứ ba hướng về chỗ không Phật. 
Most important, it is necessary to have two eyes, to shine through the affairs of both sides. Do not just wear one eye and go on one side; for then there will be another side to arrive. The goddess of fortune and the girl of darkness accompany each other; a wise host does not admit either of them. Right now, if your mind is like empty space, for the first time your study has some accomplishment

An eminent patriarch in India said, “The Himalaya is compared to great nirvana
.” 

The first patriarch in this country, Bodhidharma, said, “Mind and mental conditions like wood or stone.” 

The third patriarch said, “Immobile, forgetting conditions.”

Ts’ao-ch’i (the sixth patriarch) said, “Do not think good or bad at all.” 

My late master (Ma-tsu) said, “Be like a lost man, unable to tell his whereabouts.” 
Master Seng-chao said, “Shutting off knowledge, blocking perception, solitary awareness, something obscure and unfathomable
.” 

Manjusri said, “Mind is like empty space, therefore respectful obeisance has nothing to look upon; the most profound scripture is neither heard nor accepted and upheld.”

Right now if you just don’t see or hear anything at all, existent or not, your six sense faculties shut off; if you can study in this way, if you can “uphold the scripture” in this way, then for the first time you have some accomplishment in practice. 

These words offend the ears and pain the mouth, but here if you can act this way until the second or third lifetime, then you can go to where there is no Buddha.

Ngồi đại đạo tràng, thị hiện thành Ðẳng Chánh Giác, biến ác thành thiện, biến thiện thành ác; đem pháp ác để giáo hóa hàng Thập địa Bồ-tát, đem pháp thiện để giáo hóa địa ngục, ngạ quỉ.

Hay hướng về chỗ sáng để giải trừ trói buộc của sáng, hay hướng về chỗ tối để giải trừ trói buộc của tối; năm vàng thành đất, năm đất thành vàng, làm được trăm thứ biến hóa tự do. 

Ở ngoài thế giới hằng sa nếu có người cầu cứu, Phật liền mang thân ba mươi hai thướng tốt hiện trước người kia, đồng tiếng nói của họ để thuyết pháp cho họ nghe. Tùy căn cơ mà cảm hóa, ứng vật khác hình biến hiện vào các cõi, lìa ngã và ngã sở, thế mà vẫn thuộc bên sự, vẫn là tiểu dụng, cũng chỉ trong cửa Phật sự. 

Thâu đại dụng thì thân lớn ẩn nơi vô hình, tiếng to ẩn nơi tiếng thầm. 
Như lửa trong cây, như tiếng trong chuông trống, khi chưa đủ nhân duyên không thể nói có hay không. 

Phước báo cõi trời vứt bỏ như đờm dãi. Bồ-tát xem Lục độ vạn hạnh như bởi thây chết bỏ qua bờ vực, như cởi thây chết bỏ qua bờ vực, như trong lao ngục chun lỗ hổng trốn ra. Phật mang ba mươi hai tướng tốt, tướng ấy gọi là áo cấu bẩn. 

Cũng nói: “Nếu một bề cho rằng Phật không thọ năm ấm thì không có lẽ ấy, vì Phật đâu phải như hư không thì đâu được nói là không thọ. 
And manifest perfect enlightenment on the site of the Way, changing evil into good and good into evil, using evil ways to edify bodhisattvas of the tenth stage and using good ways to teach creatures of hell and hungry ghosts.

Where there is illumination, you untie the bonds of illumination; in darkness you untie the bonds of darkness. Picking up gold and turning it into dirt, picking up dirt and turning it into gold, you can do a hundred things, transforming and playing freely.

Beyond worlds as numerous as river sands, if there is anyone who seeks deliverance, the Blessed One assumes the thirty-two marks of greatness and appears in front of them, speaking in the same language they do, expounding the truth for them, enlightening them according to their capacities, changing forms in response to beings, transforming and manifesting various dispositions, detached from “I” and “mine.” Yet these are all peripheral matters — this is still small function, and it is contained within the gate of Buddhist service. 

As for the great function, the great body hides in formlessness, the great sound is concealed in the rarified sound.
Like the fire within wood, like the sound of a bell or a drum, before the causes and conditions are fully present, you cannot speak of its existence or nonexistence. 

Whether born as an animal or in heaven, he abandons it like snot; bodhisattvas’ ten thousand practices through six ways of transcendence are like riding a dead corpse to cross over to the shore, like being in a prison latrine hole and getting out. The Buddha puts on the thirty-two marks of a great being and calls them a robe of filth. 

If you say that the Buddha absolutely does not experience the mortal cluster, you are in no way right. Buddha is not empty space — how could he absolutely not sense it?
“Phật chỉ là đi đứng tự do, không đồng với chúng sanh. Từ một cõi trời đến một cõi trời, từ một cõi Phật đến một cõi trời, từ một cõi Phật đến một cõi Phật là thường pháp của chư Phật.” 
Lại nói: “Cũng như lửa, thấy lửa đừng chạm tay vào thì lửa không đốt người.”
Hiện tại chỉ không có mười câu tâm vẫn đục là: tham tâm, ái tâm, nhiễm tâm, sân tâm, chấp tâm, trụ tâm, y tâm, trước tâm, thủ tâm, luyến tâm, mỗi câu đều có ba câu
 mỗi mỗi vượt qua ngoài ba câu thì tất cả đều là chiếu dụng, mặc sức tung hoành, vì khi ấy tất cả cử động thi vi, nói nín, khóc cười đều là Phật huệ. Ðứng lâu trân trọng.
16. Hỏi: “Thế nào là pháp yếu nhập đạo đốn ngộ của đại thừa?”

Sư đáp: “Trước tiên ông cần dứt hết các duyên, dừng nghĩ muôn việc, thiện cùng bất thiện, thế cùng xuất thế gian, tất cả các pháp thảy đều buông sạch, chẳng nghi chẳng nhớ, chẳng duyên chẳng niệm, buông xả thân tâm hoàn toàn tự tại, tâm như gỗ đá, miệng không biện biệt, tâm không sở hành. Tâm địa nếu không thì mặt trời trí huệ tự hiện. 
Như mây tan thì mặt trời xuất hiện. 

Chỉ cần dứt hết tất cả phan duyên thì tham sân, ái thủ, cấu tịnh, những tình chấp hết sạch. Ðối ngũ dục, bát phong vẫn bất động, không bị thấy nghe hay biết ngăn ngại, không bị các pháp làm mê hoặc thì tự nhiên đầy đủ tất cả công đức, đầy đủ tất cả thần thông diệu dụng, đó là người giải thoát.

“A Buddha is only different from sentient beings in that he is free to go or stay. Going from heavenly world to heavenly world, from Buddha field to Buddha field, is the constant practice of all enlightened ones. It’s like fire; seeing fire, just don’t touch it with your hands, and the fire won’t burn anyone. 

Right now just have none of the ten states of impure mind — greedy mind, lustful mind, defiled mind, angry mind, clinging mind, dwelling mind, dependent mind, attached mind, grasping mind, longing mind. But in each of these states there are the three stages
, and then all your awareness and activity, whether they be transcendent or conventional, all movement and action, speech, silence, crying and laughing, all are enlightened wisdom. You have been standing a long time. Take care. 
16. Question: “What is the essential method for sudden enlightenment in the great vehicle?” 

The master said, “You all should first put an end to all involvements and lay to rest all concerns; do not remember or recollect anything at all, whether good or bad, mundane or transcendental — do not engage in thoughts. Let go of body and mind, set them free. With mind like wood or stone, not explaining anything with the mouth, mind not going anywhere, then the mind ground becomes like space, wherein the sun of wisdom naturally appears. 

It is as though the clouds had opened and the sun emerged. 

Just put an end to all fettering connections, and feelings of greed, hatred, craving, defilement and purity all come to an end. Unmoved in the face of the five desires and eight influences, not choked up by seeing, hearing, discerning or knowing, not confused by anything, naturally endowed with all virtues and the inconceivable use of all paranormal powers, this is someone who is free. 

Ðối tất cả cảnh pháp tâm không tranh luận,mê loạn, không nhiếp, không tán, vượt tất cả thinh sắc không còn ngăn ngại, gọi đó là đạo nhân.

Thiện ác phải quấy đều không nghĩ đến, cũng không ưa một pháp, cũng không bỏ một pháp, gọi là người đại thừa.

Không bị tất cả thiện ác, không hữu cấu tịnh, hữu vi vô vi, thế xuất thế gian, phước đức trí huệ trói buộc, gọi là Phật huệ.

Phải quấy tốt xấu, phải lý phi lý, các tình chấp tri giải hết sạch không còn ràng buộc, nơi nơi tự tại, gọi là phát tâm Bồ-tát liền lên Phật địa.

17. Hỏi:

- Ðối tất cả cảnh làm sao được tâm như gỗ đá?

Sư đáp:

- Tất cả các pháp vốn không tự nói là không, không tự nói là sắc, cũng không tự nói phải quấy, cấu tịnh, cũng không có tâm trói buộc người. 

Chỉ vì người tự sanh hư vọng trói buộc, rồi tạo ra bao nhiêu thứ giải hội, khởi lên bao nhiêu thứ tri kiến, sanh bao nhiêu thứ ưa thích, lo sợ. Chỉ cần rõ các pháp vốn không tự sanh, đều từ nơi mình một niệm vọng tưởng điên đảo chấp tướng mà có. 

“Nếu biết tâm cùng với cảnh vốn không, không đến nhau thì ngay đó giải thoát. Mỗi mỗi các pháp ngay khi ấy lặng lẽ, ngay khi ấy là đạo tràng.
“In the presence of all things in the environment, to have a mind neither still nor disturbed, neither concentrated nor distracted, passing through all sound and form without lingering or obstruction, is called being a wayfarer. 

“Not setting in motion good, evil, right or wrong, not clinging to a single thing, not rejecting a single thing, is called being a member of the great vehicle.

Not bound by any good or evil, emptiness or existence, defilement or purity, doing or nondoing, mundane or transcendental, virtue or knowledge, is called enlightened wisdom. 

Once affirmation and negation, like and dislike, approval and disapproval, all various opinions and feelings come to an end and cannot bind you, then you are free wherever you may be; this is called a bodhisattva at the moment of inspiration immediately ascending to the stage of Buddhahood. 

17. Question: “How can one attain a mind which is like wood or stone in the presence of all situations?” 

The master said, “All various things have never of themselves spoken of emptiness; nor do they themselves speak of form, and they do not speak of right, wrong, defilement, or purity. Nor is there mind which binds and fetters people. 

“It is just because people themselves give rise to vain and arbitrary attachments that they create so many kinds of understanding, produce so many kinds of opinion, and give rise to so many various loves and fears. Just understand that the many things do not originate of themselves; all of them come into existence from one’s own single mental impulse of imagination mistakenly clinging to appearances. 

“If you know that mind and objects fundamentally do not contact each other, you will be set free on the spot. Each of the various things is in a state of quiescence right where it is; this very place is the site of enlightenment. 
“Lại nữa, tánh bản hữu không thể gọi tên, xưa nay không phải phàm, không phải Thánh, không phải cấu tịnh, cũng không phải không hữu, cũng chẳng phải thiện ác. Cái ấy cùng các nhiễm pháp tương ưng thì gọi là hạn cuộc vào người, trời, nhị thừa. 
Nếu tâm cấu tịnh hết, không trụ vào tràng buộc, không trụ vào giải thoát không có tất cả tâm lượng hữu vi vô vi, trói buộc giải thoát, thì dẫu ở nơi sinh tử mà tâm kia vẫn tự tại. Rốt ráo, không cùng các vọng hư huyễn, trân lao, uẩn, giới hòa hợp, hẳn nhiên không nương gá, tất cả không trói buộc, đi ở không ngăn ngại, qua lại trong sinh tử giống như qua cửa mở.

Phàm người học đạo nếu gặp các thứ khổ vui, việc xứng ý không xừng ý, tâm vẫn không lui sụt. Không nghĩ đến ất cả danh thơm, lợi dưỡng, ăn mặc; không tham tất cả công đức, lợi ích; không bị tất cả các pháp thế gian làm trở ngại; không thân không mến mọi khổ vui vẫn giữ tâm bình thường. Áo thô để ngăn lạnh, cơm hẩm tạm nuôi thân, khờ khạo tợ như ngu, như điếc, như câm thì mới có phần tương ưng.

Nếu ở trong tâm rộng học về tri giải, cầu phước cầu trí đều là sanh tử, đối với đạo lý không ích gì, lại bị gió hiểu biết thổi chìm vào trong biển sanh tử. Phật là người vô cầu, còn cầu thì trái với đạo lý, lý là lý vô cầu, nếu cầu liền mất. 
Nếu chấp vô cầu trở lại đồng với hữu cầu. 
Nếu chấp vô vi trở lại đồng với hữu vi. 

“Inherent nature cannot be named; originally it is not mundane, nor is it holy; it is neither defiled nor pure. Also it is neither empty nor existent, and it is neither good nor bad. When it is involved with impure things, it is called the two vehicles of divinity and humanity. 
When the mind of purity and impurity is ended, it does not dwell in bondage, nor does it dwell in liberation; it has no mindfulness of doing, nondoing, bondage or liberation_then, though it is within birth and death, that mind is free; ultimately it does not comingle with all the vanities, the empty illusions, sensual passions, the mortal clusters and the elements of existence, life and death, or the sense media. Transcendent and without abode, nothing at all constrains it; it goes and comes through birth and death as through an open door. 

When someone who is studying the Way comes in contact with various kinds of pain or pleasure, with things agreeable or disagreeable, his mind is not wearied; he does not think at all of fame, profit, clothing or food. He does not long for the benefits of merit and virtue; he is not hindered or obstructed by the various things of the world. Nothing is dear to him, nothing lovely; he is equanimous through pain and pleasure. 

Simple clothing to keep off the cold, coarse food to sustain life; by unbending and intent, as though stupid, as though deaf and mute — then you will have some fulfillment.

If in your mind you widely study knowledge and interpretation, seeking merit and seeking knowledge, all this is birth and death — it is of no benefit in respect to inner reality. On the contrary, blown up and down by the winds of understanding, you will return to the sea of birth and death. A Buddha is one who does not seek; seek this and you turn away. The principle is the principle of nonseeking; seek it and you lose it. If you cling to nonseeking, this is still the same as seeking; if you cling to nondoing, this is the same again as doing. 
Nên Kinh nói; “Chẳng chấp pháp, chẳng chấp phi pháp, chẳng chấp chẳng phi pháp”. 

Lại nói: “Như Lai đắc pháp, pháp nay không thật cũng không hư. Nếu ai trong một đời tâm tương tợ như gỗ đá thì không bị ấm, giới, các nhập, ngũ dục, bát phong thổi chìm. 

Rồi thì nhân sanh tử đoạn, đi đứng tự do, không bị tất cả nhân quả hữu vi trói buộc, không bị hữu lậu câu thúc. Sau này lại dùng không tự trói buộc làm nhân để đồng sự lợi ích
. Dùng tâm không dính mắc ứng tất cả vật, dùng vô ngại huệ cởi tất cả trói buộc, cũng gọi tùy bệnh cho thuốc.”
18. Hỏi:

- Như nay xuất gia thọ giới, thân miệng thanh tịnh, đã đủ các pháp như thế được giải thoát chăng?

Sư đáp:

- Chỉ được chút phần giải thoát chứ chưa được tâm giải thoát, cũng chưa được tất cả chỗ giải thoát.

19. Hỏi:

- Thế nào là tâm giải thoát và tất cả chỗ giải thoát?

Sư đáp:

- Không cầu Phật, không cầu Pháp, không cầu Tăng cho đến không cầu phước trí, tri giải v.v... những tình chấp cấu tịnh hết sạch, cũng không chấp vô cầu cho là phải cũng không trụ chỗ hết, cũng không vui nơi thiên đường, sợ nơi địa ngục, trói buộc và giải thoát không trệ ngại, tức nơi thân tâm và tất cả chỗ đều gọi là giải thoát.

Therefore the Diamond Cutter Scripture says, “Do not grasp truth, do not grasp untruth, and do not grasp that which is not untrue.” 

It also says, “The truth which those who realize thusness find has no reality or unreality. If you are able to spend your whole life with a mind like wood or stone, then you will not be buoyed up and submerged by the mortal clusters, the elements of conscious existence, the media of sense, the five desires and eight winds. 

Then the cause of birth and death is cut off, and you are free to go or stay, unhindered by any causes or effects of doing; you will not be constrained by any indulgence. At that time to make a cause of causeless bondage, to share concerns as a benefactor
, to respond to all creatures with an unattached heart, to open all fetters with unhindered wisdom — this is called giving medicine according to the disease.” 

18. Question: ‘Renunciants today, having received the precepts, are clean and pure in body and mouth; already in- vested with all the standards, do they attain liberation or not?’ 

The master said, “A little bit of liberation; but they have not yet attained liberation of mind and liberation in all places.” 

19. Question: “What is liberation of mind and liberation in all places?” 

The master said, “Don’t seek Buddha, don’t seek the teaching, don’t seek the conimunity, and so forth; don’t seek virtue and knowledge, intellectual understanding and so forth. When feelings of defilement and purity are ended, still don’t hold to this non- seeking and consider it right — do not dwell at the point of ending, and do not long for heavens or fear hells. When you are unhindered by bondage or freedom, then this is called liberation of mind and body in all places.
Ông chớ nói có chút phần giới thân miệng ý thanh tịnh liền cho là xong. Ông không biết môn Giới-Ðịnh-Huệ như hằng sa, đối vô lậu giải thoát đều chưa dính dấp một mảy lông. 

Hãy nỗ lực tiến lên! Phải dõng mãnh tham cứu! Chớ đợi khi tai điếc mắt mờ, mặt nhăn đầu bạc, giả khổ đến thân, buồn thương vương vấn, nước mắt đầm đìa, trong lòng hoảng sợ không nơi nương tựa, không biết sẽ đi về đâu. 
Ðến lúc ấy không còn tự chủ, muốn sửa tay chân ngay ngắn cũng không được, dẫu có phước trí, tiếng tăm, lợi dưỡng đều không cứu được. 

Vì tâm huệ chưa mở, chỉ nhớ đến các cảnh mà không biết phản chiếu, lại không thấy Phật đạo. Một đời có những nghiệp duyên thiện ác thảy đều hiện trước mắt, hoặc vui hoặc sợ, sáu đường năm ấm đồng thời bày ra phía trước. Những sự tốt đẹp của nhà cửa, nghe thuyền, xe cộ chói lọi hiển hách đều từ tự tâm tham ái hiện ra. 

Tất cả các cảnh đều biến thành cảnh thù thắng. Hễ tâm tham ái nặng về chỗ nào thì nghiệp thức dẫn dắt đến chỗ ấy thọ sanh, đều không có phần tự do. Dù sẽ làm loài rồng hay súc sanh, tốt hay xấu đều không định trước được.

20. Hỏi:

- Thế nào là được phần tự do?

“You should not say you have a little bit of discipline, purity of body, mouth, and mind, and immediately consider that enough. You don’t know that innumerable gates of discipline, concentration, wisdom, and nonindulgent liberation have never gotten involved with so much as a single hair. 

Work hard! Henceforth you must take hold and investigate vigorously. Do not wait till your ears are deaf, your eyes dim, your face wrinkled and your hair white — when the pains of old age overtake your body, sadness and affection enshroud you, your eyes flow with tears, and in your heart is fear and dread. 

Without anything to rely upon at all, you do not know where you are going. At this time, you won’t be able to coordinate your hands and feet; even if you have merit, knowledge, name, fame, profit and support, none of them will save you. 

Because your mind’s wisdom is not yet opened, you only think of various objects; you do not know how to reflect back, and you don’t see the way of enlightenment. All the good and bad active affinities of your whole life will appear before you —you may be glad, you may be afraid; the mortal clusters of the six states of being will appear before you all at once, all spread with adornments, houses, boats, carts, brilliant shining light.

Everything is what is manifest of the greed and craving of your own mind; all bad visions turn into surpassingly beautiful visions, but according to the heavy weight of greed and craving, compelled by your habitual active consciousness, you experience birth accompanied by attachments—you have no freedom at all. Whether you’ll be a dragon or an animal, freeman or slave, is entirely uncertain. 

20. Question: “How is it possible to realize a share of freedom? 
Sư đáp:

- Như nay được liền được. Nếu đối ngũ dục, bát phong không tình chấp lấy bỏ; những tham, tật đó, tham ái, ngã sở hết sạch, nhơ sạch đều quên, thì cũng như nhật nguyệt trên bầu hư không, không duyên mà tự chiếu. Tâm tâm như gỗ đá, niệm niệm như cứu lửa cháy đầu, cũng như loài đại hương tượng qua sông, cứ băng ngang dòng nước mà qua. Nếu khiến cho không còn nghi lầm, người này thiên đường địa ngục đều không thể nhiếp thâu được.
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The master said, “Right now you have it if you have it. Otherwise, in the face of the five desires and eight winds, if there is no grasping or rejection in your feelings, when feelings of possessiveness, jealousy, greed and craving, of self and possessions, all come to an end, defilement and purity are both forgotten — you will be like the sun or moon in the sky, shining independently. When mind and mental conditions are like earth, wood, or stone, moment after moment, like saving your head were it ablaze, also like the great scent-bearing elephant crossing a river, cutting off the flow as he passes, causing there to be no doubt or error, this person neither heaven nor hell can contain.”

*

� Giới-Ðịnh-Huệ. 


� Đại Tịch là thụy vua phong cho Mã Tổ Đạo Nhất (709-788). Theo Tống Cao Tăng Truyện, Bá Trượng tìm đến khi Mã Tổ (Mã là họ) đang dạy đạo ở Nam Kinh.


� Trí Tạng Tây Đường (729-809) theo học với Mã Tổ khi Mã Tổ giáo hóa lần đầu tiên ở tỉnh Phúc, giữa những năm 740. Sư ở lại hầu Mã Tổ cho đến khi Mã Tổ được mời về quốc tự Quan Âm miền Hồng Châu khoảng năm 777. Dù là một trong những đệ tử lớn của Mã Tổ, nhưng mãi đến năm 791 Sư mới dạy đạo. Về sau Sư có bốn đệ tử nối pháp.


� Sila, discipline or morality, samadhi, meditation, concentration, and prajna, wisdom or pure knowledge.


� Ta-chi, “Great Quiescence,” was a posthumous title given to Ma-tsu Tao-i (709—788). According to, the Sung Biographies of Eminent Monks, Ancestor Ma (after his lay surname) was teaching in Nan-k’ang when Pai-chang came to him


� Hsi-t’ang Chih-tsang, “Treasury of Knowledge,” (729—809) came to study with Ma-tsu when the great master was first teaching at Buddha’s Footprint Range in CM-an yang in Fukien province in the mid 740’s. He stayed with Ma-tsu until the latter was invited to teach in the state-owned K’ai-yuan temple in the prefectural city district of Hung-chou, around 777. One of Ma-tsu’s senior disciples, he did not begin to teach until 791; eventually he had four enlightened successors.


� Nam Tuyền Phổ Nguyện (747-834), một trong những đệ tử sau cùng và nổi tiếng nhất của Mã Tổ. Sư học pháp và tu thiền đã hai mươi năm rồi mới đến học với Mã Tổ và được “tự tại”. Những năm cuối đời của Mã Tổ, Sư đứng đầu tám trăm đệ tử, và nghe nói là chẳng ai dám chất vấn Sư. Khoảng năm 795, Sư bỏ lên núi Nam Tuyền ở Chiết Giang thuộc tỉnh An Huy, tự kiếm sống bên sườn núi, ẩn tu hơn ba mươi năm không hề xuống núi. Sau cùng Sư nhận lời mời ‘nhập thế’ dạy đạo, đệ tử hằng trăm người. Sư có mười bảy đệ tử nối pháp, đệ nhất là Triệu Châu Tùng Thẩm (778-897), một trong những vị thiền sư lỗi lạc nhất trong các bậc cổ đức.


� Người nào được nhập thất hay phương trượng là được nối pháp, đã chính mình vào được “nơi tôn nghiêm nhất” của nhà thiền, đã thấu suốt mọi sự, đã thực chứng nhờ vị thầy đã giác ngộ. Trong các thiền viện, “nhập thất” cũng hàm ý việc đến gặp vị đạo sư để hỏi đạo hay được ấn chứng. Tương truyền Mã Tổ được hơn một trăm vị đệ tử chứng ngộ. 


� Nan-ch’uan P’u-yuan, “Universal Prayer,” (747— 834), one of Ma-tsu’s latest and greatest disciples, had studied the Buddhist teachings and practiced meditation for twenty years before he came to Ma-tsu and was “set free.” With Ma-tsu in his last years Nan-ch’uan stood at the head of eight hundred disciples, and it is said that no one dared to question him. Around 795 he went up into Nan-ch’uan mountain in Chih-yang in Anhui province, where he scratched out his own livelihood from the mountainside, and practiced Ch’an for over thirty years without ever coming down from the mountain. Finally he accepted an invitation to “appear in the world” to teach, and always had several hundred students. He produced seventeen enlightened disciples, including the great Chao-chou Ts’ung-shen, (778—897), one of the most renowned of all ancient Ch’an masters. 


� Those who have entered the room are qualified successors, who have personally entered the “inmost sanctuary” of Ch’an, who have seen through everything and have witnessed reality with an enlightened guide. In Ch’an monasteries “entering the room” also refers to going to the teaching master for instruction or testing. Ma-tsu is said to have had well over a hundred enlightened disciples in all.


� Có nhân duyên gì không khế hợp (với lẽ thực, hay với vị thầy đã ngộ đạo). Chữ Hán “nhân duyên - yin-yuan” được dùng để chỉ hoàn cảnh, biến cố, việc xảy ra; ở đây là một “câu chuyện. Bất kỳ “công án” nào dạy thiền về những câu nói và cách hành xử đều được coi là “nhân duyên”. Chữ khế hợp có nghĩa là hợp nhất, ăn khớp, trong trường hợp này là tâm gặp tâm. Chữ này thường được dùng trong văn bản thiền để chỉ sự lĩnh hội hay ngộ nhập. 


� “In what incident did you not accord (with reality, or the enlightened teacher)?” The Chinese word yin-yuan, “cause and condition,” is used to mean “circumstances, event, incident,” hence “story.” Any kung-an, “public record” of Ch’an teachings in sayings and doings, are referred to as yin-yuan. The word for “accord” means “merging,” “meshing,” as of meeting minds, in this case; it is commonly used in Ch’an texts for understanding, realization.


� Chiếc chiếu thường được trải trước tòa ngồi của thiền sư trong Pháp đường, là chỗ đảnh lễ nếu có người trong đám đông ra thưa hỏi (trước và sau khi hỏi). Cuốn chiếu có nghĩa là buổi giảng pháp đã xong. 


� A mat was placed in front of the teacher’s seat in the teaching hall when he was teaching, where anyone who came forth from the crowd to ask a question would prostrate himself before and after. The rolling up of the mat signifies that the teacher’s lecture is over and done.


� Quy Sơn Linh Hựu (771-854) đến tham học với Bá Trượng khoảng năm 794, và làm điển tọa nhiều năm cho tòng lâm. Lần đầu tiên khi Sư đến khai sơn núi Quy, ở vùng biên địa Hồ Nam, nơi đây không có người ở, trong nhiều năm Sư chỉ có khỉ làm bạn và ăn hạt dẻ rừng mà sống. Về sau, nhờ sự giúp đỡ của dân làng và tăng chúng từ chỗ ngài Bá Trượng, một thiền viện được xây dựng ở núi Quy, sau đó trở thành một trung tâm dạy thiền hàng đầu.


� Hoàng Bá Hi Vận (tịch 855), một trong những thiền sư sáng chói nhất, tương truyền cao 2,10m, trán có cục u (quý tướng), đã sẵn thông hiểu thiền. Không biết Sư sinh năm nào, thời niên thiếu cũng không rõ ràng. Sư cũng có ở trong hội ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện và Diêm Quan Tề An (cả hai là đệ tử nối pháp của Mã Tổ). Khi ở chỗ ngài Diêm Quan, Sư làm điển tọa và có gặp hoàng đế tương lai là Huyền Tông đang ẩn thân nơi đây. Có lần Hoàng Bá tát tai vua liên tiếp khi vua chất vấn. Khi lên ngôi, vua phong tặng Ngài tước hiệu “Vị Sư thô lỗ”. Điều làm Hoàng Bá nỗi danh nhất có lẽ nhờ quyển Hoàng Bá Truyền Tâm Pháp Yếu gồm những bài giảng theo lời yêu cầu của tướng quốc Bùi Hưu, một cư sĩ học thiền nổi tiếng; và nhờ làm thầy người đệ tử lừng danh là Lâm Tế Nghĩa Huyền (tịch 866), tổ khai sơn tông Lâm Tế.


� Kuei-shan Ling-yu (771—854) came to Pai-chang around 794 and spent many years there as chief cook for the community. When he first went to Kuei-shan, a remote mountain in the wilds of Hunan, it was uninhabited, and for years he “had only monkeys for companions and chestnuts for food.” Eventually, with the help of villagers and monks coming from Pai-chang, a monastery was built on Kuei-shan, eventually becoming a leading center of Ch’an teaching.


� Huang-po Hsi-yun (d.855), a most remarkable Ch’an master, is said to have been seven feet tall, and had a round lump (considered a sign of greatness) on his forehead and a natural understanding of Ch’an. It is not known when he was born, and his early life is rather obscure: he also stayed in the congregations of Nan-ch’uan P’u-yuan and Yen-kuan Chi-an (both successors of Matsu); while at Yen-kuan he served as chief monk, and met the future Emperor Hsuan-tsung, who was then hiding there. Huang-po once slapped Hsuan-tsung repeatedly in response to the latter’s questions; after Hsuan-tsung had assumed the imperial throne, he bestowed on Huang-po the title “Coarse-Acting Monk.” Huang-po is probably most famous for his little book Essentials of the Transmission of Mind, a series of lectures given in compliance with a request from prime minister P’ei-hsiu, a noted lay Ch’an devotee, and for being the teacher of the famous Lin-chi I-hsuan (d.866), whose lineage came to be known as the Lin-chi school of Ch’an. 


� Ta có thể hiểu một cách giản dị: “Ngày nọ Sư đến từ biệt…” Chúng ta thường đọc hiểu theo như lời bình của ngài Viên Ngộ Khắc Cần trong tắc thứ 11 Bích Nham Lục. Điều muốn nêu ra trong câu chuyện trên là tư chất sáng chói, hiểu thiền một cách tự nhiên của Hoàng Bá. Không biết rõ sau này Hoàng Bá ở lại sống với Bá Trượng bao lâu; cũng không có tài liệu ghi lại việc ngộ đạo của ngài nơi Bá Trượng hay chỗ khác.


� This could be read simply, “One day he took leave...” We have taken our reading according to the understanding of Yuan-wu K’e-ch’in in his commentary on the eleventh case of the Pi-yen-lu, [Blue Cliff Record] (q.v.). The point in that context is Huang-po’s brilliance and natural understanding of Ch’an. It is not clear how long Huang-po did eventually stay with Pai-chang, and there is no special record of his enlightenment there or anywhere else. 


� Trách nhiệm của một vị thiền sư là trao truyền, hoặc chứng nhận giác ngộ cho một đệ tử xứng đáng. Người đệ tử này cũng sẽ truyền pháp lại cho một đệ tử đời sau. Như vậy, chỗ thấy của người đệ tử phải bằng thầy khi nhận ra được nguồn tâm, nhưng cuối cùng phải ‘vượt qua thầy’ về sự canh tân cách dạy mới kham truyền trao cho người sau. 


“Kém thầy nửa đức” có nghĩa là nếu người nối pháp (bây giờ là thầy) không tìm được đệ tử truyền thừa, thì chính trên một phương diện nào đó, vị thầy này đã không làm tròn nhiệm vụ đào tạo đệ tử thành tựu việc tu (trong nhà thiền gọi là ‘xong việc’), và trong ‘nửa đức của thầy’ (giúp đỡ người khác) vị thầy này đã thiếu sót (dù là bản thân thầy đã được giải thoát ra khỏi phiền não mê lầm). 


� A Ch’an master’s “duty” is to pass on the transmission, or witness of enlightenment, to a worthy successor, who must in turn pass it on to students of yet a later generation. Hence the successor must “equal” the teacher by way of his own realization of the source, yet he must eventually “surpass” his teacher in order to renew the teaching for the benefit of others. 


To “diminish the teacher’s virtue by half” means that if the successor cannot pass on the transmission himself, his own teacher has in a sense failed to produce a complete heir, and half his virtue (helping others) is lacking (even though he has realized his own deliverance from confusion). 


� Ngưỡng Sơn Huệ Tịch (tịch 890), ngộ đạo lần đầu tiên nơi Đam Nguyên Ứng Chân, môn đệ của Quốc sư Huệ Trung danh tiếng (tắc 18 - Bích Nham lục), đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng. Tương truyền Ngưỡng Sơn đã nhận được (và thiêu hủy) cuốn sách Chín Mươi Bảy Viên Tướng của Đam Nguyên được Huệ Trung truyền thừa. Về sau Ngưỡng Sơn nỗi danh khi dùng hình ảnh viên tướng để hướng dẫn môn đệ. Sư thường bảo: “Ta đạt được thể nơi Đam Nguyên, được dụng nơi Quy Sơn.” Ngưỡng Sơn còn được gọi là ‘Tiểu Thích-ca’ do một vị tăng người Ấn Độ hay Trung Á khi gặp Ngài đã bảo: “Ta đến Trung Quốc tìm Văn-thù, nhưng lại gặp Tiểu Thích-ca.” Văn-thù là vị Bồ-tát biểu trưng Căn bản trí, tương truyền cư ngụ ở Ngũ Đài Sơn, phía Bắc Trung Hoa, là nơi hành hương không những cho người Trung Quốc mà còn cho người Tây Tạng, Mông Cổ, và những nước Trung Á khác. Thích-ca là vị Phật Gautama lịch sử. Ngưỡng Sơn là môn đệ lừng danh của Quy Sơn, sáng lập tông Quy Ngưỡng.


� Yang-shan Hin-chi (d. 890) was first awakened by Tan-yuan Chen-ying, a successor of the renowned National Teacher Hui-chung (see Blue Cliff Record, case 18), an heir of the great sixth patriarch of Ch’an, Hui-neng. Yangshan is said to have received (and destroyed) a book of ninety-seven circular symbols handed down to Tan-yuan from Hui-chung. Later Yang-shan was known for his use of circular figures in his teaching. He once said, “I attained the essence at Tan-yuan’s; I attained the function at Kuei shan’s.” Yang-shan was also known as “Little Shakyamuni,” an epithet first given him by an indian or Central Asian monk who met him and said, “I came to China looking for Manjusri, but instead I found a little Shakyamuni.” Manjusri is the bodhisattva representing pure wisdom and knowledge, said to reside on Mt. Wu-tai in northern China; this mountain became a pilgrimage place not only for Chinese, but for Tibetans, Mongolians, and other Central Asian Buddhists. Shakyamuni, of course, was the historical Buddha Gautama. Yang-shan was Kuei-shan’s foremost disciple, and their transmission lineage came to be called Kuei-yang.


� Xin xem Bích Nham Lục, tắc thứ 26 để hiểu rõ chi tiết câu chuyện. 


� See Blue Cliff Record, case 26, for a detailed treatment of this story.


� Nghĩa ẩn của Cha và Mẹ là vô minh và tham ái.


� The esoteric meaning of father and mother is ignorance and lust.


� Con chồn hoang, (hay tinh thần hoang dã) ý nói đến những ai quá khôn ngoan, hoặc muốn được tự do theo sở thích cá nhân nên phủ nhận nhân quả khi hành động. Sự giải thích nhắm bài bác Thiền, phổ biến ở một vài nơi, là thí dụ về “Thiền chồn hoang”. Danh từ này tuy thế cũng được dùng để ca tụng những ai có tư tưởng và hành động khoáng đạt. 


“Lão Hồ râu đỏ” là tên - nguyên thủy nói đến Bồ-đề Đạt-ma, vị sơ tổ của thiền tông đến Trung Hoa vào thế kỷ thứ 5, còn được gọi là “Lão Hồ mắt xanh” - ám chỉ không phải là người Trung Hoa. Ở đây câu nói hàm ý người ngộ đạo là Hoàng Bá; chính Bá Trượng công nhận Hoàng Bá đã ngộ đạo, đã bắt được chồn hoang còn sống. Tiếng Trung Hoa ‘Hồ’ có nghĩa không thuộc Hán tộc. Trong Thiền chữ này không có nghĩa là ‘điều nhơ xấu’ như trong tiếng Hoa quy ước, nhưng để chỉ ‘vô vị chân nhân’ (con người chân thật không ngôi vị), vượt trên mọi quy ước thường tình.


� Vị đầu đà hành cước tên Tư Mã, làu thông về địa lý, tướng số, và tham thiền, tương truyền đã đề nghị Bá Trượng đưa Quy Sơn đến núi Quy. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, chư Tổ đã theo đề nghị này dựng lập thiền viện.


� A wild fox, or wild fox spirit, came to be a term critical of those who indulge in cleverness or try to claim personal liberty by repudiating cause and effect in their actions. The antinomian interpretation of Ch’an/Zen, popular in some quarters, is an example of “wild-fox Zen.” This term can also be used, however, as a term of praise for one who actually realizes freedom of thought and action. The “red- bearded barbarian” originally alludes to Bodhidharma, the Ch’an patriarch who came to China in the fifth century; he was also called the blue-eyed barbarian, again alluding to the fact that he was not Chinese. Here the expression symbolizes an enlightened man and refers finally to Huang-po; this is Pai-chang’s approval of Huang-po, who caught a wild fox alive. The word “barbarian” in Chinese means “not of the Han race”; in Ch’an it is not intended as a slur, as it might have been in conventional Chinese usage— rather, (besides referring to the non-Chinese ancestral teachers) it refers to the “true man of no status,” one beyond the usual conventions.


� An itinerant ascetic named Ssu-ma, versed in geomancy, physiognomy, and meditation, is said to have suggested to Pai-chang to send Kuei-shan (the monk Ling-you) to live on Kuei-shan (Mt. Kuei in Hunan). According to the Ch’an history Ching-te chuan-teng lu, this Ssu-ma’s advice was often taken in founding monasteries.


� Quán Âm là Avalokitesvara, Đại Bi Bồ-tát, người Trung Hoa gọi Ngài là vị lắng nghe âm thanh thế gian. Theo kinh Lăng Nghiêm, Ngài ngộ đạo khi nhận ra cái biết nghe (văn trung), buông đối tượng nghe (vong sở) để trở về cội nguồn là tánh nghe. 


� The sound seer is Avalokitesvara, bodhisattva of universal compassion, known in Chinese as the observer of the sounds of the world. According to the Surangama scripture, he entered truth by audition, forgetting knowing and turning to the source. 


� Chương Kính Hoài Uẩn (?-818), một đệ tử nối pháp của Mã Tổ. Sư dạy đạo gần Trường An, kinh đô phía tây nước Trung Hoa vào đời Đường, gần phía tây bắc, đi bộ đến chỗ Bá Trượng vùng núi Giang Tây rất xa. Những đồ đệ đi học thiền đôi khi được gửi đến nơi xa để khai mở tâm. Họ thường ghi nhớ một câu nói, một thông điệp hay một lời dạy trong suốt cuộc hành trình đi tham vấn một vị thầy chứng ngộ khác. Chương Kính là vị thầy đã ‘xong việc,’ có được 16 đệ tử nối pháp.


� Ngũ Phong Thường Quán là một trong những đệ tử nối pháp của Bá Trượng. 


� Vân Nham Đàm Thạnh (781-841) ở với Bá Trượng đến hai mươi năm, về sau chứng ngộ trước sự hiện diện của Dược Sơn Duy Nghiễm, đệ tử nối pháp của Thạch Đầu (cùng thời với Mã Tổ.) 


Vân Nham làm thị giả cho Bá Trượng trong một thời gian dài, và tương truyền Ngài không ngủ suốt 40 năm. Về sau Ngài là thầy của Động Sơn Lương Giới (807-869). Quy Sơn đã giúp Động Sơn tìm ra Vân Nham. Vân Nham chính là tổ khai sơn tông Tào Động sau này.


� Chang-ching Huai-yun (?—818) was another enlightened successor of the great teacher Ma-tsu. The place where he taught was near Ch’ang-an, the western capital of China in T’ang times, in northwestern China very far on foot from Pai-chang in the mountains of Kiangsi. Ch’an students were sometimes sent on such journeys for their development, often carrying a certain saying, message, or instruction in their minds during the journey to see another enlightened master. Chang-ching was an accomplished teacher who had sixteen enlightened disciples in his lifetime.


� Wu-feng Ch’ang-Kuan (nd,) was one of Pai-chang’s successors. 


� Yun-yen T’an-sheng (781841) stayed with Pai-chang for twenty years and later became enlightened in the presence of Yao-shan Wei-yen, an heir of Ma-tsu’s contemporary Shih-t’ou. 


Yun-yen was Pai-chang’s attendant for a long time, and it is said he never lay down for forty years; he later was the teacher of the famous Tung-shan Liang-chieh (807—869), who found Yun-yen with the help of Kuei-shan. Yun-yen thus was the ancestor of so-called Ts’ao-tung, Soto ways of Ch’an/Zen. 


� “Đen và Trắng” theo nghĩa đen. Cũng còn có nghĩa: tăng & tục, có sáng và vô tâm, sâu sắc & hiển nhiên.


� Theo quan điểm Đại thừa, tất cả giáo pháp của Tiểu thừa là bất liễu nghĩa, chỉ chuẩn bị cho hành giả biết đến lời dạy liễu nghĩa. Ngay trong Đại thừa, cũng có nhiều quan điểm phân loại kinh tạng và giáo pháp theo những tiêu chuẫn trên, thay đổi tùy tông phái. Cách giải thích của Bá Trượng hình như không theo sát bất kỳ trường phái nào. Ngài còn xếp tất cả giáo pháp chính thống vào “pháp bất liễu nghĩa”.


� Cuốn thứ nhất kinh Pháp Hoa về thủ thuật hữu hiệu để đạt đến giác ngộ, đã nói: “Ta giảng bài kinh chín bộ này tùy thuận căn cơ của chúng sanh; đây là phần căn bản để chúng sanh vào được Đại thừa nên ta giảng kinh Pháp hoa.”


� Xuất gia có nghĩa là từ bỏ đời sống gia đình và thế tục. Nguyên khởi là nói đến đời sống khất thực, vô gia cư của tăng sĩ, nhưng thực chất là sự không buộc ràng với bất cứ thứ gì trong đời. Lâm Tế, đồ tôn lừng danh của Bá Trượng, dạy rằng “Cho dù có từ bỏ thế tục để xuất gia, mong đạt chút giải thoát nào đó mà không có được tuệ giác cùng sự hiểu biết thật sự và chân chính, thì cũng chỉ như rời nhà này để vào nhà khác mà thôi.”


� Literally “black and white”; this also has such meanings as ordained and lay, initiate and naive, profound and obvious.


� From the standpoint of Mahayana, or great-vehicle Buddhism, all the scriptures of the lesser vehicle belong to the incomplete teaching, which is supposed to prepare people for the complete teaching. Within the great vehicle, there are various classifications of scriptures and doctrines in these terms, differing somewhat according to school. Pai-chang’s interpretation does not seem to follow any of the doctrinal Buddhist schools strictly, and even includes all formal doctrine ultimately within the scope of the incomplete teaching.


� The first book of the Lotus Scripture, on useful techniques to aid enlightenment, says, “I explain this nine-part teaching according to the potentials of sentient beings; it is basically so they may enter the great vehicle that I explain this (Lotus) scripture.” 


� To leave home means to renounce the conventional ties of family and society; traditionally this refers generally to mendicancy and the homeless life or monk- hood, but really means nonattachment to anything in the world. Lin-chi, the famous spiritual grandson of Paichang, said that even if one leaves civilian society to become ordained and just pursues attainments of some kind without having a true veritable knowledge and insight into rality, one is merely leaving one house to enter another. 


� Duy-ma-cật và Phó Đại sĩ là hai cư sĩ nổi tiếng. Duy-ma-cật được xem là vị Phật giác ngộ hoàn toàn. Bản Kinh nổi tiếng Duy-ma-cật trình bày một số lời dạy của Ngài. Tương truyền Ngài sinh cùng thời với Phật Thích-ca, nhưng nhiều người cho là nhân vật hư cấu. Ngược lại, Phó Đại sĩ, còn có tên là Thiện-Huệ, thường được xem là hiện thân của Phật Di-lặc đương lai, đức Phật hoan hỷ, trong thời sinh tiền và sau khi mất ở miền Đông Trung Hoa, những năm 497-570.


Vimalakirti, có nghĩa là Tịnh Danh, có thể là biểu hiện vị Phật ở cõi nước không bị ô nhiễm. Trong Kinh Duy-ma-cật, cuốn kinh Đại thừa thông dụng, Ngài quở trách chư thánh hiền, Bồ-tát vì chấp chặt vào giáo pháp và sự tu tập, mê đắm vào những gì cho là đúng đắn, thiêng liêng. Trong lãnh vực này Bá Trượng rất giống Duy-ma-cật.


Phó Đại sĩ là một nông dân nghèo, có vợ và hai con. Đại sĩ khởi sự học Phật pháp và tập Thiền một cách nghiêm túc vào năm 24 tuổi, nhưng vẫn làm lụng nuôi vợ con trên mảnh ruộng bên sườn núi. Ban ngày Đại sĩ làm việc rồi tu tập vào ban đêm và sau này dạy Thiền cũng ban đêm. Đại sĩ được nhiều sự chứng đắc và kinh nghiệm dị thường, nhiều người tin tưởng Ngài. Sau một lần thấy được cảnh giới, Phó Đại sĩ mở cuộc đại thí, cho tất cả của cải. Đây là buổi tiệc do Phật tử tổ chức cho mọi người tham dự. Trong phạm vi ở vùng phát triễn Phật giáo như vùng Đông Nam Trung Hoa, tổ chức từ thiện này là phương thức tốt để phân bố thuế má lại cho người thiếu thốn, có nhu cầu. Phó Đại sĩ cố thuyết phục Lương vũ Đế mở đại thí đều đặn, sáu lần mỗi tháng, nhưng rõ ràng là không được thành công. Phó Đại sĩ vẫn tiếp tục canh tác cùng với gia đình và đệ tử, thức ăn dư thừa khi nhịn ăn thường chia cho người đói nghèo. Ngài tiếp tục bố thí tiền bạc và hoa màu canh tác cho người nghèo. Đã ba lần Ngài mở cuộc đại thí cho hết những gì Ngài có, do người khác tặng hay do Ngài lao tác. Đại sĩ còn đem bán vợ con và xin đi làm mướn, nhưng đó chỉ là danh thơm của Ngài mà thôi vì những thí chủ bỏ tiền mua không đòi sở hữu. Phó Đại sĩ đúng là người siêu xuất trong đời. Lý do Ngài được tôn sùng là bậc anh hùng tâm linh và Phật đương lai là đương nhiên vì trong thời buổi bị áp bức và nhiễu nhương lúc đó.


� Vimalakirti and the great hero Fu were two famous laymen. Vimalakirti is considered to have been a fully- enlightened Buddha; a well-known scripture contains some of his teachings. He is said to have been a contemporary of Shakyamuni Buddha, but is regarded as transhistorical by many people. Fu, on the other hand, also called Shan-hui, was called a mahasativa, or great spiritual insight, and was widely considered an appearance of the future Buddha Maitreya, the Loving One, during and after his lifetime in eastern China in the years 497 to 570. Vimalakjrtj means “pure name,” and may be said to represent a Buddha in the world unstained by the world. In the Vinzalakjrtjnjrdesa sutra, [Discourse of Vimalakirti], a popular Mahayana Buddhist book, he chides saints and bodhisattvas for clinging to the teaching and their practices, for indulging in a sense of righteousness or holiness; in this respect Pai-chang resembles Vimalakirti. Mahasattva Fu was a small farmer with a wife and two children when he began to study Buddhism seriously and meditate at the age of twenty-four, while still supporting himself and family by working days on a mountainside field. He used to meditate and eventually teach during the nights, working by day; he had many extraordinary visions and experiences, and many people believed in him. After a certain vision, Fu gave up all he had to provide for a ‘non- prohibitive feast’, a communal feast instituted by Buddhists in which any sentient being was allowed to share. In a Buddhist kingdom such as southeast China was then, this institution was a good way to redistribute taxes to the poor and needy; Mahasattva Fu tried to persuade Emperor Wu of the Liang dynasty to establish communal feasts on a regular basis, six times a month, but apparently without success. Fu continued to work at farming with his family and some disciples; excess food left over from his fasts he gave to the hungry, and continued to donate money and goods from his fields to the poor. Three times he sold without having a true and veritable knowledge and insight into reality, one is merely leaving one house to enter another. everything he had, whether given to him or earned by his labor, to set up great nonprohibitive feasts. He even sold his wife and children and hired himself out as a worker, but such was his repute that evidently his family and some land were “bought” by well wishers who never took possession. This Fu was indeed a man in the world who was beyond measure; that he was considered a spiritual hero and future Buddha in those oppressive and perilous times is reasonable.


� Ý Bá Trượng muốn nói là trong lãnh vực của nghĩ tưởng, kinh nghiệm, mọi sự có thể quy về giả thuyết hay lý luận như “có” hoặc “không” hoặc “có thể có hay không”.


� Là thanh văn và duyên giác.


� Làm thân Phật chảy máu là một trong năm tội ngũ nghịch. Bá Trượng ở đây dùng theo nghĩa ẩn là đắm trước vào cái “không” chủ quan mà quên không khai mở toàn diện tiềm năng Phật tánh vốn có sẵn, vì thế “ngăn chướng ánh sáng Phật” và giết hại Phật.


� By this Pai-chang means all things within the realms of thought, imagination, experience, anything that can be referred to even hypothetically by any logical proposition such as ‘it exists’ or ‘it does not exist’ or ‘it may or may not exist”.


� The two vehicles here are that of disciples (sravaka, “hearers [of the Buddha’s voice]”) and that of self- enlightened sages (pratyekabuddha). 


� Shedding a Buddha’s blood is one of the five deadly crimes. Pai-chang here uses the term in its esoteric sense of remaining attached to subjective emptiness and nothingness, thus failing to unfold the full potential of innate, active Buddhahood, thus “obstructing the Buddha’s light” and killing the Buddha.


� Giáo lý hay pháp tu giống như chiếc bè đưa chúng sanh qua khỏi biển khổ của sanh tử đến “bờ bên kia” an bình của Niết-bàn.


� Bán-tự-giáo là chín phần giáo, hoặc giáo lý bất liễu nghĩa của đại thừa.


� Ma vương là “giết hại”, có nghĩa phiền não, dính mắc, hay chướng ngại, hoặc là nhân hoặc là quả.


� Ngoài những ảo giác hoặc những trạng thái nông cạn khác thường được xem là bất thường nhưng phổ biến trong khi tọa thiền, nhất là giai đoạn đầu, Thiền bệnh còn bao gồm trói buộc và mù quáng sâu xa hoặc phần nào do chìm vào trạng thái thiền. 


� Giáo lý liễu nghĩa. 


� The Dharma, the teaching, is likened to a raft which carries beings over the ocean of suffering of birth and death to the peaceful “other shore” of nirvana. 


� The half-word teaching refers to this nine-part teaching, or incomplete teachings of the great vehicle. See above.


� Mara (translated as “demon” or “delusion”) is “the killer,” meaning any sort of passion, attachment, or hindrance, or the object or cause thereof. 


� Apart from hallucinations and other shallow states usually considered abnormal but common in meditation, especially in the beginning, meditation sickness also involves profound attachment and blindness or partiality induced by absorption in meditation states. 


� Complete teaching.


� Bị trói buộc vào sự hiểu biết (và địa vị cũng như công phu tu chứng). Không có tính bình đẳng cơ bản, trí phân biệt là trói buộc; một thuật ngữ của đốn ngộ là “buông sở tri.”


Vân Môn nói: “Tại sao nói đến giáo ngoại biệt truyền? Nếu ông đạt nhờ  giải và tri thức, ông như bậc thánh ở thập địa Bồ-tát thuyết pháp như mây như mưa, tuy nhiên cũng bị quở vì nhận ra chân như như thể qua tấm màn (Cảnh Đức Truyền Đăng Lục 19).


� Trong Phật Tổ kinh, câu này có nghĩa trí của Phật siêu vượt trí thế gian (quy ước), dù cho rất tinh tế. Nam Tuyền cũng nói: “Khi chưa đến được trí, chớ nói đến.” Vậy, tri thức có thể là rào cản và là ngu muội nếu khiến cho người ta tin rằng đã chứng đạt một điều gì trong khi sự thực họ chưa có công phu.


� Bá Trượng dùng chữ câu (cú) chỉ cho giáo lý diễn tả thành câu lời, cũng biểu hiện trạng thái tu chứng hoặc chặng đường khai mở. 


� Phật Nhiên Đăng là vị cổ Phật mà đức Phật Thích-ca đã noi gương tu mà giác ngộ. Nhiên đăng tượng trưng năng lương cơ bản của giác ngộ chiếu soi tất cả. 


� That is, being bounded by what is known (and by one’s station or practice). Without basic equanimity, discriminating knowledge is a fetter; one term for sudden awakening is “forgetting one’s knowledge.” 


Yun-men said, “Why do we speak of the special transmission outside of the teachings? If you attain by learned interpretation and intellectual knowledge, you’re like the sages of the tenth state of bodhisattvahood who expound Dharma like clouds and rain, yet are still scolded because their seeing of reality is as though screened by gauze.” (Ching-te Chuan-teng lu 19) 


� In the Scripture on the Stage of Enlightenment (Fo-ti-ching), this is phrased to suggest ignorance of subtle and extremely subtle knowledge, meaning that the knowledge of Buddhas is beyond conventional knowledge, however sophisticated. Nan-ch’uan also used to say, “Where knowledge cannot reach, do not try to speak of.” Also, intellectual knowledge can also be a barrier and a folly if it convinces people they have realized something when in reality they haven’t put it into practice.


� Pai-chang uses the ju to refer to formulae or expressions of teachings, which also represent states of realization or phases of development..


� Dipankara, whose name means “burning lamp,” was an ancient Buddha in whose presence Shakyamuni is said to have originally been inspired to realize enlightenment. The burning lamp can represent the basic energy of awareness illuminating all. 


� “Gió” nghĩa là ảnh hưởng, thái độ, hình tướng, cung cách; ở đây có nghĩa tài năng thu hút hay ảnh hưởng, khả năng khéo léo của một cá tính giác ngộ.


Tám gió là lợi (tài lợi), suy (suy hao), hủy (hủy nhục), dự (đề cao), xưng (khen ngợi), cơ (chê bai), khổ (đau khổ), lạc (vui vẻ).


� Trong kinh Duy-ma, Phú-lâu-na là đại đệ tử đệ nhất biện tài của Phật, kể rằng khi ngài dạy tân tỳ-kheo, ngài Duy-ma bảo: “Này Phú-lâu-na! Ông phải trước tiên nhập thiền định để quan sát những vị này, và chỉ lúc đó mới giảng đạo cho họ. Ông không nên để thức ăn bẩn vào trong bình bát quý. Ông nên biết tâm tỉnh giác của những vị này, và so sánh ngọc lưu ly với thạch anh. Ông không hiểu nguồn gốc căn bản của chúng sanh; ông không thể dẫn dắt những người này theo con đường tiểu thừa – Họ vốn không thương tích chớ làm họ thương tích. Nếu ông muốn đi trên đại đạo, đừng chỉ ra tiểu đạo. Không ai có thể để đặt biển cả vào trong xe trâu, và không ai có thể so sánh ánh sáng mặt trời với con đom đóm.” (Quyển 3 Cưu-ma-la-thập dịch).


� Wind means influence, way, appearance, style; here it means the charisma or influence, the acts or ability of an enlightened personality.


The eight winds (“influences”) are profit, loss, vilification, praise, fame, censure, pain and pleasure.


� In the Scripture Spoken by Vimalakirti, Purnamaitrayaniputra, most eloquent of Shakyamuni Buddha’s disciples, relates that once as he was teaching new mendicants, Vimalakirti said to him ‘Hey Puma! You should first enter meditative concentration to observe the minds of these people, and only then explain the Way to them. You shouldn’t put impure food in a precious vessel. You should know such is the state of awareness of these mendicants’ minds, and compare lapis lazuli to quartz. You are ignorant of the basic source of sentient beings; you cannot inspire these people with the way of the lesser vehicle—They themselves have no wounds, so don’t wound them. If you want to travel the great Way, do not point out a little path. No one can put the ocean in an ox track, and none can compare the light of the sun to that of a firefly.’ (book 3 of Kumarajiva’s translation).


� Bồ-tát thập địa và quả vị cao hơn trên đường tu đến giác ngộ, theo kinh Hoa Nghiêm, là địa vị các ngài chỉ dạy vì lợi ích chúng sanh, gọi là “Pháp vân,” Pháp các ngài thuyết giảng như mưa xuống cùng khắp và nuôi dưỡng các Bồ-tát ở quả vị thấp hơn và chúng sanh khác. 


� Tứ thiền gồm: 1/Sơ thiền: lìa ngũ dục thế gian bằng 5 chi là tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm; 2/Nhị thiền: Bỏ tầm, tứ và có bốn chi là nội tịnh, hỷ, lạc và nhất tâm: 3/Tam thiền: Bỏ hỷ và có 5 chi là xả, niệm, tuệ, lạc và nhất tâm; 4/Tứ thiền: Bỏ lạc và có 4 chi là bất khổ bất lạc, xả, niệm, nhất tâm.


Tứ thiền còn lậu hoặc nên không thể dẫn đến Niết-bàn mà chỉ vào các tầng trời thiền.


Bát định gồm: 1/bốn thiền định của sắc giới 2/cộng bốn không định là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tuy vắng lặng tất cả nhưng tứ không này không đưa đến Niết-bàn, do đó không phải cứu cánh mà chỉ là phương tiện.


� The tenth and highest stage of bodhisattvahood in the struggle for enlightenment is, according to the Avatamsaka sutra, a state in which one teaches for the benefit of sentient beings; it is called Dharmamegha, “clouds of Dharma,” their teaching profuse as rain, falling upon and enriching the bodhisattvas in the lesser stages and the beings in other estates.


� The four stages of meditation: 1/The first meditation cuts off the confusion of the realm of desire; it is supported by five branches, of contemplation, judgment, joy, bliss, and single-mindedness. 2/The second stage abandons the contemplation and judgment of the first; it has four branches, inner purity, joy, bliss, and single-mindedness. 3/The third stage abandons the sense of joy; it comprises indifference, recollection, discernment, bliss, and single-mindedness. 4/The fourth excludes the sense of bliss; its four branches are neither pain nor bliss, relinquishment, single-mindedness. 


The four stages of meditation are said to have leakage and do not lead to true nirvana, only to heavenly states. 


The eight absorptions (also called concentrations, attainments, samadhi, samapatti) are: 1/the four meditational stages in the realm of form 2/plus four formless absorptions - absorption in infinity of space, infinity of consciousness, in absence of anything at all, and in neither perception nor nonperception. Beyond this there is the total cutting off of all sense and perception, but none of these are nirvana; they are not permanent, and in Buddhism are not considered goals but rather tools.


� Câu này xuất xứ trong Đại Tập Kinh quyển 18. Ở một giai đoạn tu tập dù còn nông cạn vẫn sâu hơn trước đây, người tu có khuynh hướng tìm tĩnh lặng, nhất là độc cư, và sẽ thấy phiền phức hơn trước đây khi gặp cảnh động thường ngày với tham, sân và si thế gian; do đó đề hồ đối với bậc thánh lại là thuốc độc.


� Văn-thù tượng trưng cho trí tuệ, Quán Thế Âm là đại bi, và Thế Chí là đại lực.


� Tăng-nhất A-hàm nói: “Bậc nhập lưu toàn hảo trên bốn đường; không làm ô nhiễm bậc giác ngộ thanh tịnh, giáo pháp, hoặc tăng đoàn, và toàn hảo trong giới luật của bậc thánh, và luôn luôn chấp nhận và duy trì như thế.” (chương 33) (Đại Chính 2, 339b).


� This saying is from the Mahavaipulyamahasamnipata sutra (Chinese: Ta-chi ching) [Great collection scripture], book 18. At a certain stage of the Way, which is still shallow but seems more profound than anything that has gone before, the wayfarer will tend to seek out quiet, especially if alone, and will suffer even more than before when encountering the ordinary turmoil and confusion, lust, rage, and folly of the world; thus it is said that finest ghee is like poison to a saint.


� Manjusri represents wisdom and knowledge, Avalokitesvara represents compassion, and Mahasthamaprapta represents empowerment.


� The Samyukta agama says, “Stream enterers are perfect in four ways; they do not defile the purity of the enlightened ones, the teachings, or the community, and are perfect in the precepts of the saints, and always accept and maintain this as is.” (ch. 33) (Taisho 2, 339b).


� Trích từ luận củaTăng Triệu (384-414) “Niết-bàn không có tên”. Ngài là đệ tử kiệt xuất của vị danh tăng phiên dịch Cưu-ma-la-thập (344-413). 


� “Ma nói” không nhất thiết từ bên ngoài hay trong nội tâm, có thể chỉ cho vị thầy và lời dạy còn dính mắc, hoặc sự lầm lẫn, đoan chắc của họ phản ảnh những dính mắc này.


� From the treatise of Seng-chao (384-414) “Nirvana Has No Name.” He was an outstanding disciple of the famous translator Kumarajiva (344-413). 


� Literally, “demon talk” or “devil talk”. This is not necessarily inside or outside; it can refer to teachers and teachings which have attachments, or one’s own delusions or persuasions reflecting such influences.


� “Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ./Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học./Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.


� “Lậu” có nghĩa là lọt ra, chỉ cho phiền não, trói buộc, và lọt ra chánh niệm bị ngoại cảnh hay nội tình lôi cuốn.


� These are vows to rescue all sentient beings, cut off all afflictions, study the infinite approaches to truth, and fulfill the unexcelled way of enlightenment.


� Afflicted, affected, or defiled, is the sense of a term meaning “leak” in Chinese, referring to passion, attachment, mind-wandering and “leaking” out of right mindfulness to play upon external things or internal feelings. 


� Bá Trượng ám chỉ  thức suông.


� Ma ngữ là lời nói phát xuất từ tham, dục, nhiễm, sân, bám víu, trói buộc, lệ thuộc, dính mắt, nắm giữ, và luyến ái. Đó là những cám dỗ của ma.


� “Hundred volumes of veda”—the Chinese had scant knowledge of the classical Indian vedas, and Pai-chang seems to use this word in its semantic sense of “knowledge.” 


� Expressions of greed, lust, defilement, anger, clinging, dwelling, dependence, attachment, grasping, and affection. These are the persuasions of demons.


� Huyền giám là chiếc gương huyền nhiệm của vũ trụ phản chiếu tát cả sắc thái của vũ trụ, mỗi sắc thái lại phản chiếu lẫn nhau và từng đặc trưng của vũ trụ. Hình ảnh này được xử dụng trong tông Hoa Nghiêm, dựa theo kinh Hoa Nghiêm được nói đến từ sự hấp thu của đại dương phản chiếu, trong đó mỗi vật sẽ phản chiếu như muôn vì sao trong lòng đại dương.


� Người nào tìm cầu một điều gì, đặc biệt với tâm sở đắc, đều là ngoại đạo.


� The mystic mirror of the cosmos of adornment reflects all the qualities of the cosmos, each of which reflects each and every particular feature of the cosmos. This image was also used in the Hua-yen school, based on the Avatamsaka sutra, said to have been spoken from the ocean-reflection absorption, in which everything is reflected like stars in the ocean


� All who seek something, especially with a sense of acquisition, are called “outsiders” or “heretics.” 


� Trần cấu chỉ cho cảnh hay vật, đối tượng của giác quan; đôi khi có nghĩa uế nhiễm, là chất liệu của thế tục hỗn loạn, nhưng đôi khi là trung tính rõ rệt.


� Chư Phật, bậc giác ngộ, bậc thánh và chư vị tu tập vì sự giác ngộ toàn diện đều được gọi là ruộng phước, tích lũy công đức trong tất cả chỗ.


� Chủ và khách chỉ cho ngộ và mê, thầy và trò, giáo pháp liễu nghĩa và bất liễu nghĩa,tuyệt đối và tương đối. Lâm Tế nói về chủ khán chủ, chủ khán khách, khách khán chủ; tất cả ám chỉ trạng thái hay tri giác và cũng có thể dùng để diễn tả công án hoặc giai thoại thiền đặc biệt.


� Dust is also used to refer to fields (“objects” or “data”) of sense; sometimes itself it carries the sense of defilement, being the stuff of mundane turmoil, but sometimes it is clearly neutral. 


� Buddhas, enlightened ones, saints and those struggling for universal enlightenment are all called fields of merit, having accumulated virtue in all their ways. 


� Host and guest can refer to enlightenment and delusion, teacher and student, complete teaching and incomplete teachings, absolute and relative. Lin-chi speaks of host facing host, host facing guest, guest facing host; these allude to states or perceptions and can also be used to describe specific kung-an or Ch’an stories.


� Dẫn luận của Tăng Triệu.


� This comes from the writings of Seng-chao.


� Danh từ ở ngôi thứ ba “nó” thường dùng trong nhà thiền để chỉ cho thực tại, chân như. Động Sơn nói: “Ta không phải là nó – Nó chính là ta.”


� Năm chỗ keo sơn: tài, sắc, sanh, thực, thùy.


� Trích từ kinh Kim Cang Quyết Đoạn nhấn mạnh đến trí tuệ Bát-nhã, siêu vượt tất cả nghĩa của lý, hành và chứng một khi hiển hiện; đó là ẩn dụ qua sông phải bỏ bè. 


� A relatively rare third person pronoun (ch’u) is often used in Ch’an literature to refer to reality, thusness. Tung-shan said, “I am not It—It is really me.”


� The five places are the five senses; when afflicted with greed, the mind itself is the king demon and his abode is in the realm of desire.


� This is from the Vajracchedika prajnaparamita sutra, [Diamond-cutter scripture], which emphasizes the transcendence of wisdom, going beyond all sense of principle, practice, and attainment once they have been actualized; hence the metaphor of leaving behind the raft when the other shore is reached.


� Mê và chuyển tướng là hai trong ba “tướng vi tế” của vô minh. Hôn mê là hành động của vô minh, và được định nghĩa là tác động khởi đầu của tâm mê lầm thực tánh của chân như. Chuyển tướng là người thấy hay biết, và do hoạt động của tâm. Tướng vi tế thứ ba là vật bị thấy hay đối tượng, và có tương quan với người thấy; với sự xuất hiện của tướng vi tế này, xảy ra sự phân chia giữa chủ thể và đối tượng. Tiếp theo sự xuất hiện của ba tướng vi tế là sáu phương diện thô của vô minh là: thức biết, tiếp nối, nắm giữ, đặt tên, triển khai qua hành động, vướng mắc, và khổ não.


� Fundamental illusion and arousal are two of three “subtle aspects” of ignorance. Fundamental illusion is also called action in ignorance, and is defined as the initial stirring of the mind ignorant of the true nature of reality. The aspect of arousal is called the seer or perceiver, and results from the movement of the mind. The third subtle aspect is the seen or objective, and is correlative to the seer; with the appearance of this subtle aspect, the division of subject and object appears. Following the appearance of these three subtle aspects are six so-called coarse aspects of ignorance: knowing, continuing, grasping, naming, initiation of doings, entanglement, and suffering.


� “Thể” ở đây có nghĩa nguyên tố, bản tánh, thể chất, cốt tủy. Tăng Triệu viết: “Trời đất cùng ta đồng gốc; vạn vật cùng ta một thể.”


� Đây là chỗ bát niết-bàn, tịch tĩnh tối hậu, thân chết hẳn.


� ‘Substance’ here can mean element, inherent nature, thingness, body, essence. Seng-chao wrote, “Heaven, earth, and I have the same root; myriad things and I have one body.” 


� This seems to refer to parinirvana, ultimate quiescence, at physical death. 


� Pháp vương tử nghĩa ẩn là địa vị thứ chín trong Bồ-tát đạo, theo giáo lý của Mahavastu; địa vị thứ mười là sự tấn phong lên ngôi vị Pháp vương. Theo kinh Đại Hoa Nghiêm mô tả 52 địa vị, đó là địa vị thứ 19 và 20, cao nhất trong thập địa. 


� Thượng lưu trong nhà thiền chỉ cho người tu lão luyện, tiến bộ trong ý nghĩa không buông lung tự mãn một khi chứng nghiệm được an bình nội tại, và tiếp tục chứng ngộ mọi chỗ. 


� Dẫn từ Bát-nhã Tâm Kinh.


� Trong phần Dẫn Nhập của kinh Pháp Hoa có nói: “Kinh đại thừa được giảng nói cho các vị Bồ-tát (tìm cầu giác ngộ) là vô lượng nghĩa giáo Bồ-tát pháp Phật sở hộ niệm.”


� Prince of Dharma is the esoteric rank of the ninth stage of bodhisattvahood according to the teaching of the Mahavastu; the tenth is then consecration or anointment as king of Dharma. In the grand Avatamsaka description of fifty-two stages, these would be the nineteenth and twentieth, the highest of the so-called ten stations. 


� In Ch’an the term is used to suggest advanced students, progressive in the sense that they do not abandon themselves to complacency once they have realized inner peace, but continue to realize enlightenment everywhere.


� From the Heart Sutra. 


� In the introduction to the Lotus Scripture it says, “The teaching of the great vehicle is expounded to those dedicated to enlightenment; it is called the scripture of infinite meaning, the principles of those dedicated to enlightenment, which the enlightened ones keep in meditation.”


� Một cách chủ quan, “pháp” có nghĩa ý niệm hay cảnh tượng của ý niệm. 


� Biển giới mô tả trong kinh Hoa Nghiêm là từ hoa sen và trang nghiêm với công hạnh của đức Phật Tỳ-lô-giá-na - Phật Đại Nhật, bậc soi sáng vũ trụ - phát nguyện. Phật Tỳ-lô-giá-na nghĩa ẩn là tâm và cõi giới của ngài là tâm cảnh.


� Ở đây có nghĩa bản thân trụ trong Niết-bàn, không ra khỏi hấp lực, luôn không ràng buộc và tĩnh lặng, vì không chứng ngộ tính Không và Ngã của các pháp nên bắt buộc phải chọn giữa tịch tĩnh và mê lầm.


� Hai mươi lăm cõi giới bao gồm tất cả các cõi từ địa ngục và súc sanh đến cõi trời cao nhất và vô sắc giới.


� Subjectively, ‘phenomena’ means conceptions or the conceptual field, which coordinates data from the other senses into a sense of a unified phenomenon or event. Buddhist psychology defines yet a seventh mind function beyond these which in its unregenerate state takes the data of the six senses through the sixth and assesses it based on an assumption of seer and seen or otherness and selfness, the selfness of others and otherness of self; transmuted, or “reborn”, as it is called in Pure Land Buddhism, the so-called seventh consciousness becomes the awareness of equality.


� The ocean of worlds described in the Avatamsaka [Flower garland scripture], said to be lotus born and adorned by the deeds and practices vowed by Vairocana, the universal sun Buddha, the cosmic illuminator. Esoterically, Vairocana is the mind and his world is the field of mind.


� Here it means staying in personal nirvana, never coming out of absorption, forever detached and quiescent, without realization of emptiness and selflessness of things, forced to choose between stillness and confusion.


� Twenty-five states of existence refer to all realms from hells and animals to the highest heavens and formless absorptions. 


� Mười thập thiện hạnh là 1/không sát sanh, 2/không tà dâm, 3/không nói dối, 4/không nói lời thô ác, 5/không nói lời hai lưỡi, 6/không nói lời thêu dệt hoặc 7/cư xử thái quá hoặc không đúng 8/không tham ái, 9/không sân, 10/không tà .


� The ten virtues are 1/ not killing, 2/ no adultery, 3/ not lying, 4/ not reviling, 5/ not speaking with a forked tongue, 6/ not speaking in a flattering or 7/ suggestive or otherwise improper manner, 8/ not greeding or lusting, 9/ not being angry, 10/ not entertaining false views. 


� “Tứ sự” là thức ăn, y phục, nhà ở/chỗ ngủ, thuốc men.


� “Bốn loài sáu thứ” là thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, và hóa sanh trong sáu đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la, người, và trời. Tất cả đều trong dục giới.


� Trong quyển 3 kinh Pháp Hoa.


� Ma-da, có nghĩa là “mộng huyễn”, là mẹ của Phật, tức là không có giác ngộ nếu không có mộng huyễn.


� “Four things”—food, clothing, shelter/bedding, medicaments.


� “Four kinds of birth in six dispositions”—beings born of womb, egg, moisture, or transformation, as hell beings, hungry spirits, animals, titans, humans, or gods. These are all said to exist in the realm of desire.


� In the third book of the Lotus Scripture. 


� Maya, whose name means “illusion,” was the mother of Buddha (no enlightenment without illusion). 


� Trong kinh Pháp Hoa, Phật được ví như một vị vua trao hạt minh châu cho những người con dũng mãnh đã đánh bại quân ma. Hạt minh châu là trí tuệ giác ngộ. 


� “Phẩn” có nghĩa sản phẩm từ thức tâm, không ý nghĩa. Ẩn dụ này từ kinh Pháp Hoa chương IV, khi người cùng tử vô danh được người cha giàu có của mình thuê mướn vệ sinh phân dơ mà không biết. Sau một thời gian lâu, cùng tử được cha tin dùng, nhưng không bao giờ chịu nhận và vẫn bần hàn; cuối cùng sự thật được phơi bày, cùng tử chính là đứa con chính thức.


� In the Lotus Scripture the Buddha is likened to a king who gives away his crown jewel to his valiant Sons who have successfully fought off the armies of demons. The jewel is the knowledge and perception of enlightenment. 


� The excrement is mental fabrication, meaningless conception. The metaphor comes from the Lotus Scripture IV, where a prodigal son is anonymously hired by his unrecognized rich father to clean out excrement. After a long time the son is taken more into his father’s confidence and favor, but never presumes on this and remains humble; finally it is revealed that he is the true heir. 


� Kinh Phương Đẳng, chỉ cho mọi sự bình đẳng, dạy về thể tánh không trùm khắp các pháp. Theo sự phân tích của tông Thiên Thai, đây là thời kỳ thuyết pháp thứ ba của Phật, từ tiểu thừa đến đại thừa. Kinh bộ trong chủng loại này gồm kinh Duy-ma và Lăng-già.


� Lời sanh tử là hoạt ngữ và tử ngữ. Hoạt ngữ là lời không thể suy nghĩ được; tử ngữ là lời nói có thể suy nghĩ được. 


� Mahavaipulya; the name of this branch of the canon is understood in Chinese to mean universal and equal, referring, for one thing, to the teaching of essential emptiness pervading all phenomena. According to the analysis of the T’ien-t’an school, this was the third period of Buddha’s teaching, in which he began to turn beings from the lesser vehicle towards the greater vehicle. Scriptures in this category include Vimalakirtinirdesa and Lankavatara.


� Living words are inconceivable, beyond thinking and reasoning unlike dead words we can grasp the meaning with our intellect thnking.


� Xem chú thích 81. 


� See footnote 84 for the four stages of meditation and eight absorptions. 


� Phật Đại Thông Trí Thắng là vị Phật quá khứ nói đến trong phẩm Hóa Thành kinh Pháp Hoa.


� Mahabhijnanabhibhu was an ancient Buddha told of in the Lotus Scripture in the chapter on the illusory citadel. 


� Đảnh tướng là một trong ba mươi hai tướng tốt của Như Lai, người và trời không thấy được nên còn gọi là vô tướng. 


� The lump of flesh on a Buddha’s forehead, one of the thirty-two major marks of a great man, is said to be invisible to humans and gods, and is called the formless mark.


� Lục thú là sáu đường trong dục giới gồm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, người và trời.


� Trong bảy vị Phật quá khứ, người cuối cùng là Phật Thíc-ca Mâu-ni.


� Dãy núi Thiết Vi vây kín tám hỏa ngục; ở giữa không có ánh sáng. Đây tượng trưng cho cõi giới vô minh, và chỗ thực sự cần đến trí tuệ và sự giáo hóa của Văn-thù. 


� The six dispositions or states of being in the realm of desire: hell, hungry ghost, animal, titan, human, god.


� The latest of the “seven Buddhas of antiquity” was Shakyamuni. 


� These figurative mountains enclose the eight hot hells; between them it is said there is no light. Representing the realm of ignorance, it is here that Manjusri’s wisdom and guidance are really needed.


� Bảo châu như ý thường tượng trưng cho tâm giải thoát.


� Trong thế gới của Phật A-di-đà, mỗi bàn chân đều được hoa và lá sen nâng đỡ.


� Khả năng phân ra nhiều thân là một trong các thần thông của một vị Phật.


� Trong phẩm thứ mười một Hiện Bảo Tháp kinh Pháp Hoa, Phật quá khứ xuất hiện ở đời thuyết pháp, chia pháp tòa với đức Phaật Thích-ca.


� Cintamani, the magical, wish-fulfilling gem, is often used to symbolize free mind.


� In the pure land Sukhavati of Amitabha Buddha, it is said that one’s feet are supported by precious lotus flowers or lotus leaves.


� The ability to divide or reproduce the body is one of the powers attributed to a Buddha. 


� In the eleventh book of the Lotus Scripture, a shrine appears, revealing an ancient Buddha who comes to life to expound the Dharma, sharing his seat with Shakyamuni. 


� Lửa và nước tượng trưng cho ghét và thương hoặc sân và dục.


� Trích từ phẩm 3, kinh Duy-ma sở thuyết, đoạn về Tu-bồ-đề, nói đến sự không dính mắc trong ý nghĩa chân chánh và vô tư đối với các pháp.


� Danh từ “dã can” dùng chỉ cho có sở đắc. Kinh thường nói “tiếng rống sư tử làm bể óc loài dã can”, chỗ sư tử rống là chân không, diệt trừ cả ý niệm về không, chỗ không còn sở đắc.


� Fire and water represent hate and love or rage and lust.


� This is from the third book of the Scripture Spoken by Vimalakirti, in the section on Subhuti; it refers to non-attachment to the sense of righteousness, impartiality in all things.


� The term “jackal” is usually associated with having a sense of attainment; it is said that “the roar of a lion can burst the brain of a jackal,” where the “lion’s roar” is that of absolute emptiness, devoid even of emptiness, where there is no sense of attainment as acquisition.


� Lục tổ Huệ Năng bảo: “Khi ông không suy nghĩ gì hết và luôn luôn cắt đứt tư tưởng, đây là chấp vào pháp, gọi là tà kiến.” 


� Trích từ Ngữ Lục của Lâm Tế, nếu có một pháp vượt hơn Niết-bàn cũng là huyễn hóa.


� Hui-neng, the sixth patriarch, said, “If you do not think at all and always keep thoughts cut off, this is bondage by Dharma; it is called a biased view.”


� There is a saying in a scripture, echoed by Lin-chi, that even if there were anything surpassing nirvana, it would just be a dream and an illusion.


� Đây là đoạn kết trong Bát-nhã Tâm Kinh.


� This refers to the transcendence of wisdom (in the conclusion of the Heart Scripture). 


� Trong kinh Pháp Hoa phẩm 11 Hiện Bảo Tháp, đức Phật biến cõi nước thành Tịnh độ; điều này tượng trưng cho sự chứng đạt của hàng Thánh quả đệ tử (Thanh văn). Tiếp theo Phật lại biến vô số cõi nước khác thành Tịnh độ; điều này tượng trưng cho sự chứng đạt quả Phật Độc Giác. Cuối cùng Phật lại biến vô số cõi giới khác thành Tịnh độ; điều này tượng trưng sự chứng đạt Nhất thừa là quả Phật Toàn Giác và Giác Ngộ viên mãn.


� Tiên-đà-bà có thể chỉ cho muối, nước, cái chậu, hoặc con ngựa; người trí hiểu được ý nghĩa tùy theo hoàn cảnh lúc bấy giờ.


� Lục tuyệt sư tử  có nghĩa sáu căn hay lục thông.


� Câu này trích từ luận “Thuyết Bất Nhị của Tịch và Loạn” của Hòa Thượng Bảo Chí hay Chí Công (418-514), một vị Bồ-tát ngụ ở phía nam Trung Hoa, thời Lục Triều.


� In the eleventh book of the Lotus Scripture, on the appearance of the monument, the Buddha changes the world into a pure land; this represents the attainment of discipleship, the culmination of which is sainthood. Next he changes an immense number of other worlds into pure lands; this represents the attainment of self-enlightenment or so-called solitary Buddhahood. Finally he changes another immense number of other worlds into pure lands; this represents the attainment of the unitary vehicle, the way of complete enlightenment and universal Buddha-hood. 


� Saindhava can mean salt, water, a vessel, or a horse; the wise interpret the meaning according to the situation. 


� The six senses or the six superknowledges.


� This is from a verse on “The Nonduality of Quietude and Disturbance,” attributed to Pao-chih, “Master Chih” (418—514), a well-known living bodhisattva who lived in southeast China during the six dynasties era. 


� Thiền Sư Vô Nan (TK.17) nói: “Người mê bị thân sai xử; người trí sai xử được thân.”


� Ba câu – vô trước, không trụ nơi vô trước, không cả ý niệm về vô trụ - đã được giải thích ở trước; vượt qua điều đó, theo Bá Trượng, là Phật đạo, là chỗ vạn pháp thấy và chứng được đều là Phật soi sáng vũ trụ Tỳ-lô-giá-na (xem ghi chú 135), và mọi điều suy nghĩ, nói và làm, đều là phản chiếu từ vị Phật nguyên thủy hoặc tánh giác nơi mỗi chúng anh..


� Theo Pháp Tướng Tông, mọi chúng sinh đều hàm sẵn 5 tánh là:


1/ định tánh Thanh văn, 2/ Duyên giác hoặc Bồ-tát, 3/ Như Lai (Độc giác hay Toàn giác), 4/ bất định tánh vẫn có thể đạt Thánh quả hay thành Phật, 5/ vô tánh, không có khả năng thành Phật.. 


Trong Đại thừa chánh giáo tánh thứ năm không xem là cố định; theo Thiền tông tánh này cố định hoặc lưu chuyển tùy theo căn cơ mỗi người. 


� Zen Master Bunan (17th C.) said, “The deluded are used by their bodies; the enlightened use their bodies.”


� The three states or stages — detachment, nonabiding in detachment, nonintellectualization of non-abiding — have been more fully explained before (see foot note no, 138); beyond this, according to Pai-chang, is Buddhahood, where everything one sees and experiences is like a reflection of the cosmic Buddha Vairocana (see foot note no, 138), the primal illuminator, and everything one thinks, says, or does, is a reflection of the primordial Buddha or enlightened nature within oneself as within all beings. 


� According to the analysis of the Fa-hsiang (“characteristics of things”) school of Buddhist philosophy, there are five natures of potentialities which sentient beings may have: 1/ those with the fixed nature of disciple, 2/ self-enlightened one, or bodhisattva, 3/ who have the respective potentials for sainthood, solitary Buddhahood, or complete Buddhahood; 4/ then there are those of indefinite nature, who may become saints or Buddhas, 5/ and those of no nature, with no potential for enlightenment. 


In true Mahayana Buddhism the last category is not recognized as fixed; according to Ch’an teaching, the fixedness or fluidity of one’s “nature” in this respect must be taken as one’s own responsibility.


� Bất sanh bất diệt là đặc tính của Niết-bàn, cũng là tính chất của tâm giác ngộ; được gọi là vô thường (hoặc nói là Phật nhập diệt) cốt đừng giả định về tánh giác luôn luôn có mặt khi biết rằng  “Tâm là Phật”.


� Ma-ba-tuần là vua ma, nhân cách hóa tâm tham ái; sáu cõi trời dục giới là sáu căn.


� Đây là ẩn dụ trong kinh Pháp Hoa, và có nghĩa trừ diệt tâm tạo tác về tánh chân như, sự tu tập ở địa vị thứ nhất trên Phật đạo. 


� “Unborn and imperishable” is an epithet of nirvana, also of the enlightened mind; it is called impermanent (or it is said that the Buddhas pass away) to avoid presumption on the ever present enlightened nature once the teaching “mind is Buddha” is consciously known.


� The Evil One, king demon, personifies greedy mind; the six heavens of desire are the six senses.


� This alludes to a story in the Lotus Scripture, and means getting rid of mental fabrications about the nature of reality, a task of the first stage of Buddhist practice.


� Động Sơn Lương Giới trong Bảo Cảnh Tam-muội đã nói rằng: “Bối xúc câu phi/Như đại hỏa tụ (Tránh chạm đều lỗi/Như đống lửa lớn).”


� The classic Pao-ching san-mei-ke, [Song of the jewel mirror concentration] by the famous ninth-century Ch’an master Tung-shan Liang-chieh says, “Turning away or touching are both wrong, for it is like a mass of fire.”


� Vợ của thầy có tình ý với Ương-quật-ma-la khiến ông phải gánh chịu tội oan và bị thầy căm hận. Thầy dạy ông tà đạo để trả thù, bảo rằng giết người sẽ được vào Niết-bàn, hết khổ được vui. Ương-quật-ma-la trở thành như người điên đi giết người, cắt ngón tay và xỏ thành tràng hoa đeo trên cổ (là ý nghĩa tên của ông). Khi người cuối cùng ông sắp giết là mẹ mình, ông được đức Phật khai ngộ. Cuối cùng đức Phật cho biết Ương-quật-ma-la đã chứng Đạo ở một cõi giới khác; thầy, vợ và cha mẹ của ông chỉ là trò ảo để chỉ dạy. 


� Tội ngũ nghịch lập tức rơi vài địa ngục vô gián là: giết cha, giết mẹ, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp Tăng và thiêu đốt hình tượng của Phật và bậc Thánh. 


� 1/ Once when Gautama Buddha’s disciples were anguished over their past faults and unable to attain realization, Manjusri drew a sword as if to kill the Buddha. The sense of righteousness and guilt alike are manifestations of self-importance. 


2/ Angulimalya (or Angulimalika) became the object of love of his teacher’s wife, incurring false accusation and the anger and hatred of his teacher. The teacher then gave Angulimalya a false teaching in revenge, claiming that killing people sends them right into nirvana, extinction of suffering and perfect peace. Angulimalya became a madman who murdered people and cut off their fingers to adorn his cap (his name represents this in Sanskrit). When at last he was about to kill his own mother, he was awakened by the Buddha. Finally the Buddha reveals that Angulimalya had already realized the Way in another world, that the teacher, his wife, and Angulimalya’s parents were all just illusory players in a didactic performance. 


� Five crimes against humanity which bring immediate and unrelieved retribution are parricide, matricide, shedding the blood of a perfectly enlightened one, breaking up the harmonious community, and destroying scriptures and images of enlightened ones and saints. 


� Sáu pháp Ba-la-mật hay sáu độ là: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Cộng thêm phương thiện thiện xảo, nguyện, lực, và trí thành thập Ba-la-mật. 


� The six ways of transcendence are generosity, morality, tolerance, energy, meditation, and wisdom. Added to this are technical skills for liberation, power, knowledge, and will, to make ten transcendences.


� Dâng lọng biểu hiện quả vị cao nhất của Bồ-tát, theo Mahavastu, gọi là tấn phong bậc Pháp vương.


� Là tàng thức tích chứa tất cả chủng tử.


� Being offered a canopy represents the highest stage of bodhisattvahood, according to the Mahavastu, called “consecration” as a king of Dharma.


� This is the so-called repository or storehouse consciousness, which contains all the impressions from which the world as we know it comes to be. See the appendix on the analysis of consciousness.


� Là vị Phật Báo thân; phước ở cõi Tịnh độ được xem là quả báo tốt vượt qua vui buồn khổ lạc thế gian. 


� 52 quả vị Bồ-tát mô tả trong kinh Hoa Nghiêm gồm có: Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa Bồ-tát, Đẳng giác và Diệu giác.


� Locana is the state of enjoyment of the results of cultivation. The dhyani (meditation) Buddhas visualized by cultivators of esoteric Buddhism may be said to be reward-body Buddhas; the bliss of their pure lands is a “reward” of transcending mundane joys and sorrows, pleasures and pains.


� In the fifty-two states of bodhisattvahood described by the Hua-yen scripture are included ten stages of faith, ten of abiding, ten of action, ten of dedication, ten of bodhisattvahood, plus universal and inconceivable enlightenment.


� Đỗ Thuận Hòa (558-640) là sơ tổ tông Hoa Nghiêm ở Trung Hoa, được xem như hóa thân của Văn-thù. 


� Sắc giới là cõi có hình tướng vật chất. Cõi dưới là Dục giới, cho nên thích bố thí là thuốc. Cõi trên là Vô sắc giới, chỗ của các tầng thiền: Thức vô biên xứ, Không vô biên xứ, Vô sở hữu xứ và Phi tưởng phi phi tưởng xứ.


� Tu-shun (558-640) was the first patriarch of Hua-yen studies in China. He was popularly believed to have been a manifestation of Manjusri. 


� The realm of form is the material realm, except that (outside of its definition as one of the five clusters of mortal being) it is extended to include so-called inner form or mental images. Below this is the realm of desire; so “giving up” images and desires is medicine. Above this is the immaterial or formless realm, where the highest meditational absorptions range — infinities of space, consciousness, nothingness, and neither perception nor nonperception. This passage refers to practice.


� Tam minh là Túc mạng, Thiên nhãn và Lậu tận minh. Lục thông gồm ba minh trên cộng với Thiên nhĩ, Tha tâm và Thần túc tông.


� Tứ vô ngại giải gồm Pháp, nghĩa, từ và nhạo thuyết vô ngại.


� The three illuminations are knowledge of past lives, clairvoyance (divine eye), and knowledge of nonindulgence. The six superknowledges include these, and add clairaudience (divine ear), mental telepathy, and travel by will.


� Unhindered understanding of things (or teachings), their principles, their expressions, and eloquence in explanation.


� Xem chú thích số 92. 


� Nghĩa là tuyệt đối và tương đối, hoặc cứu cánh và phương tiện.


� Theo kinh Đại Bát Niết-bàn, “hương” nghĩa là sức nóng của đam mê. Ngoài ra đam mê tri kiến cũng dính mắc phiền não y như đam mê tình cảm, có khi còn mạnh hơn vì rất vi tế.


Một giải thích khác nói rằng hương tượng là một loại voi lớn ở Hy Mã Lạp Sơn. Ở đây chỉ cho hàng Bồ-tát.


� See foot note no. 94.


� The absolute and relative, or ultimate and conventional realities.


� The image of the scent-bearing elephant comes from the Mahaparinirvana sutra [Scripture of the great decease]. “Scent-bearing” means “in the heat of passion,” “in rut.” This seems to say that intellectual passions can be as much a binding affliction as emotional passions can be, even more so because of their sometimes subtle nature.


Another interpretation is that the scent-bearing elephant is the big elephant in Himalaya which represents Bodhisattvas.


� Trong phẩm thứ sáu Bất Tư Nghì, kinh Duy-ma-cật, nói rằng Bồ-tát được sức giải thoát có thể ngắt lấy tam thiên đại thiên thế giới như người thợ gốm nắm một cục đất sét trong lòng tay và quăng ném qua khỏi muôn vàn cõi giới, song chúng sanh không nhận biết đâu là đâu. Lại nữa Bồ-tát có thể trở về trụ chỗ cũ mà không ai thấy là có đi có lại, và cõi giới cũng y như trước không đổi.


� In the sixth book of the Scripture Spoken by Vimalakirti (the section on wonders), it says a bodhisattva abiding in unconceivable liberation can pick up a world system as if it were a potter’s wheel, put it in the palm of his hand and hurl it beyond myriad worlds, yet the beings therein would be unaware of going anywhere. Again he can return it to its original place, all without causing people to have any notion of going or coming, and the original features of the world would be the same as before. 


� Tiếng rống sư tử tượng trưng cho cho chân giáo pháp của lý không, không có gì gọi là được.


� Tám gió là suy/lợi, hủy (chê)/dự (khen), xưng (ca ngợi)/ cơ (chế giễu), khổ/lạc. Tám gió này quấy động tâm và làm cho ngọn lửa trí huệ không thể cháy sáng trừ phi được thiền định bảo vệ. 


� The lion’s roar is a conventional symbol for the real Buddhist teaching, the teaching of absolute emptiness, in which there is nothing gained as an object.


� The eight winds (“influences”) are profit, loss, vilification, praise, fame, censure, pain and pleasure. These winds stir the mind and cause the flame of wisdom to flicker unless it is protected by meditational stability.


� Ẩn dụ lá vàng trong kinh Đại Bát Niết-bàn phẩm 20, có nghĩa giả làm vàng để dỗ con nít khóc. 


Ngưỡng Sơn nói: “Hết thảy các ông mỗi người hãy hồi quang phản quán; chớ có ghi nhớ lời của ta. Các ông từ vô thủy kiếp đến nay trái với sáng mà hiệp với tối; gốc vọng tưởng quá sâu khó nhổ mau được. Do đó, tạm lập phương tiện dẹp bỏ thô thức của các ngươi; như thể đem lá vàng dỗ con nít khóc.” (Truyền Đăng tập 2)


� The simile of yellow leaves presented as gold to a child to stop its crying appears in the Mahaparinirvana Scripture XX. 


Yang-shan said, “You people should each turn back your own light and reflect; do not memorize my words. Since beginningless aeons you have turned your backs on illumination and plunged into darkness; the roots of your false conceptions are deep and hard to pull out all at once. Therefore we temporarily set up expedient methods to take away your coarse consciousness; this is like using yellow leaves to put an end to crying.” (Transmission of the Lamp II)


� Bốn quả vị Thanh văn là Nhập lưu, Nhất lai, Bất lai và A-la-hán.


� The four attainments, as defined early on in Buddhism, are 1/stream enterer, 2/once returner, 3/nonreturner, and 4/saint. 


� Mười tâm vẩn đụclà: tham tâm, ái tâm, nhiễm tâm, sân tâm, chấp tâm, trụ tâm, y tâm, trước tâm, thủ tâm, luyến tâm. 


� Nhân duyên thành Phật là Tam nhân Phật tánh gồm có: 1/ Chính nhân Phật tánh có sẵn nơi mọi người; 2/ Liễu nhân Phật tánh là trí tuệ soi tỏ lý chân như mà thành tựu quả đức Bát-nhã; 3/ Duyên nhân Phật tánh trợ duyên cho liễu nhân và khai phát mọi thiện căn công đức của chính nhân.


Nam Tuyền nói: “ Liễu nhân Phật tánh không phải bằng vào thấy-nghe-hiểu-biết; hiểu biết thuộc về duyên khởi và chỉ có khi có vật. Tâm vi tế này khó nghĩ bàn và không một vật. (Cổ Tôn Túc Ngữ Lục)


� Greed, lust, defilement, anger, clinging, dwelling, dependence, attachment, grasping, and affection.


� The three causal bases of enlightened nature are 1) the true basis, which is the enlightened (Buddha) nature inherent in everyone, 2) the basis of comprehension, which is the wisdom which intuitively realizes enlightened nature, and 3) the basis of conditions, or affinity, the practices designed to awaken wisdom. 


Nan-ch’uan said, “The basis of comprehension does not exist by way of seeing, hearing, or conscious knowledge; perception and knowledge are in the realm of conditioning, and only exist when counterposed with things. This spiritual subtlety is inconceivable and has no object.” (Ku-tsun-su yu-lu [Records of sayings of ancient adepts])


� Bát tướng thành đạo tượng trưng cho sự nghiệp của đức Phật Thích-ca liên quan đến Hóa thân. Theo Đại Thừa Khởi Tín Luận gồm có: 1/Từ cõi trời Đâu-suất giáng lâm. 2/Nhập thai, 3/Đản sanh, 4/Xuất gia 5/Chiến thắng ma quân, 6/Thanh đạo, 7/Chuyển Pháp luân, 8/Nhập Niết-bàn.


� Thuần Đà là một người thợ rèn cúng dường đức Phật bữa ăn khiến đức Phật trúng thực mà nhập Niết-bàn. Theo truyền thuyết Phật biết trước việc sẽ xảy ra, bảo các đệ tử không nên ăn, chỉ riêng mình Phật thọ thực. Phật cũng bảo các đệ tử an ủi Thuần Đà đừng hối hận và bảo rằng phẩm vật cúng dường xứng đáng bậc nhất là bữa ăn trước khi Thành đạo và trước khi Nhập Niết-bàn. 


� The eight aspects of attainment to the Way represent the career of Shakyamuni or any idealized nirmanakaya (manifestation-body) Buddha: 1/descent from the Tushita heaven, 2/conception, 3/birth, 4/leaving society, 5/conquering demons, 6/attaining the Way, 7/expounding the truth, and 8/entering parinirvana. 


� Chunda was a smith who gave Shakyamuni Buddha the food which poisoned him and occasioned his death. According to legend, the Buddha knew what would happen, and told his disciples not to eat the food, of which he alone partook. He also told them to allay Chunda’s remorse on the grounds that the two most worthy offerings to a Buddha are that after eating which he becomes enlightened, and that after eating which he dies and enters parinirvana. 


� Đức Phật đã trải qua sáu năm khổ hạnh trong núi Tuyết trước khi thành đạo. 


� Trích trong Vô Trí Luận của Tăng Triệu. Ở đây ý muốn nói là tuệ giác Bát-nhã không có trí vì không có đối tượng. 


� Shakyamuni is said to have sat for six years in the Himalayas before realizing enlightenment.


� This is taken from Seng-chao’s Pan-jo wu-chih lun [Wisdom has no knowledge]. Here Seng-chao says that transcendental wisdom has no knowledge, properly speaking, because it has no object as such. 


� Ba câu: Không tham tâm, không y trụ vào không tham tâm, cũng không luôn tri giải không y trụ, tâm khác cũng như thế. 


� Three stages are not greedy mind, not dwelling in non greedy mind as not understanding the non-dwelling. 


� Đồng sự là một trong tứ nhiếp pháp, là pháp tu nhập thế của Bồ-tát. Ba pháp kia là bố thí, ái ngữ và lợi hành.


� “Sharing concerns” or “doing the same things” is one of the four unifying methods, or social practices, of bodhisattvas. The others are giving, or generosity, loving speech, and beneficial action.
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